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[bookmark: _Toc50643205]PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _Toc50643206]1. 	Một số thông tin về chương trình đào tạo 
- Tên ngành đào tạo: 
+ Tiếng Việt: Báo chí 
+ Tiếng Anh: Journalism
- Mã số ngành đào tạo: 7320101
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 	4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp: 
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Báo chí 
+ Tiếng Anh:The Degree of Bachelor in Journalism
     - Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
[bookmark: _Toc50643207]2.  Mục tiêuđào tạo: 
Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí đào tạo những cử nhân:
· Có kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp trong lĩnh vực báo chí - truyền thông; 
· Có khả năng thực hiện các yêu cầu tác nghiệp trên các loại hình báo chí truyền thông trong thời đại kỹ thuật số, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá; 
· Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề của báo chí truyền thông...; 
· Có khả năng tham vấn, tư vấn về truyền thông cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Sau khoá học, sinh viên có năng lực tốt để làm việc tại các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, cơ quan đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp…, có khả năng tiếp tục học tập, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
[bookmark: _Toc50643208]3.  Thông tin tuyển sinh
· Hình thức tuyển sinh:Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
[bookmark: _Toc50643209]
PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
[bookmark: _Toc50643210]1.Về kiến thức
[bookmark: _Toc50643211]1.1.Khối kiến thức chung:
- Vận dụng được kiến thức về khoa học Lý luận chính trị trong các hoạt động nghiệp vụ và nghiên cứu;
-  Sử dụng được Ngoại ngữ ở trình độ B1 tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm ngữ pháp và 4 kĩ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết).
[bookmark: _Toc50643212]1.2. Khối kiến thức theo lĩnh vực 
- Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, thực hành văn bản, tra cứu, quản lý thông tin trong học tập và nghiên cứu;
     	- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Khoa học Xã hội và Nhân văn vào trong học tập và nghiên cứu;
    	-  Ứng dụng được kiến thức khoa học tự nhiên để phân tích, đánh giá các tư liệu khoa học xã hội, thích ứng với thời đại công nghiệp 4.0.
[bookmark: _Toc50643213]1.3. Kiến thức khối ngành và nhóm ngành
- Vận dụng được những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Luật pháp và Đạo đức báo chí truyền thông trong hoạt động tác nghiệp;
- Vận dụng được vai trò, thế mạnh của các kênh truyền thông đại chúng trong xã hội. Hiểu được các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau và công việc trong ngành công nghiệp truyền thông;
- Vận dụng được mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông và vai trò, nhiệm vụ của các cá nhân trong tổ chức hoạt động đó;
- Vận dụng sự hiểu biết về các khái niệm và học thuyết cơ bản về truyền thông đại chúng (vai trò của báo chí truyền thông trong đời sống xã hội, chức năng cơ bản của truyền thông, các nguyên tắc về đạo đức báo chí…) để có thể trở thành nhà truyền thông và nhà báo chuyên nghiệp. 
[bookmark: _Toc50643214]1.4. Khối kiến thức ngành
- Vận dụng kiến thức về quyền và trách nhiệm của người làm báo trong xã hội. Hiểu và vận dụng kiến thức về trách nhiệm xã hội, luật pháp, đạo đức của nhà báo – nhà hoạt động chính trị xã hội;
- Vận dụng tốt quan hệ giữa các cá nhân trong quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông;
- Vận dụng kiến thức cơ bản về các thành tố và nguyên tắc trong việc thiết kế trình bày báo in, trang website, hay xây dựng chỉnh thể chương trình phát thanh, truyền hình; 
- Vận dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản với nguồn tin, đồng nghiệp, ban biên tập, bước đầu có khả năng phối hợp làm việc với nhóm/ êkip sản xuất chương trình/ tác phẩm báo chí, thích ứng với môi trường làm việc nhiều áp lực của toà soạn báo chí. 
[bookmark: _Toc50643215]2. Về kỹ năng
[bookmark: _Toc50643216]2.1. Kỹ năng chuyên môn
[bookmark: _Toc50643217]2.1.1. Kỹ năng tác nghiệp nghề báo
· Kỹ năng sử dụng thiết bị truyền thông
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm..., sử dụng các phần mềm xử lý thông tin phục vụ tác nghiệp. 
· Kỹ năng thu thập và thẩm định thông tin
- Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin bằng các cách thức như phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu gốc hoặc tài liệu thứ cấp một cách thành thạo. Có năng lực cơ bản trong tìm kiếm thông tin độc lập, tổ chức các cuộc phỏng vấn độc lập để thu thập, phân tích, tổ chức, tổng hợp thông tin (chữ viết, hình ảnh, số liệu) phục vụ cho một chủ đề nào đó.
· Kỹ năng xử lý và tổ chức thông tin 
- Có kỹ năng thành thạo trong xử lý và tổ chức thông tin theo hình thức của các thể loại báo chí, phục vụ viết đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử).
· Kỹ năng biên tập tác phẩm truyền thông 
- Có kỹ năng biên tập thành thạo đối với tác phẩm của mình và của người khác theo từng loại hình báo chí và thể loại tác phẩm khác nhau. 
· Kỹ năng thiết kế và Sản xuất ấn phẩm báo chí và sản xuất chương trình phát thanh truyền hình
- Có kỹ năng cơ bản trong việc thiết kế trình bày ấn phảm truyền thông, hoặc xây dựng chương trình phát thanh truyền hình;
[bookmark: _Toc50643218]2.1.2 Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
- Có khả năng phát hiện, nhận thức, phản biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn ra và đề xuất, tiến hành triển khai các hoạt động giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn.
[bookmark: _Toc50643219]2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 
- Tìm kiếm, sưu tập tài liệu, phân tích nội dung văn bản... một cách thành thạo;
- Biết cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng;
- Bước đầu ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn.
[bookmark: _Toc50643220]2.1.4. Khả năng tư duy hệ thống 
- Kết hợp các kiến thức liên ngành để phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề và tìm ra xu hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu;
- Xác định vấn đề ưu tiên và tìm ra cách giải quyết.
[bookmark: _Toc50643221]2.1.5. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn
- Có kỹ năng vận dụng linh hoạt và phù hợp các khối kiến thức đa dạng và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập và thực tập nghề nghiệp, khả năng làm chủ kiến thức và kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật của nghề báo;
[bookmark: _Toc50643222]2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
- Có khả năng nghiên cứu và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí truyền thông; 
- Có khả năng chuẩn bị để tiếp tục tự đào tạo, hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao sau đại học, hoặc các khóa đào tạo ngành gần trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
[bookmark: _Toc50643223]2.1.7. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh 
- Đánh giá bối cảnh xã hội và ngoại cảnh liên quan đến chuyên ngành, xác định được vai trò của các cử nhân Báo chí;
- Tận dụng được tiến bộ trong sự phát triển của nghề nghiệp trên thế giới.
[bookmark: _Toc50643224]2.1.8. Bối cảnh tổ chức
- Hiểu về bối cảnh của tổ chức và thích ứng với yêu cầu công việc trong các mô hình tổ chức khác nhau (toà soạn báo, công ty truyền thông, bộ phận truyền thông của cơ quan chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp, trường học…) ;
- Vận dụng kết nối bằng truyền thông trong nội bộ tổ chức, góp phần hình thành văn hóa tổ chức, làm việc thành công trong tổ chức.
[bookmark: _Toc50643225]2.2. Kỹ năng bổ trợ 
[bookmark: _Toc50643226]2.2.1. Kỹ năng tự chủ 
- Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc. Có kỹ năng hội nhập và học tập suốt đời;
- Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý. Kỹ năng làm việc dưới áp lực thời gian và hạn chót của công việc;
[bookmark: _Toc50643227]2.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm
- Chủ động, tích cực trong khi làm việc cùng ekip để sản xuất sản phẩm truyền thông;
- Hiểu được quy trình và các công đoạn sáng tạo tác phẩm truyền thông để phối hợp với các bộ phận chuyên trách các mảng công việc khác nhau.
[bookmark: _Toc50643228]2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp với các cá nhân và tổ chức để phục vụ tác nghiệp báo chí truyền thông.
[bookmark: _Toc50643229]2.2.4. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ
- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
[bookmark: _Toc50643230]2.2.5. Kỹ năng tin học và công nghệ
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ tác nghiệp báo chí truyền thông.
[bookmark: _Toc50643231]2.2.6. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 
	- Biết tổ chức, phân công công việc trong nhóm/ đơn vị;
	- Có khả năng tham gia đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể.
[bookmark: _Toc50643232]3. Về phẩm chất đạo đức
[bookmark: _Toc50643233]3.1. Đạo đức cá nhân
- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn;
- Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo;
- Cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp;
- Chính trực, tự tin, linh hoạt, phản biện, sáng tạo.
[bookmark: _Toc50643234]3.2. Đạo đức nghề nghiệp
- Công bằng, trung thực và trách nhiệm;
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập;
- Có văn hóa ứng xử của phóng viên báo chí/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
[bookmark: _Toc50643235]3.3. Đạo đức xã hội
- Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;
- Đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội;
- Giữ gìn và quảng bá hình ảnh của người phóng viên/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
[bookmark: _Toc50643236]4. Mức tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập hoặc làm việc trong nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm đối với nhóm trong lĩnh vực báo chí truyền thông;
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong lĩnh vực báo chí truyền thông;
- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân trong lĩnh vực báo chí truyền thông;
- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lựa, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
[bookmark: _Toc50643237]5. Những vị trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:
- Nhóm 1: phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan thông tấn báo chí: Các cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình,
- Nhóm 2: chuyên viên, cán bộ phụ trách truyền thông tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,làm chuyên viên tại các công ty truyền thông, làm nhân viên truyền thông, quan hệ công chúng (PR)…, 
- Nhóm 3: làm cán bộ nghiên cứu-giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng, 
- Nhóm 4: làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí, 
- Nhóm 5: Các cử nhân Báo chí còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hoá - tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các công ty, tổ hợp, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế, thương mại, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước... 
[bookmark: _Toc50643238]6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
	Cử nhân ngành Báo chí có thể tham gia học tập các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học, chuyên ngành Quan hệ công chúng, và các chuyên ngành gần, chuyên ngành phù hợp khác trong hệ thống các chuyên ngành hiện được phép đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong một số trường hợp đặc biệt xuất sắc, có thể được chuyển tiếp học lên tiến sỹ nếu đạt những yêu cầu theo quy chế đào tạo. 
[bookmark: _Toc50643239]
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. [bookmark: _Toc50643240]Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
	Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo
	137 tín chỉ


	- Khối kiến thức chung(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng- an ninh):
	16 tín chỉ

	- Khối kiến thức theo lĩnh vực:
	29 tín chỉ

		+ Bắt buộc
	23 tín chỉ

		+ Tự chọn
	6/18tín chỉ

	- Khối kiến thức theo khối ngành:
	27 tín chỉ

		+ Bắt buộc
	18 tín chỉ

		+ Tự chọn
	9/39 tín chỉ

	- Khối kiến thức theo nhóm ngành:
	15 tín chỉ

		+ Bắt buộc
	9 tín chỉ

		+ Tự chọn
	6 tín chỉ

	- Khối kiến thức ngành:
	50 tín chỉ

		+ Bắt buộc
	31 tín chỉ

		+ Tự chọn
	6 tín chỉ

		+ Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:
	13 tín chỉ









2. [bookmark: _Toc50643241]Khung chương trình đào tạo
	Số TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	 
	Khối kiến thức chung 
(không bao gồm học phần 7 và 8)
	16
	 
	 
	 
	 

	1
	PHI1006
	Triết học Mác - Lê nin
	3
	30
	15
	 
	 

	2
	PEC1008
	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	2
	20
	10
	 
	PHI1006

	3
	PHI1002
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	30
	 
	 
	 

	4
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	 
	 

	5
	HIS1001
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	20
	10
	 
	 

	6
	 
	Ngoại ngữ B1
	5
	20
	35
	20
	 

	 
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	5 
	 20
	35 
	20
	 

	 
	FLF1407
	Tiếng Trung B1
	5
	 20
	35 
	20
	 

	7
	 
	Giáo dục thể chất
	4
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	8
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	29
	 
	 
	 
	 

	II.1
	 
	Các học phần bắt buộc 
(không bao gồm học phần 17)
	23
	 
	 
	 
	 

	9
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	36
	9
	 
	 

	10
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	20
	5
	5
	PHI1006

	11
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	42
	3
	 
	 

	12
	HIS1056
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	3
	42
	3
	 
	 

	13
	SOC1051
	Xã hội học đại cương
	3
	39
	6
	 
	 

	14
	PSY1051
	Tâm lí học đại cương
	3
	30
	15
	 
	 

	15
	PHI1054
	Lôgic học đại cương
	3
	33
	12
	 
	 

	16
	INT1005
	Tin học ứng dụng
	3
	 15
	30 
	 
	 

	17
	 
	Kĩ năng bổ trợ
	3
	 
	 
	 
	 

	II.2
	 
	Các học phần tự chọn
	6/18
	 
	 
	 
	 

	18
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	20
	10
	 
	 

	19
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	2
	26
	4
	 
	 

	20
	MAT1078
	Thống kê cho khoa học xã hội
	2
	20
	10
	 
	 

	21
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	20
	10
	 
	 

	22
	LIB1050
	Nhập môn năng lực thông tin
	2
	20
	10
	 
	 

	23
	LIT1053
	Viết học thuật
	2
	20
	10
	 
	 

	24
	LIT1054
	Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	2
	20
	10
	 
	 

	25
	ITS1051
	Hội nhập quốc tế và phát triển
	2
	20
	10
	 
	 

	26
	POL1053
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	2
	20
	10
	 
	 

	III
	 
	Khối kiến thức theo khối ngành
	27
	 
	 
	 
	 

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	18
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 
	4
	16
	40
	4
	 

	 
	FLH1155
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	4
	16
	40
	4
	 

	 
	FLH1156
	Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	4
	16
	40
	4
	 

	28
	 
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 
	5
	20
	35
	20
	 

	 
	FLH1157
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
	5
	20
	35
	20
	FLH1155

	 
	FLH1158
	Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2
	5
	 20
	35 
	20
	FLH1156

	29
	MNS1054
	Khởi nghiệp
	3
	 30
	15 
	 
	 

	30
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại cương
	3
	 39
	6
	 
	 

	31
	PRS1100
	Quan hệ công chúng đại cương
	3
	39
	6
	 
	 

	III.2
	 
	Các học phần tự chọn
	9/39
	 
	 
	 
	 

	32
	POL1052
	Chính trị học đại cương
	3
	36
	9
	 
	 

	33
	MNS1100
	Khoa học quản lý đại cương
	3
	36
	9
	 
	 

	34
	PHI1100
	Mỹ học đại cương
	3
	36
	9
	 
	 

	35
	LIT 1100
	Nghệ thuật học đại cương
	3
	45
	 
	 
	 

	36
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	3
	39
	6
	 
	 

	37
	TOU1100
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	3
	30
	15
	 
	 

	38
	ITS1103
	Quan hệ đối ngoại Việt Nam
	3
	30
	15
	 
	 

	39
	MNS1105
	Lý thuyết hệ thống
	3
	36
	9
	 
	 

	40
	PHI1104
	Đạo đức học đại cương
	3
	36
	9
	 
	 

	41
	LIT3001
	Nguyên lý lý luận văn học
	3
	39
	6
	 
	 

	42
	ITS1101
	Thể chế chính trị thế giới
	3
	30
	15
	 
	 

	43
	PSY2023
	Tâm lí học xã hội
	3
	30
	15
	 
	 

	44
	ITS1100
	Nhập môn Quan hệ quốc tế
	3
	30
	15
	 
	 

	IV
	 
	Khối kiến thức theo nhóm ngành
	15
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	9
	 
	 
	 
	 

	45
	JOU1150
	Lý luận báo chí truyền thông
	3
	39
	6
	 
	JOU1051

	46
	JOU2019
	Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
	3
	36
	9
	 
	JOU1051

	47
	JOU1151
	Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông
	3
	33
	12
	 
	JOU1051

	IV.2
	 
	Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành
	6/12
	 
	 
	 
	 

	48
	JOU1152
	Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử
	3
	30
	15
	 
	JOU1051

	49
	JOU3046
	Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông
	2
	24
	6
	 
	JOU1051

	50
	JOU3041
	Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới
	4
	48
	12
	 
	JOU1051

	51
	JOU3051
	Niên luận
	3
	3
	3
	39
	JOU1051

	 
	 
	Định hướng kiến thức liên ngành
	6/36
	 
	 
	 
	 

	52
	POL3034
	Chính trị và truyền thông
	3
	36
	9
	 
	POL1052

	53
	SOC3006
	Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
	3
	36
	9
	 
	 

	54
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học 
	3
	40
	5
	 
	 

	55
	PRS3002
	Các chương trình quan hệ công chúng
	3
	36
	9
	 
	PRS1100

	56
	PRS3004
	Tổ chức sự kiện
	3
	30
	15
	 
	PRS1100

	57
	ORS 2005
	Văn hóa, văn minh phương Đông
	3
	36
	9
	 
	 

	58
	ANT3009
	Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại
	3
	36
	9
	 
	ANT1100

	59
	POL3012
	Quyền lực chính trị
	3
	39
	6
	 
	POL1052

	60
	LIN1102
	Phong cách học tiếng Việt
	3
	40
	5
	 
	LIN2033

	61
	REL1101
	Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
	3
	39
	6
	 
	 

	62
	ANT1101
	Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
	3
	36
	9
	 
	ANT1100

	63
	ARO1160
	Các lý thuyết quản trị
	3
	39
	6
	 
	 

	V
	 
	Khối kiến thức ngành
	50
	 
	 
	 
	 

	V.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	31
	 
	 
	 
	 

	64
	JOU2017
	Ngôn ngữ báo chí
	3
	39
	6
	 
	JOU1051

	65
	JOU3064
	Kỹ năng viết cho báo in
	3
	39
	6
	 
	JOU1051/ JOU2017

	66
	JOU3059
	Kỹ năng viết cho báo điện tử
	3
	30
	15
	 
	JOU3064/ JOU2017

	67
	JOU3044
	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
	3
	30
	15
	 
	 

	68
	JOU3040
	Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình
	4
	39
	21
	 
	JOU3064

	69
	JOU3071
	Quản trị nội dung website
	3
	30
	15
	 
	JOU2017

	70
	JOU3058
	Ảnh báo chí
	3
	30
	15
	 
	 

	71
	JOU3002
	Biên tập văn bản báo chí
	2
	20
	10
	 
	JOU2017

	72
	JOU3045
	Báo chí chuyên biệt
	4
	30
	30
	 
	JOU3064

	73
	JOU3072
	Đại cương về kinh tế báo chí truyền thông 
	3
	36
	9
	 
	 

	V.2
	 
	Các học phần tự chọn
	6
	 
	 
	 
	 

	V.2.1
	 
	Tự chọn 1: Báo in - Báo điện tử
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	JOU3049
	Truyền thông đa phương tiện
	3
	30
	15
	 
	JOU2017

	75
	JOU3077
	Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông
	3
	15
	30
	 
	JOU3064

	V.2.2
	 
	Tự chọn 2: Phát thanh - truyền hình
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	JOU3080
	Sản xuất chương trình tin tức/thời sự 
	3
	24
	21
	 
	JOU3044

	77
	JOU3081
	Sản xuất chương trình chuyên đề
	3
	24
	21
	 
	JOU3044

	V.2.3
	 
	Tự chọn 3: Quan hệ công chúng - Quảng cáo
	6
	 
	 
	 
	 

	78
	PRS3005
	Đại cương về quảng cáo
	3
	30
	15
	 
	 

	79
	PRS3003
	Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng
	3
	36
	9
	 
	PRS1100

	V.3
	 
	Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	13
	 
	 
	 
	 

	80
	JOU4064
	Thực tập thực tế 
	3
	3
	6
	36
	

	81
	JOU4050
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	3
	12
	60
	

	82
	JOU4051
	Khoá luận tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	JOU4054
	Các loại hình báo chí truyền thông 
	2
	20
	10
	 
	

	84
	JOU4053
	Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông
	3
	30
	15
	 
	

	Tổng cộng
	137
	 
	 
	 
	 



Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào số tín chỉ của chương trình đào tạo nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.




9

[bookmark: _Toc416164657][bookmark: _Toc419670147][bookmark: _Toc419670379][bookmark: _Toc437524759][bookmark: _Toc441484095][bookmark: _Toc441506850][bookmark: _Toc441413363][bookmark: _Toc525828245][bookmark: _Toc50643242]3. Danh mục tài liệu tham khảo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần

	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo
(1.Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm)

	1. 
	
	
	
	

	I
	 
	Khối kiến thức chung 
(không bao gồm học phần 7 và 8)
	16
	

	1. 
	PHI1006
	Triết học Mác - Lê nin
	3
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lê nin (Dành cho bậc Đại học – Không chuyên ngành Lý luận Chính trị, Hà Nội 2018.

	2. 
	PEC1008
	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác -Lênin (dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị), NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Đảng CSVN (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Hội đồng lý luận Trung ương (2014), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Giáo trình tham khảo:
1. Robert B. Ekelund và F.Hebert (2003), Lịch sử các học thuyết kinh tế, bản
tiếng Việt, NXB Thống kê, Hà Nội. 
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học - chuyên ]ý luận chính trị), NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênim, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

	3. 
	PHI1002
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, 2019.
2. Giáo trình tham khảo:
1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các Bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, H.2014.
2. C.Mác và Ph. Ăngghen, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995.
3. C.Mác, “Phê phán Cương lĩnh Gô-ta”,  “Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học”, C.Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, H.2002.
4. V.I.Lênin, “Nhà nước và cách mạng”, Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, M.1981.
5. V.I.Lênin, “Về quyền dân tộc tự quyết”, Toàn tập, tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, H.2005
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa VI, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2008.

	4. 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn Quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.
2. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh: tinh hoa, khí phách của dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.
3. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
4. Trần Văn Giàu: Nhân cách của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1990.
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, các tập 4,5,10,15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
6. Bùi Đình Phong: Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

	5. 
	HIS1001
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	   
1. Giáo trình bắt buộc:
     1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. ban hành năm 2019
     2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà,…): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản CTQG HN, 2019.
     3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa, bổ sung). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2018

	6. 
	
	Ngoại ngữ B1
	5
	

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	
	1. Giáo trình bắt buộc:
1.   Instant Pet. (2007). Martyn Ford , CUP. (IP)
  2. Giáo trình tham khảo:
1. Vocabulary for PET, Sue Ireland and Joanna Kosta, CUP. (VP)
2. Grammar for Pet, Luise Hashemi and Barbara Thomas, CUP. (GP)			
3. PET 3, 4, Cambridge (PET)
4. IELTS Foundation, Rachel Robert, Joanne Gakonga & Andrew Prehous, Macmilan. (IF)
5. Effective Academic Writing, Alice Savage and Masoud Shafiei, OUP. (EAW)
6. VSTEP3 Practice Tests: KTA (Handouts)

	
	FLF1407
	Tiếng Trung B1
	
	1. Giáo trình bắt buộc:
(1) 杨寄洲主编 ,《汉语教程》第二册  （下）, 北京语言文化大学出版社, 2003年.
(2) 彭志平,《汉语阅读教程》第二册,  北京语言 文化大学出 版 社, 2004年.
(3) 金学丽 主编 ,《新汉语水平考试模拟试题集 》（三级）, 北京语言大学出版社, 2010年.
(4) Bài tập tiếng Trung Quốc cơ sở, tập 2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc – Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
  2. Giáo trình tham khảo:
(1) 胡波、杨雪梅 ,《汉语听力教程》第二册  北京 语言文化大学出版社, 2003年.
(2) Các trang web
http://www.nciku.com
http://www.ezlearnchinese.com/1stclass.html 
http://www.csulb.edu/~txie/online.htm 


	7. 
	 
	Giáo dục thể chất
	4
	

	8. 
	 
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	8
	

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	29
	

	II.1
	 
	Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
	23
	

	9. 
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Vũ Cao Đàm, Đào Thanh Trường, Các phương pháp nghiên cứu khoa học, Tập bài giảng điện tử, 2015, Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý Vũ Cao Đàm,
2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, 2015, Phòng Tư liệu, Viện Chính sách và Quản lý
3. Vũ Cao Đàm, Đào Thanh Trường, Sổ tay hướng dẫn nghiên cứu khoa học dành cho các trường Cao đẳng, Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013
4. Vũ Cao Đàm, Đánh giá nghiên cứu khoa học, NXB KH&KT, 2011, Phòng Tư liệu, Khoa Khoa học quản lý
5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thứ 2, 2003, (Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)
  2. Giáo trình tham khảo:
1. Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Research Methods for Business Students, Fifth edition, Prentice Hall, 2010, ISBN: 9789810697860
2. Catherine Dawson, Introduction to Research Methods: A practical guide for anyone undertaking a research project, Spring Hill House, 2010, ISBN: 978 184803342 9

	10. 
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Đào Trí Úc, Hoàng Thị Kim Quế (đồng chủ biên), Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2018.
  2. Giáo trình tham khảo:
1. Montesquieu, Tinh thần pháp luật (Bản dịch), Nhà xuất bản Giáo Dục, 1996.
2. Hoàng Thị Kim Quế, Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2015.
3. Đào Trí Úc, Giáo trình nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2015.

	11. 
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	
1. Giáo trình bắt buộc:
1. Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2002), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Lương Ninh (cb), Lịch sử văn hóa thế giới cổ trung đại, Nxb GD, H, 2003.
3. Almanach những nền văn minh thế giới, Nxb VHTT, 1999.
  2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Văn Ánh (2005), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Carane Brinton, John Christopher, Robert Lee Wolff (2004), Lịch sử phát triển văn hóa văn minh nhân loại, Nguyễn Văn Lượng dịch, Nxb VHTT.
3. Trịnh Nhu, Nguyễn Gia Phu (1990), Đại cương lịch sử thế giới cổ đại, Nxb ĐH & GDCN, Hà Nội.Tập 1: Văn minh Phương Tây; Tập 2: Văn minh Phương Đông.
4. Will Durant (2000): Lịch sử văn minh Ấn Độ, Nxb VHTT.
5. Will Durant (2000): Lịch sử văn minh Trung Quốc, Nxb VHTT.
6. Will Durant (2000): Lịch sử văn minh A Rập, Nxb VHTT.
7. Nguyễn Văn Tận, Hoàng Minh Hoa, Phạm Hồng Việt (1997), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[bookmark: _Toc501972563]8. Lương Ninh (cb), Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nxb GD, 2003.

	12. 
	HIS1056
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (1998), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Đào Duy Anh,Việt Nam văn hóa sử cương, NXb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
3. Nguyễn Thừa Hỷ (2001), Văn hóa Việt Nam truyền thống - Một góc nhìn, Nxb. Thông tin và Thông tin, Hà Nội.
     2. Giáo trình tham khảo:
1. Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam  1999), NXB TP. Hồ Chí Minh.
2. Toan Ánh (2005), Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (2 quyển), Nếp cũ hội hè đình đám (2 quyển), Nếp cũ con người Việt Nam, Nếp cũ làng xóm Việt Nam, NXB Trẻ.
3. Phan Kế Bính (1995), Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh
4. Phan Ngọc (2002), Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học.
5. Trần Quốc Vượng (2000), Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thông tin, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội.

	13. 
	SOC1051
	Xã hội học đại cương
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
[bookmark: _Toc501972875]1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên), Xã hội học, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội, 1997.
2. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2002.
     2. Giáo trình tham khảo:
1. Tony Bilton, Kenvin Bonnett (cb), Nhập môn xã hội học, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993.
[bookmark: _Toc501972876]2. John J.Macionis, Xã hội học, NXB Thống kê, 1987.
[bookmark: _Toc501972877]3. G. Endrweit và G.Trommsdorff, Từ điển Xã hội học, NXB Thế giới, 2001.
[bookmark: _Toc501972878]4. Gunter Endruweit, Các lí thuyết xã hội học, NXB Thế giới, Hà Nội, 1999.
[bookmark: _Toc501972879]5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
6. Anthony Giddens (2009), Sociology, Polity Press, Cambridge, 2009.

	14. 
	PSY1051
	Tâm lí học đại cương
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Phan Trọng Ngọ (chủ biên) (2007), Bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học sư phạm.
2. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2005). Tâm lý học đại cương, NXB ĐHQG HN. Thư viện ĐHQG. Phòng tư liệu khoa Tâm lý học. 
     2. Giáo trình tham khảo:
1. Tập thể tác giả (2011), Bài giảng Tâm lý học đại cương, Khoa Tâm lý học, Đại học KHXH&NV. 

	15. 
	PHI1054
	Lôgic học đại cương
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Nguyễn Anh Tuấn (2011) Hỏi và Đáp Lôgic học hình thức, Nxb. ĐHQG Hà Nội.
2. Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Anh Tuấn (2013), Logic học đại cương, Nxb. ĐHQG, Hà Nội.
   2. Giáo trình tham khảo:
1. Hoàng Chúng (1993): Logic học phổ thông, Nxb Giáo dục.
2. Nguyễn Đức Dân (1996): Logic và tiếng Việt, Nxb Giáo dục.
3. Nguyễn Đức Dân (2003), Nhập môn logic hình thức, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
4. Vương Tất Đạt (2000), Logic học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

	16. 
	 INT1005
	Tin học ứng dụng
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng văn phòng (Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ thông tinbiên soạn và cung cấp)
   2. Giáo trình tham khảo:
Phạm Quang Huy(2019). Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người bắt đầu dùng cho các phiên bản 2019 -2016-2013. Nhà xuất bản Thanh Niên.

	17. 
	 
	Kỹ năng bổ trợ
	3
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	18. 
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1.Nguyễn Ái Đoàn. Kinh tế học đại cương, Trường ĐHBKHN,  H, 2002
2. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên). Giáo trình Kinh tế học đại cương, NXB Công an nhân dân, H, 2002 .
3. Phí Mạnh Hồng, Giáo trình Kinh tế vi mô. Nhà XB ĐHQGHN, 2009


	19. 
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1.  Tài liệu học tập do giảng viên cung cấp
1.  Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan (2010), Môi trường và Con người, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội.
1.  Lê Văn Khoa (chủ biên) (2004). Khoa học môi trường. Nxb. Giáo dục. Hà Nội.
   2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Đình Hòe (2006). Môi trường và phát triển bền vững, Nxb. Giáo dục.
2. Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.
3. UN Documents, Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development,From A/42/427. Report of the World Commission on Environment and Development [http://www.un-documenTS.net/wced-ocf.htm]


	20. 
	MAT1078
	Thống kê cho khoa học xã hội
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1.  Đào Hữu Hồ, Giáo trình Thống kê Xã hội học, NXB Giáo dục Hà nội, 2007.
  2. Giáo trình tham khảo:
1. Đào Hữu Hồ, Thống kê Xã hội học, NXB ĐHQGHN, 2006.
2. Lincoln L.Chao, Statistics: Methods and Analyses, International Student Edition, 1969.

	21. 
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Trần Trí Dõi, Bài tập tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQGHN. Trần Trí Dõi, Bài tập tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQGHN.
2. Nguyễn Thị Ly Kha (2007), Dùng từ, viết câu và soạn thảo văn bản tiếng Việt. NXB GD.
 3. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1996), Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQGHN.
  2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Đức Dân (1992), Câu sai và câu mơ hồ, NXB GD.
2. Nguyễn Đức Dân (1995), Tiếng Việt (thực hành), NXB ĐHTHTPHCM.
3. Trần Ngọc Thêm: Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt- NXB KHXH-1985.
4. Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ, Tập1, tập 2- NXB GD.
5. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ việt Hùng (2008) Tiếng Việt thực hành, NXB GD, 2008.

	22. 
	LIB1050
	Nhập môn năng lực thông tin
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. [bookmark: _Toc501973240]Tập bài giảng “Nhập môn năng lực thông tin” của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân ăn Hà Nội.
1. Nghiêm Xuân Huy (2006), Kiến thức thông tin với giáo dục đại học, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Kiến thức thông tin năm 2006.
  2. Giáo trình tham khảo:
1.  Trung tâm học liệu Đại học Huế, 2015, Kĩ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin trên Internet, truy cập tại:
<http://www.lrc-hueuni.edu.vn/guide/WB/Danh_gia_tai_lieu_tren_mang.ppt>
2. Trung tâm học liệu Đại học Huế, 2015, Kĩ năng trích dẫn tài liệu, truy cập tại <http://www.lrc-hueuni.edu.vn/guide/WB/Ky_nang_trich_dan_tai_lieu27122010.ppt
3. Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam, 2012, Kĩ năng trích dẫn tài liệu, truy cập tại: 
<http://www.vdic.org.vn/images/stories/data/File/Library/Referencing_skills_v4.pdf>
4. Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam, 2012, Tìm kiếm thông tin trên Internet, truy cập tại:
<http://www.vdic.org.vn/images/stories/data/File/Library/Internet_searching_v5.pdf>


	23. 
	


LIT1053
	


Viết học thuật
	


2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Alice Oshima & Ann Hogue, Writing Academic English (3rd edition), NXB Trẻ,
Tp. Hồ Chí Minh, 2006.
2. Umberto Eco (Vân Anh dịch), Luận văn, NXB Lao động, Hà Nội, 2010
3. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2011.

	24. 
	


LIT1054
	

Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	

2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Bill Burnett, Dave Evans, Thiết kế một cuộc đời đáng sống, Thạch Thảo dịch, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.
2. Tom Kelly, David Kelly, Tự tin sáng tạo, Hồng Hải dịch, NXB Lao động, Hà Nội, 2016.
3. Shozo Hibino, Gerald Nadler, Tư duy đột phá, Vương Long, Phương Trà dịch, Phạm Xuân Mai hiệu đính, NXB. Trẻ, Hà Nội, 2013.


	25. 
	








ITS1051
	








Hội nhập Quốc tế và phát triển
	








2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Hoàng Khắc Nam, Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lý luận và Thực tiễn, Nxb Thế giới, Hà Nội 2017
2. Bùi Thanh Sơn (chủ biên), Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2015
3. Phạm Quang Minh, Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội 2016
4. Desai, Vandana and Robert B. Potter, The Companion to Development Studies (3Ed), Routledge, London and New York 2014 (Bản dịch thực hiện bởi cán bộ Khoa Quốc tế học). 
5. Haslam, Paul A., Jessica Schafer and Pierre Beaudet, Introduction to International Development: Approaches, Actors, Issues, and Practice (3Ed), Oxford University Press, Canada 2017. 
2. Giáo trình tham khảo:
1. Hoàng Khắc Nam,  Giáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2016 
2. Ernst B. Haas, The Study of Regional Integration”, in Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, International Relations Theory, Macmillan Publishing Company, New York 1993 
3. Robert Keohan, After Hegemony, Princeton University Press, Princeton 1984


	26. 
	POL1053
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	2
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Đinh xuân Lý, Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, H.2019.
2. Vũ Minh Giang (Chủ biên): Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ Đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, H.2008.
3. Lê Minh Thông: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2007.
4. GS,TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ (Mô hình tổ chức và hoạt động), Nxb Lý luận chính trị, H.2007.
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	Các học phần bắt buộc
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	27. 
	 
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	4
	

	
	FLH1155
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Speak out, pre-intermediate, Student’s book, 2nd edition, Antonia Clare, JJ Wilson (bài 1-5)
2. Speak out, pre-intermediate, Workbook, 2nd edition, Antonia Clare, JJ Wilson (bài 1-5)
   2. Giáo trình tham khảo:
1. English for Social sciences and Humanities (ESSH) (Compiled)
2. Websites:
- 	http://www.britishcouncil.org/learning
- 	http://esl.about.com/
- 	www.english-at-home.com
- 	www.tolearnenglish.com

	
	FLH1156
	Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	
	1. Giáo trình bắt buộc:
(1) 洲主编,《汉语教程》第一册(上),北京语言文化大学出版社, 2009年（修订本）. 
(2) Bài tập bổ trợ môn tiếng Trung Quốc trình độ A1,  Bộ môn tiếng TQ 1 – ĐHNN – ĐHQG Hà Nội, năm 2018
(3) “Vở tập viết chữ Hán”, tập 1, Bộ môn tiếng TQ 1 – Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc – Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, năm 2018
(4) 彭志平,《汉语阅读教程》第一册,  北京语言 文化大学出 版 社 , 2009年（修订本）
    2. Giáo trình tham khảo:
(1) 刘云主编,《新汉语水平考试 HSK 全真模拟题集 》（1级）北京大学出版社, 2010年.
 (3) 胡波、杨雪梅 ,《汉语听力教程》第一册  ,  修订本, 北京语言 文化大学出 版 社, 2009年.

	28. 
	 
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
	5
	

	
	FLH1157
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
	
	     1. Giáo trình bắt buộc:
1. Speak out, pre-intermediate, Student’s book, 2nd edition, Antonia Clare, JJ Wilson (bài 6-12)
2. Speak out, pre-intermediate, Workbook, 2nd edition, Antonia Clare, JJ Wilson (bài 6-12)
 2. Giáo trình tham khảo:
1. Reference Websites:
		http://esl.about.com/
		www.english-at-home.com
		www.tolearnenglish.com
		http://www.britishcouncil.org/learning
		http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/intermediate/

	
	FLH1158
	Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
	
	     1. Giáo trình bắt buộc:
(1) 杨寄洲主编 ,《汉语教程》第一册  （下）, 北京语言文化大学出版社, 2006年 (修订本).
(2) Bài tập bổ trợ môn tiếng Trung Quốc trình độ A2,  Bộ môn tiếng TQ 1 – ĐHNN – ĐHQG Hà Nội, năm 2017
(3) Vở tập viết chữ Hán, tập 2 - Bộ môn tiếng TQ 1 – Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc – Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, năm 2018
(4)《新汉语水平考试模拟试题集 》（二级）, 北京语言大学出版社, 2010年.
(5) 彭志平,《汉语阅读教程》第一册,  修订本, 北京语言 文化大学出 版 社, 2009年.
2. Giáo trình tham khảo:
    1. 胡波、杨雪梅 ,《汉语听力教程》第一册  ,  修订本, 北京语言 文化大学出 版 社, 2009年.

	29. 
	MNS1054
	Khởi nghiệp
	3
	     1. Giáo trình bắt buộc:
1. Bài giảng học phần Khởi nghiệp, Thư viện Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2. Giáo trình tham khảo:
1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2012), Những kiến thức cơ bản về đổi mới, Nxb Khoa học và Kỹ thuật
1. Allan Afual (2012), Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
1. Eric Ries (2012), Khởi nghiệp tinh gọn, Dương Hiếu, Kim Phượng & Hiếu Trung dịch, NXB Thời Đại.
1. Nguyễn Đặng Tuấn Minh (2017), Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Tư duy và công cụ, NXB Phụ nữ.
1. Nguyễn Ngọc Huyền (2012), Khởi sự kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp, NXB đại học kinh tế quốc dân
1. Donald F. Kuratko (2016), Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, Cengage Learning
1. Clayton M. Christensen (2016), The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Management of Innovation and Change) Paperback, January 5, 2016

	30
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại cương
	3
	1. Giáo trình bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2011. (Thư viện Thượng Đình, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
2. Tạ Ngọc Tấn . Truyền thông đại chúng. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. (Thư viện Học viện Báo chí - Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)
2. Giáo trình tham khảo:
3. Leonard Rayteel và Ron Taylor,  Bước vào nghề báo (Trần Quang Dư và Kiều Anh dịch). Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1993.
4. John Hohenberg. Ký giả chuyên nghiệp (Lê Thái Bằng và Lê Đình Điểu dịch). Hiện đại thư xã, Sài Gòn, 1974.
5. Phillippe Breton và Serge Proulx. Bùng nổ tuyền thông, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1996.


	31
	PRS1100
	Quan hệ công chúng đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Quan hệ công chúng: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
2. Đinh Thị Thúy Hằng (chủ biên), Quan hệ công chúng Lý luận và Ứng dụng, NXB Lao động Xã hội, 2008
2. Học liệu tham khảo:
1. Frank Jefkins, Phá vỡ bí ẩn của PR, Nguyễn Thị Phương Anh – Ngô Anh Thy biên dịch, NXB Trẻ, 2004. 
2. Nguyễn Thị Thanh Huyền (viết chung), Nghề PR Quan hệ Công chúng, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2005
3. Ries, Al & Ries, Laura, Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi, Vũ Tiến Phúc dịch, NXB Trẻ 2007
4. Johnston J.& Zawawi C. 2004, Public Relations: Theory and Practice, 2nd edn, Allen & Unwin, NSW
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	32
	POL1052
	Chính trị học đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Khoa Khoa học Chính trị (Trường ĐHKHXH&NV), Bài giảng Chính trị học đại
cương, Lưu hành nội bộ.
2. Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, viện Khoa Học Chính Trị, (2004) Tập
bài giảng Chính Trị Học, Nxb Lý Luận Chính Trị, Hà Nội.
3. Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, phân viện Báo Chí và Tuyên Truyền,
khoa Chính Trị Học (1999) Chính Trị Học Đại Cương, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà
Nội. 

	33
	MNS1100
	Khoa học quản lý đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Phạm Ngọc Thanh (Chủ biên), Giáo trình Khoa học quản lý đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
2. H. Koontz và các tác giả, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB KHKT, Hà Nội, 1994
3. Henry Mintzberg, Nghề quản lý, NXB Thế giới, Hà Nội, 2010
5. Peter.F Drucker, Tinh hoa quản trị Drucker, NXB Trẻ, TpHCM, 2008
6. Hòa Nhân, Tứ thư lãnh đạo, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 2015 


	34
	PHI1100
	Mỹ học đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1.  Đỗ Văn Khang (chủ biên), Mỹ học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 
2. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên), Giáo trình mỹ học đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

	35
	LIT1100
	Nghệ thuật học đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1.Trần Hinh & Hoàng Cẩm Giang, Giáo trình Nhập môn Nghệ thuật học, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường ĐHKHXH & NV, 2017
2. Đỗ Văn Khang, Nghệ thuật học, NXB VHTT, 2012
3. Nguyễn Quân, Ghi chú về nghệ thuật, NXB Trẻ, 2008
2. Học liệu tham khảo:
1. Life is beautiful  (Phim truyện – Ý - Bengini) 
2. Troy (Phim truyện – Mỹ - Wolfgang Petersen) 
3. Notre Dame De Paris (Nhạc kịch chuyển thể - Pháp) 
4. Mùi đu đủ xanh (Phim truyện – Pháp, Việt Nam - Trần Anh Hùng) 
5. In the mood for love (Phim truyện – Hồng Kông - Vương Gia Vệ) 
6. The artist (Phim truyện – Pháp - Michel Hazanavicius)
7.Kikujiro (Phim truyện – Nhật Bản - Takeshi Kitano) 
8. Poetry (Phim truyện – Hàn Quốc - Lee Chang Dong)
9.Black Swan (Phim xen bale – Mỹ - Darren Aronofsky) 
10.Loving Vincent (Phim truyện – Anh, Ba Lan - Dorota Kobiela & Hugh Welchman) 
11.Roma (Phim truyện – Mexico - Alfonso Cuarón) 
12. Quan âm Thị Kính (Chèo cổ - Việt Nam) 
13.Trăng nơi đáy giếng (Phim chuyển thể - Việt Nam - Vinh Sơn) 
14.Mùa hạ cuối cùng (Kịch sân khấu – Việt Nam – Lưu Quang Vũ)


	36
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc
1. Emily Schultz and Robert Lavenda 2001. Nhân học: Một quan điểm về tình trạng nhân sinh. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia. 
2. Grant Evans (chủ biên) 2001. Bức khảm văn hóa châu Á: Tiếp cận nhân học. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.
3. Conrad Phillip Kottak 2006. Hình ảnh nhân học: Lược khảo nhập môn nhân chủng học văn hóa. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.
4. Lê Sỹ Giáo (chủ biên) 2015. Dân tộc học đại cương. Nxb Giáo Dục.
5. Đặng Cảnh Khanh – Lê Thị Quý 2007. Gia đình học. Hà Nội: Nxb. Lý luận Chính trị. 
6. Đặng Nghiêm Vạn 2003. Cộng đồng các quốc gia dân tộc Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
7. Nguyễn Văn Sửu 2014. ‘Một số nhận xét về tên gọi, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nhân học’, trong Một số vấn đề về Lịch sử và lý thuyết nhân học. Nxb Tri Thức, tr. 15-31.
8. Nguyễn Văn Chính 1999. “Cấu trúc trọng nam trong gia đình và tập quán sinh đẻ của nguời Việt” (Tạp chí Xã hội học, số 3&4)
9. Mai Huy Bích 2003. “Vài nhận xét về vai trò chăm sóc và dạy dỗ của người cha” (Tạp chí Xã hội học, số 2)
10. Nhiều tác giả 2006. Ngôn ngữ, văn hóa và xã hội – một cách tiếp cận liên ngành. Nxb Thế giới.
11. Nhiều tác giả 2010. Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, Quyển 1 và 2.

2. Học liệu tham khảo
1. H. Russell Bernard 2007. Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học: Tiếp cận định tính và định lượng. Tp. HCM: Nxb. ĐHQG Tp. HCM.
2. Vũ Minh Chi 2004. Nhân học văn hóa: Con người với thiên nhiên, xã hội và thế giới siêu nhiên. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.
3. Nguyễn Văn Chính 1996. ‘Hậu dân tộc học hay là ‘sự trở về’ của dân tộc học: Những thảo luận xung quanh vấn đề đối tượng và phương pháp nghiên cứu’. Tạp chí Dân tộc học, số 3, trang 61-71 và 59.
4. Phan Hữu Dật 2004. Góp phần nghiên cứu Dân tộc học Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.
5. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 2006. Những vấn đề nhân học tôn giáo. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng.
6. Conrad Phillip Kottak 2006. Hình ảnh nhân học: Lược khảo nhập môn nhân chủng học văn hóa. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.
7. Robert Layton 2007. Nhập môn lý thuyết nhân học. Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Nhiều tác giả 2014. Văn hóa, môi trường, lễ nghi và sức khỏe ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học. Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
9. Khoa Nhân học 2008. Nhân học đại cương. Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
10. Nhiều tác giả 2015. Nhân học phát triển: Lịch sử, lý thuyết và công cụ thực hành. Nxb Tri Thức (Nguyễn Văn Sửu tuyển chọn).
11. Nguyễn Văn Sửu 2007. ‘Một ngành học, bốn con đường: Nhân học Anh, Đức, Pháp và Mỹ’. Dân tộc học, số 4, trang 74-76 (Điểm sách). 
12. Nguyễn Văn Sửu 2007. ‘Mâu thuẫn giữa nhà nước và người dân trong thu hồi quyền sử dụng đất ở Việt Nam: Vấn đề phương pháp nghiên cứu thực địa’. Tạp chí Dân tộc học, số 3, trang 44-56.  
13. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) 2006. Một số vấn đề lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nhân học. Tp. HCM: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM.
14. Đặng Nghiêm Vạn 2003. Cộng đồng các quốc gia dân tộc Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.





	37
	TOU1100
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Quang Vinh, Trần Thị Minh Hòa, Tô Quang Long, Bài giảng Đại cương Quản trị kinh doanh, Trường ĐHKHXH&NV, 2018.
2. Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB. Lao động Xã hội, Hà Nội, 2004.
3. Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Đình Hòa, Trần Thị Ý Nhi, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB. Thống kê, Hà Nội, 2007


	38
	ITS1103
	Quan hệ đối ngoại Việt Nam
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Vũ Dương Ninh, Giáo trình Quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ năm 1940 đến nay, NXB ĐHQG Hà Nội, 2015.
2. Học viện Ngoại giao, Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới, NXBCTQG, Hà Nội 2011. 
3. Vũ Dương Huân (chủ biên), Trích văn kiện Đảng về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, T.1 (1930-1945), T.2 (1945-1954), Hà Nội 2001.
4. Vũ Dương Huân, Một số vấn đề quan hệ quốc tế Chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, 2 tập, NXB Chính trị- Hành chính, Hà Nội 2009
5. Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, NXBCTQG, Hà Nội 2002.
6. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam, T.1 (1945-1975), T.2 (1975-1995), NXB CAND, Hà Nội 1996 (T.1), 1997 (T.2)
7. Phạm Quang Minh, Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam 1986-2010, NXB Thế giới 2012


	39
	MNS 1105
	Lý thuyết hệ thống
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Vũ Cao Đàm, Lý thuyết hệ thống và điều khiển học, Tập bài giảng điện tử, 2019, Nơi có tài liệu: Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý.
2. Mai Hà, Tập bài giảng Lý thuyết hệ thống và phân tích hệ thống ứng dụng, 2015, Nơi có tài liệu: Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý.
3. Ludwig von Bertalanffy, General System Theory – Foundations, Development, Application, George Braziller, Inc, New York, 1968, Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý. (Lý thuyết hệ thống tổng quát – cơ sở - phát triển -ứng dụng,  Bản dịch của Ngô Quốc Phương, Nguyễn Quý Nghị, Phạm Hoàng Giang, Phan Hồng Giang, 2007), Nơi có tài liệu: Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý.
4. Jamshid Gharajedaghi, Tư duy hệ thống – Quản lý hỗn độn và phức hợp-Một cơ sở cho thiết kế kiến trúc kinh doanh, Chu Tiến Ánh dịch, Phan Đình Diệu giới thiệu, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005 (nguyên bản: Systems Thinking- Managing Chaos and Complexity-A Platform for designing business architecture, Butterworth –Heinemann, USA, 1999), Nơi có tài liệu: Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý. 
5. Boulding, K. E. (1956). General systems theory - the skeleton of science. Management Science, 2: 197-208. The Institute of Management Sciences (GV cung cấp).
6. Ludwig Von Bertalanffy (1972). The History and Status of General Systems Theory Source: The Academy of Management Journal, Vol. 15, No. 4, General Systems Theory (Dec., 1972), pp. 407-426. (GV cung cấp).
7. Carayannis, Elias G.; Campbell, David F. J.; Rehman, Scheherazade S. (2016) : Mode 3 knowledge production: Systems and systems theory, clusters and networks, Journal of Innovation and Entrepreneurship, ISSN 2192-5372, Springer, Heidelberg, Vol. 5, Iss. 17, pp. 1-24, http://dx.doi.org/10.1186/s13731-016-0045-9. (GV cung cấp).


	40
	PHI1104
	Đạo đức học đại cương
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Văn Duyên (chủ biên), Đạo đức học Mác - Lênin, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2014 
2. Vũ Trọng Dung (chủ biên), Giáo trình Đạo đức học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005


	41
	LIT3001
	Nguyên lý lý luận văn học
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Hà Minh Đức (chủ biên) và các tác giả khác, Lý luận văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006 (tái bản lần thứ 10).
2. Phương Lựu (chủ biên) và các tác giả khác, Lý luận văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996.
3. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1997). Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia.

	42
	ITS1101
	Thể chế chính trị thế giới
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Phạm Quang Minh, Tìm hiểu thể chế chính trị thế giới, NXB Chính trị Hành chính, Hà Nội 2010
2. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An, Thể chế chính trị thế giới, NXB Thế giới, Hà Nội 2002
3. Nguyễn Đăng Dung-Bùi Ngọc Sơn, Thể chế chính trị, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 2004.
4. Phương thức hoạt động của toà án Hoa Kỳ (How U.S. Courts Work), NXB Văn hóa-Thông tin, Hà Nội 2007.
5. Phòng Văn hóa Thông tin Đại sứ quán Mỹ, Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Hà Nội 2002.
2.  Học liệu tham khảo: 
1. Debbasch C., Bourdon J., Pontier J-M., Ricci J-C., Từ điển thuật ngữ chính trị Pháp-Việt, Nhà Xuất bản thế giới, Hà nội 2005.
2. Kernell S. và Jacobson G.C., Lôgíc Chính trị Mỹ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.
3. Khái quát về Chính quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Outline of U.S. Government)- Sách tham khảo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002.
4. Locke J., Khảo luận thứ hai về chính quyền-Chính quyền dân sự, NXB Tri thức, Hà Nội 2007.
5. Machiavelli N., Quân vương-Thuật trị nước, NXB Tri thức, Hà Nội 2005.
Locke J., Khảo luận thứ hai về chính quyền-Chính quyền dân sự, NXB Tri thức, Hà Nội 2007.

	43
	PSY2023
	Tâm lý học xã hội
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Hoàng Mộc Lan. (2015). Giáo trình Tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXB ĐHQGHN.
2. Trần Hiệp (chủ biên). (1997). Tâm lý học xã hội-Những vấn đề lý luận. Hà Nội, NXBKHXH.
3. Trần Thị Minh Đức (chủ biên) (2010). Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXBĐHQG.
4. Knud S Larsen& Lê Văn Hảo. (2012). Tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXB Từ điển Bách khoa.
5. Vũ Dũng (chủ biên). (2000). Tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXBKHXH.






	44
	ITS1100
	Nhập môn quan hệ quốc tế
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Hoàng Khắc Nam, Giáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2016
2.  Học liệu tham khảo:
2. Hoàng Khắc Nam,  Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2014
3. Nguyễn Quốc Hùng & Hoàng Khắc Nam, Quan hệ quốc tế: Những khía cạnh lý thuyết và vấn đề, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006
4. Hoàng Khắc Nam chủ biên, Lý thuyết quan hệ quốc tế, Nxb Thế giới, Hà Nội 2017
5. Hoàng Khắc Nam, Quyền lực trong quan hệ quốc tế: Lịch sử và Vấn đề, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội 2011
6. Hoàng Khắc Nam, Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lý luận và Thực tiễn, Nxb Thế giới, Hà Nội 2017
7. Paul R. Vioti & Mark V, Kauppi, Lý luận Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội 2001
8. Conway W. Henderson, Quan hệ quốc tế bước vào thế kỷ XXI  – Xung đột và Hợp tác, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 2000
9. Joshua S. Goldstein, International Relations, Longman, New York 1999
10. Michael Nicholson, International Relations – A Concise Introduction, Macmillan Press, London 1998
11. Graham Evans & Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books, London 1998
12. David A. Baldwin, Chủ nghĩa Tự do mới và Chủ nghĩa Hiện thực mới: Cuộc tranh luận đương đại, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 2007
13. Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A. Simmons, Hanbook of International Relations, Sage Publications, London 2005
14. John A. Vasquez, Classics of International Relations, Prentice Hall, New Jersey 1996
15. Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Jr., Transnational Relations and World Politics, Havard University Press, Massachusetts 1972
16. Karl W. Deutsch, The Analysis of International Relations, Prentice-Hall Inc., New Jersey 1978
17. Michael W. Doyle & G. John Ikenberry, New Thinking in International Relations Theory, Westview Press, Colorado 1997
18. Tsugankov I. A,, Mezdunarodnue Otnoshenhja, Nauka, Mockba 1996
19. John Baylis & Steven Smith, The Globalization of World Politics, Oxford University Press, 1997
20. Richard Little & Michael Smith, Perspectives on World Politics, Routledge, London 1991
21. Martin Wight, International Theory – The Three Traditions, Leicester University Press, London 1998
22. Richard K. Betts, Conflict after the Cold War – Arguments on Cause of War and Peace, Pearson & Longman, New York 2005
23. Bjorn Hettne & Bertil Odén, Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order, EGDI, Stockholm 2002
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	45
	JOU1150

	Lý luận báo chí truyền thông

	3
	1. Học liệu bắt buộc
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang; Cơ sở Lý luận báo chí truyền thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 
2. Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), Cơ sở lý luận báo chí. NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999. 
3. Hà Minh Đức, Cơ sở lý luận báo chí, đặc tính chung và phong cách, NXB ĐHQG HN, 2000. 
2.  Học liệu tham khảo
4.  Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác báo chí xuất bản, Hà Nội, 1992. 
5.  Ban Tư tưởng Văn hóa trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin: Hội thảo nhà báo Việt Nam, tiếp tục thực hiện chỉ thị 22 – CY/TN của Bộ Chính trị khóa VIII về đổi mới và ang cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 
6.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  X. NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2006. 
7.  Philippe Breton và Serge Proulx: Bùng nổ truyền thông, NXB Văn hóa Thông tin, HN, 1996. 
8.  Hà Minh Đức (Chủ biên): Thời gian và nhân chứng. NXB Chính trị quốc gia, tập 1, 1994; tập 2, 1997; tập 3, 2001. 
9.  John Hohenberg: Ký giả chuyên nghiệp (Lê Thái Bằng và Lê Đình Diểu dịch từ tiếng Anh). Hiệu đại Thư xã. Sài Gòn, 1974. 
10. Hội Nhà báo VN: Một số văn kiện của Đảng lao động Việt Nam về công tác báo chí. Tập 1 từ 1930 – 1945. Hội nhà báo VN, Hà Nội, 1970. 
11. Hội nhà báo Việt Nam: Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. HN, 1998. 
12. Khoa Báo chí: Báo chí, Những vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Giáo dục, tập 1 – 1994. NXB ĐHQGHN: Tập 2 – 3, 1997. Tập 4, 2001. Tập 5, 2004. Tập 6, 2006. 
13. Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB Chính trị quốc gia, HN 2001.  
14. Dương Xuân Sơn, Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật. NXB ĐHQGHN, 2004. 
15. Đinh Văn Hường: Các thể loại báo chí Thông tấn, NXB ĐHQGHN, 2006. 
16. Trần Quang: Các thể loại báo chí Chính luận , NXB ĐHQGHN. 
17. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí giai đoạn 1986 – 2007. NXB Văn hóa Thông tin, HN, 2007. 
18. G.V.Ladutina (Hoàng Anh biên dịch), Những vấn đề cơ bản của đạo đức nghề nghiệp nhà báo. NXB Lý luận Chính trị, HN, 2004. 
19. Michael Schudson (Thế Hùng, Trà My dịch) sức mạnh của tin tức truyền thông. The Power of News, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2003. 
20. Ban Tuyên Giáo Trung ương, Tăng cường lãnh đạo, quản lý tạo điều kiện để báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới. NXB Lý luận Chính trị, H. 2007.






	
	
	
	
	

	46
	JOU2019
	Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
      1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí, NXB CTQG, HN, 1999 (Thư viện Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).
       2. Văn kiện Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam. Nxb CTQG, Hà Nội, 2006 (Thư viện Quốc gia, 31  Tràng Thi, Hà Nội). 9 điều qui định về đạo đức báo chí Việt Nam
2. Học liệu tham khảo:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb ĐHQG, HN, 2004. (Thư viện Thượng Đình, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
2. Hội nhà báo Việt Nam. Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Nxb VH-TT, Hà Nội, 1998 (Thư viện Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội).
3. Hoàng Đình Cúc, Đức Dũng: Những vấn đề của báo chí hiện đại. Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007 (Thư viện Học viện BCTT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).
4. Tài liệu tham khảo về đạo đức báo chí: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản,... (Giảng viên cung cấp tài liệu ở buổi học đầu tiên.





	47
	JOU1151
	Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông 
	3
	1. Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Văn Dững, Đỗ Thị Thu Hằng. Truyền thông: Lý thuyết và kỹ năng cơ bản. Nxb. Lý luận chính trị. H.2006. Tài liệu có tại Thư viện Học viện Báo chí - Tuyên truyền. 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Trần Hữu Quang. Xã hội học báo chí. Nxb Trẻ. Tp Hồ Chí Minh.2006. Tài liệu có tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh. Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Nxb. ĐHQGHN. H.2001. Tài liệu có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học KHXH& NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
2. Học liệu tham khảo
3. Đỗ Anh Đức (dịch). Nghiên cứu truyền thông. Tài liệu lưu hành nội bộ Khoa Báo chí.
4. Trần Hữu Quang. Chân dung công chúng truyền thông (Qua khảo sát xã hội học tại thành phố Hồ Chí Minh). Nxb. Trẻ. Tp Hồ Chí Minh. 2001. Tài liệu có tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
5. Dương Xuân Sơn, Đinh Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb. ĐHQGHN. H.2004. Tài liệu có tại phòng tư liệu Khoa Báo chí, phòng 107, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Tạ Ngọc Tấn. Truyền thông đại chúng. Nxb. Chính trị quốc gia. H.2001. Tài liệu có tại phòng tư liệu Khoa Báo chí, phòng 107, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
7. Nguyễn Quý Thanh. Xã hội học về dư luận xã hội. Nxb. ĐHQGHN. H.2006. Tài liệu có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học KHXH& NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
8. Nhiều tác giả. Sức mạnh của tin tức truyền thông. Nxb. Chính trị quốc gia, H.2005. Tài liệu có tại phòng tư liệu Khoa Báo chí, phòng 107, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
9. Nhiều tác giả. Truyền thông - Kỹ năng và phương pháp, Nxb.VHTT, H.2001. Tài liệu có tại Thư viện Học viện Báo chí - Tuyên truyền. 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Các nguồn học liệu khác:
· James G. Webster, Patricia F. Phalen, Lawrence W. Lichty. Rating Analysis: The Theory and Practice of Audience Research. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Mahwah, 2000. Tài liệu photocopy.
· Paula M.Poindexter, Maxwell E. McCombs. Research in Mass Communication: A practical guide.  Bedford/ St. Martin’s. New York, 2000. Tài liệu photocopy.
· Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick. Mass Media Research: An Introduction. Wadsworth Publishing Company. California, 1994. Tài liệu photocopy.
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	48
	JOU1152
	Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Hà Huy Phượng, Tổ chức nội dung và thiết kế trình bày báo in, Nxb Lý luận chính trị, 2006, Hà Nội
2. Richard Koci Hernandez and Jeremy Rue (2016), The Principles of Multimedia Journalism - Packaging Digital News, Routledge, London
2. Học liệu tham khảo:
3. Mark Briggs (2007), Journalism 2.0 : How to Survive and Thrive, J-Lab and Knight Citizen News Network (sách phát hành điện tử).
4. Bộ Văn hoá - Thông tin, Niên giám báo chí Việt Nam, 2000 (thư viện QG Hà Nội)Phạm Đình Lân, Tập bài giảng Quá trình phát triển và một số vấn đề lý luận tạp chí ở Việt Nam (Phòng tư liệu – khoa Báo chí)
5. Công tác tạp chí, Nxb Sách giáo khoa Mác Lê-nin, 1986. (thư viện Ủy ban Khoa học Xã hội & Nhân văn, Lý Thường Kiệt, Hà Nội)


	49
	JOU3046
	Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông
	2
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Đinh Văn Hường. Tổ chức và hoạt động của tòa soạn. Nxb ĐHQGHN, 2004 (Thư viện Thượng Đình, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
2. Nguyễn Quang Hòa. Phóng viên và tòa soạn. Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2002. (Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội).
2. Học liệu tham khảo:
1. Hội nhà báo Việt Nam. Nghề nghiệp và công việc của nhà báo - Hà Nội, 1992 (Thư viện Hội nhà Báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội).
2. Nguyễn Đình Lương. Nghề báo nói. Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1993 (Thư viện Đài tiếng nói Việt Nam).
3. Hà Huy Phượng. Tổ chức nội dung và thiết kế, trình bày báo in. NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.


	50
	JOU3041
	Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới
	4
	

1. Học liệu bắt buộc:
1. Pierre Albert, Lịch sử báo chí, Nxb. Thế giới, H. 2003. Tài liệu có tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội. 
2. Phạm Thị Thanh Tịnh, Lịch sử báo chí thế giới, Nxb. Chính trị - Hành chính, 2011.
3. Đỗ Quang Hưng (CB), Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 – 1945, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. (thư viện ĐHQG Hà Nội)


	51
	JOU3051
	Niên luận
	3
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	52
	POL3034
	Chính trị và truyền thông
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Linh Khiếu, Giáo trình Chính trị và Truyền thông (Dùng cho hệ đào tạo cử nhân Chính trị học), Hà Nội, 2018.
2. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang: Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2007.
3. Daniel C.Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems- Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, New York, 2004.


	53
	SOC3006
	Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1.  Mai Quỳnh Nam, Truyền thông đại chúng: Tương tác văn hoá, Tạp chí nghiên cứu con người, 2010, Hà Nội
2. Trần Hữu Quang, Giáo trình Xã hội học truyền thông đại chúng, 2006, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn Quý Thanh, Xã hội học về dư luận xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, Hà Nội

	54
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Vũ Đức Nghiệu (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp. Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2009.


	55
	PRS3002
	Các chương trình quan hệ công chúng
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Cutlip, S.M., Center, A.H. and Broom, G.M., 2000, Effective Public Relations, Prentice Hall, New Jersey.
2. Đinh Thị Thúy Hằng, 2008, PR - Lý luận và Ứng dụng, NXB Lao động Xã hội.
3. Kendall, R. 1996, Public Relations Campaign Strategies: Planning for implementation, Longman, Addison - Wesley Educational Publisher.
4. Denis L. Wilcox et al., 2008. Public Relations Strategy and Tactics, Allyn & Bacon; 9 edition 
2. Học liệu tham khảo:
5. Trần Anh (biên dịch), 62 chiến dịch PR xuất sắc, Nxb. Lao động Xã hội, Hà Nội 2009  
6.  Richards, P. 1998, Be your own spin doctor: A practical guide to using the media, Take That, Harrogate.
7. Tymson, C. 1988, How to do Public Relations: A do-it-yourself guide to successful publicity and promotions, Millennium, Newtown. 
8. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Cẩm nang truyền thông


	56
	PRS3004
	Tổ chức sự kiện
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Lưu Văn Nghiêm, (chủ biên), 2009, Tổ chức sự kiện, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Tái bản lần 1.
2. Allen, J. (chủ biên), 2002, Festival and Special Event Management, John Wiley & Sons Australia, Milton, Qld. 4064
2. Học liệu tham khảo:
1. D.G. Conway, 2009, tái bản lần 3, Event Manager’s Bible: Complete Guide to Planning and Organising a Voluntary or Public Events, Spring Hill House, Oxford UK
2. Graham Beridge, 2007, Events Design and Experience, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, UK.


	57
	ORS2005
	Văn hóa, văn minh phương Đông
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Lương Duy Thứ (Chủ biên), Đại cương văn hóa phương Đông, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996
2. Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn hóa thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.
3. Mai Ngọc Chừ (Chủ biên), Bài giảng văn hóa phương Đông, Hà Nội, 2006.
4. Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2006.

	58
	ANT3009
	Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại
	3
	1. Học liệu bắt buộc:

9. Đặng Phong 2008. Tư duy kinh tế Việt Nam: chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989. Hà Nội, NXB Tri thức. 
10. Benedict J. Tria Kerkvliet 2005. The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy. Cornell University Press.
11. Nguyễn Phú Trọng 2006 “Công cuộc đổi mới: nhìn lại để tiếp tục tiến lên”, trong, Việt Nam 20 năm Đổi Mới. Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia.
12. Suhong Chae 2010 “Sự trở về của những người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc trải nghiệm xuyên quốc gia, nhận thức chính trị của người lao động và sự hợp tác khu vực Đông Á” trong, Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: những cách tiếp cận Nhân học (quyển 1). NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
13. C.Julia Huang và Kuang-ting Chuang 2010 “Tranh luận với quan niệm về hiện tượng xuyên quốc gia: Môt vài nhận xét ban đầu về những nữ di dân người Việt lấy chống ở Đài Loan và miền Nam Việt Nam” trong, Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: những cách tiếp cận Nhân học (quyển 1). NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.


	59
	POL3012
	Quyền lực chính trị
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Lê Minh Quân (chủ biên) & Lưu Minh Văn (2017), Giáo trình Quyền lực chính trị, Nxb. ĐHQGHN

	60
	LIN1102
	Phong cách học Tiếng Việt
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Hữu Đạt, Phong cách học tiếng Việt hiện đại, 2006. Nxb Giáo dục Việt Nam
2. Học liệu tham khảo:
1.Nguyễn Phan Cảnh (2006), Ngôn ngữ thơ, Nxb Văn học, Hà Nội.
     2. Hữu Đạt. 2000. Ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp của người Việt. NXB VHTT
      3. Hoàng Kim Ngọc, Hoàng Trọng Phiến (2011). Ngôn ngữ văn chương. Nxb ĐHQG Hà Nội.
      4. Nguyễn Thị Phương Thùy, 2014, Xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ tiếng Việt thế kỉ XX, NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật, Hà Nội

	61
	REL1101
	Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Ngô Đức Thịnh (2007), Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 
2. Ngô Đức Thịnh (chủ biên) (2002), Đạo Mẫu ở Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin.
3. Nguyễn Duy Hinh (1996), Tín ngưỡng Thành Hoàng Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
4. Viện Nghiên cứu Tôn giáo (1995), Bước đầu tìm hiểu đạo Cao Đài, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 
5. Vương Tuyển (2009), Lễ hội dân gian Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

	62
	ANT1101
	Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 

	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Trần Văn Bình, 2014, Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nxb Lao Động, Hà Nội; 
2. Viện Dân tộc học, 2014, Các dân tộc ít người ở Việt Nam (Các tỉnh phía Bắc), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội;
3. Viện Dân tộc học, 2014, Các dân tộc ít người ở Việt Nam (Các tỉnh phía Nam), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội;
4. Phan Hữu Dật, 1998, Một số vấn đề Dân tộc học Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; 
5. Vương Xuân Tình, 2015, “Tổng luận nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay”, Trong Các dân tộc ở Việt Nam, tập 1, Vương Xuân Tình chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 19-86;



	63
	ARO1160
	Các lý thuyết về quản trị
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Khoa Khoa học Quản lý (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân): Giáo trình Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội, 2002
2. Nguyễn Tấn Phước: Quản trị học - Những vấn đề cơ bản, NXB Đồng Nai, 1998
3. Nguyễn Hải Sản: Quản trị học, NXB Thống kê, Hà Nội, 2003 
4. Nguyễn Hữu Tri: Quản trị học, NXB Khoa học Xã hội, 2013
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	64
	JOU2017
	Ngôn ngữ báo chí 
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, Nxb. Đại học Quốc gia, H., 2001, in lại 2003, Nxb Thông tấn, H., 2007.
2. Nguyễn Tri Niên, Ngôn ngữ báo chí, Nxb. Đồng Tháp, 2005.
2. Học liệu tham khảo:
1. Vũ Quang Hào, Báo chí và đào tạo báo chí Thuỵ Điển, Bộ VHTT và SIDA Thuỵ Điển, 2003, Nxb. Lý luận chính trị, 2005.
2. Vô - skô - bôi - nhi - cốp, In - ri - ép, Nhà báo, bí quyết kỹ năng nghề nghiệp (bản dịch từ tiếng Nga), Nxb, Lao Động, H., 1998.

	65
	JOU3064
	Kỹ năng viết cho báo in
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Đinh Văn Hường, Phan Văn Kiền, Bài giảng Kỹ năng viết cho báo in. Trường ĐHKHXH&NV nghiệm thu 2017. Tài liệu sẽ được giảng viên cung cấp đầu môn học.
2. Đinh Văn Hường, Các thể loại báo chí thông tấn. Nxb. ĐHQGHN. H.2006. Tài liệu có tại Phòng Tư liệu Khoa Báo chí, Phòng 107, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Trần Quang. Các thể loại báo chí chính luận. Nxb. ĐHQGHN. H.2005. Tài liệu có tại Phòng Tư liệu Khoa Báo chí, Phòng 107, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Dương Xuân Sơn. Các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật. Nxb. ĐHQGHN. H.2004. . Tài liệu có tại Phòng Tư liệu Khoa Báo chí, Phòng 107, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.


	66
	JOU3059
	Kỹ năng viết cho báo điện tử
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb Văn hóa thông tin, 1995; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
2. Học liệu tham khảo:
1. Nguyễn Việt Dũng (cb), Thực hành thiết kế trang web M. FrontPage, Nxb Giáo dục, H., 2000.
2. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, Nxb Giáo dục, H., 1997
3. Lê Minh Trí, Sử dụng Internet, Nxb. Thống kê, H., 1998.
4. Nhiều tác giả, Internet tham khảo toàn diện, Nxb. Thống kê, H., 1996
5. Nhiều tác giả, Phong cách trình bày trang web, Nxb. Thống kê, ĐN., 2000.
6. Xây dựng trang Web động với ASP, Nxb. Thống kê, H., 2001.
7.  Ngôn ngữ HTML 4 cho World Wide Web, Nxb. Hà Nội. H., 2001.
8.  Cẩm nang thiết kế Website, Nxb. Hà Nội. H., 2001.
9.  Quảng cáo trên Internet, Nxb. Hà Nội, H., 2000.
10.  Tăng tốc mạng, Nxb. Thống kê, H., 2000.
11.  Bên trong mạng máy tính, Nxb. Giao thông vân tải, H., 2000.
12. Thành công nhờ Internet, Nxb. Hà Nội, H., 2000.
13. Angela Booth, Tự nghiên cứu nhanh chóng và dễ dàng hiệu quả trên Internet, Nxb. Trẻ, 2000.
14.  Carole Rich, Writing and Reporting News, Wadsworth Publishing Company, 1997.
15.  Christopher Scalan, Reporting and Writing - Basics for the 21 Century, 2000.
16.  Lisa Graham, The principle of interactive design, Delmar Publisher, England, 1999.
17.  Martin Bossert, Channel Coding for Telecommunications, John Wiley and Sons', Ltd.
18.  Nhiều tác giả, Internet and web page designing (sách phát hành trực tuyến)
19. Nhiều tác giả, Web style guide: Basic design principles for creating website  (sách phát hành trực tuyến).


	67
	JOU3044
	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
- Tài liệu tiếng việt:
1. Nguyễn Quang Đức, Giáo trình Kỹ thuật truyền thanh, Đại học Thành Đô, 2011
2. Phan Văn Hồng, Nhập môn Kỹ thuật truyền hình, 2000
3. Trần Bảo Khánh, Quay phim truyền hình, Phân viện Báo chí Tuyên truyền, 2000
4. Đoàn Quang Lang, Nghiệp vụ phóng viên biên tập phát thanh, Nxb Thông tin, 1992
5. Lê Thuận - Thanh Tâm - Quang Huy, Adobe Premiere CS5 dành cho người tự học, NXB Hồng Đức, 2012
6. Bộ Thông tin và Truyền thông, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006
7. Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020.
8. Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
9. Giáo trình đào tạo phát thanh trực tiếp (Live report) của Thuỵ Điển và Úc.
10. Các đĩa DVD, VCD miêu tả qui trình kỹ thuật sản xuất một chương trình phát thanh. Các tạp chí chuyên ngành: Người làm báo, Nghề báo… 
11. Phân viện báo chí & tuyên truyền – Đài tiếng nói Việt Nam, Báo phát thanh, Nxb Văn hoá – Thông tin, 2002. 
12. Tài liệu nội bộ, Hướng dẫn sử dụng máy quay phim Z7.
13. Tài liệu nội bộ, Hưỡng dẫn sử dụng máy ghi âm H2 và H4N
· Tài liệu nước ngoài:
14. Tony Barr, Acting for the camera	
15. Thomas I.Ford, Kỹ thuật quay video căn bản
16. Joseph Straubhaar, Robert La Rose, Media Now (chapter 5: Radio and Record Music, p.147)
17. Zettl, Video Basic.
18. Radio Broadcasting, Viện phát triển truyền thanh châu Á - Thái Bình Dương (AIBD).
- Các trang web liên quan:
· www.htv.com.vn
· www.vietnamjournalism.com
· www.nghebao.com. 
· www.vtv.org.vn





	68
	JOU3040
	Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình
	4
	1 Học liệu bắt buộc 
1. Dương Xuân Sơn ( 2009) Giáo trình Báo chí truyền hình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
2.Phân viện báo chí và Tuyên truyền (2002), Báo Phát Thanh, NXB Văn Hóa- Thông tin, Hà Nội
2 Học liệu tham khảo: 
3. G.V.Cudonhetxop (2004) X.L.Xvich, A.La.Iuropxki, Báo chí truyền hình (hai tập).Người dịch: Đào Tuấn Anh, NXB Thông tấn, Hà Nội 
4. Brigitte Besse ,Didier Desormeaux (2004), Phóng sự truyền hình (sách tham khảo nghiệp vụ , tái bản), người dịch: Đoàn Văn Tấn, NXB Thông tấn, Hà Nội
5. Nguyễn Văn Dững (chủ biên), (2006) Tác phẩm báo chí (tập 2), NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội
6. Khoa báo chí: Báo chí -Những vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Giáo dục, Tập1 -1994, Tập 4, 5, 6, 7 (1997 – 2010) NXB ĐHQG HN, Hà Nội
7. Các thể loại báo in (2005), NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh 
8. Đinh Văn Hường (2006 ) Các thể loại báo chí Thông tấn, NXB ĐHQGHN 
9. Nhật An (2006) Đường vào nghề phát thanh Truyền hình, NXB Trẻ Tp.Hồ Chí Minh
10. Richard Walter (1995) Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh và truyền hình, NXB Văn hóa Thông tin 
11. Rogerl Walters (2006) Viết cho phát thanh truyền hình, nguyên tắc và thực hành, (Tập 1, 2) Trà My - Trà Giang dịch, Tài liệu do giảng viên cung cấp
12. Trần Quang (2005) Các thể các loại báo chí chính luận. NXB  ĐHQGHN, Hà Nội
13. Dương Xuân Sơn (2004), Thể loại báo chí chính luận nghệ thuật, NXB ĐHQG HN, Hà Nội 
14. Dương Xuân Sơn ( 2012) Lý luận báo chí truyền thông, NXB Giáo Dục Việt Nam, Hà Nội 
15. Dương Xuân Sơn (2001) Báo chí phương Tây, NXBĐHQG TP HCM 
16. Bùi Phu (1984) Đặc trưng ngôn ngữ điện ảnh, NXB Văn hóa Hà Nội, Hà Nội 
17. Macxen Mactanh (1985) Ngôn ngữ điện ảnh,Cục điện ảnh ,NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội
18. Vũ Quang Hào (2003) Ngôn ngữ báo chí, NXB ĐHQG HN
19. Trần Bảo Khánh (2003) Sản xuất chương trình truyền hình, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 
20. Vũ Thanh Hường (2003) Tổ chức sản xuất các chương trình trò chơi truyền hình. Luận văn thạc sỹ 
21. Nguyễn Hoài Hương (2002) Nâng cao chất lượng chương trình Nông nghiệp nông thôn của Đài THVN, Luận văn thạc sỹ
22.Đỗ Thị Bạch Dương (2003) chương trình trò chơi truyền hình với khán giả Việt Nam, Luận văn thạc sỹ báo chí học 
23. 40 năm Đài truyền hình Việt Nam (7/9/1070 -7/9/2010)
24. Các chương trình của VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam
25. Tạp chí truyền hình Đài THVN
26. Làm tin phóng sự truyền hình (Lê Phong dịch ) 
27. Nguyễn Quỳnh Trang ( 2012) Nghiên cứu quy trình sản xuất trò chơi truyền hình( gameshows) ,luận văn Thạc sỹ
28. Lê Thị Ngọc ( 2012) Tính sáng tạo trong kịch bản truyền hình trực  tiếp và cầu truyền hình ở Đài THVN ,Luận văn Thạc sỹ 
29. Cẩm nang hướng dẫn phát thanh trực tiếp (2005), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 
30. Khoa Báo chí, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (1998) Nhà báo bí quyết kĩ năng – nghề nghiệp, NXB Lao động, Hà Nội 
31. Kỹ năng phỏng vấn dành cho các nhà báo (2007), NXB Thông tấn, Hà Nội
32.  Eric Fikhtelius, 10 Bí quyết kỹ năng nghề báo (2002), Khoa Báo chí – Phân viện Báo chí và Tuyên truyền biên soạn và giới thiệu, NXB Lao động, Hà Nội
33. Tủ sách tham khảo nghiệp vụ báo chí của Nhà xuất bản Thông tấn, Kỹ năng biên tập (2007) NXB Thông tấn, Hà Nội
34. Bùi Chí Trung (2012), Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông, Luận án Tiến sĩ
35. Trường Phát thanh Truyền hình và Điện ảnh Oxtraylia (2002) Hướng dẫn sản xuất chương trình phát thanh, Hà Nội
20. 36. Thùy Long – Hương Thu chủ biên (2012) Hành trang nghề báo: Kỹ năng thu thập thông tin và viết bài, NXB Thông tấn, Hà Nội
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	JOU3071
	Quản trị nội dung website
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Việt Dũng (cb), Thực hành thiết kế trang web M. FrontPage, Nxb Giáo dục, H., 2000.
2. Cẩm nang thiết kế Website, Nxb. Hà Nội. H., 2001.
3. Nhiều tác giả, Phong cách trình bày trang web, Nxb. Thống kê, ĐN., 2000.
2. Học liệu tham khảo:
4. Lisa Graham, The principle of interactive design, Delmar Publisher, England, 1999.
5. Lê Minh Trí, Sử dụng Internet, Nxb. Thống kê, H., 1998.
6. Nhiều tác giả, Internet tham khảo toàn diện, Nxb. Thống kê, H., 1996
7. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, Nxb Giáo dục, H., 1997
8. Xây dựng trang Web động với ASP, Nxb. Thống kê, H., 2001.
9. Ngôn ngữ HTML 4 cho World Wide Web, Nxb. Hà Nội. H., 2001.
10. Carole Rich, Writing and Reporting News, Wadsworth Publishing Company, 1997.
11. Christopher Scalan, Reporting and Writing - Basics for the 21 Century, 2000.
12. Nhiều tác giả, Internet and web page designing (sách phát hành trực tuyến)
13. Nhiều tác giả, Web style guide: Basic design principles for creating website  (sách phát hành trực tuyến).


	70
	JOU3058
	Ảnh báo chí
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1.Bài giảng Ảnh báo chí, Phan Văn Kiền, lưu hành nội bộ.
2. Brian Horton (2004), Ảnh báo chí, Trần Đức Tài dịch, NXB Thông tấn.
 2. Học liệu tham khảo:
1. Đỗ Phan Ái (2011), Kỹ thuật và tạo hình nhiếp ảnh, NXB Lý luận Chính trị.
2. Báo ảnh Việt Nam
3. Chuyên san Ánh sáng đẹp, Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh TPHCM
4.  Nguyễn Mạnh Hà (2002), Phóng sự ảnh báo chí – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ báo chí, Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐHKHXH&NV Hà Nội.
5. Vũ Huyến (2014), Nhiếp ảnh và cuộc sống, NXB Thông tấn.

	71
	JOU3002
	Biên tập văn bản báo chí
	2
	1. Học liệu bắt buộc:
· Tập bài giảng môn “Biên tập văn bản báo chí” của giảng viên (Phòng Tư liệu Khoa Báo chí).
· Hoàng Anh, Một số vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên báo chí, Nxb Lao động, Hà Nội, 2003. (Phòng đọc tự chọn, Thư viện Quốc gia Hà Nội, số 6 Tràng Thi, HN).
· Claudia Mast, Truyền thông đại chúng - Công tác biên tập, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003. (Phòng đọc tự chọn, Thư viện Quốc gia Hà Nội, số 6 Tràng Thi, HN).
· Michel Voirol, Hướng dẫn cách biên tập, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2002. (Phòng đọc tự chọn, Thư viện Quốc gia Hà Nội, số 6 Tràng Thi, HN).
· Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004. (Phòng Tư liệu Khoa Báo chí).
· Phạm Thị Lan, Câu sai trên báo in tiếng Việt, Luận văn thạc sĩ, Khoa Báo chí Trường Đại học KHXH&NV, năm 2006. (Trung tâm Thông tin Thư viện Thượng Đình, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
· Dương Xuân Sơn, Trịnh Đình Thắng, Phương pháp biên tập sách báo, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 1995. (Phòng Tư liệu Khoa Báo chí). 
2. Học liệu tham khảo:
· Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc Lang, Câu sai và câu mơ hồ, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1992. (Do giảng viên cung cấp).
· Lô – íc – éc – vu – ê, Viết cho độc giả, Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội, 1999. (Phòng Tư liệu Khoa Báo chí). 

	72
	JOU3045
	Báo chí chuyên biệt 
	4
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn – Đinh Văn Hường – Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí – truyền thông. Giáo trình đại học. Nxb. ĐHQGHN, H.2004 (Thư viện Quốc gia Việt Nam - Số 6 phố Tràng Thi - Hà Nội)
2. Bộ môn Khoa học chính trị - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính trị học đại cương. Giáo trình đại học (Thư viện Quốc gia Việt Nam - Số 6 phố Tràng Thi - Hà Nội)
3. Lưu Kiếm Thanh – Phạm Hồng Thái. Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới. (Sách dịch). Nxb. Văn hóa – Thông tin, H.2001 (Thư viện Quốc gia Việt Nam - Số 6 phố Tràng Thi - Hà Nội)
1. Dương Xuân Ngọc - Lưu Văn An. Thể chế chính trị thế giới đương đại. Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2003. 
2. Học liệu tham khảo:
1.  Jacques Derrida. Những bóng ma của Mác. (Sách tham khảo). Nxb. Chính trị quốc gia – Tổng cục II Bộ Quốc phòng, H.1994 (Thư viện Quốc gia Việt Nam - Số 6 phố Tràng Thi - Hà Nội)
2. Nhiều tác giả. Báo chí – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Tập V, VI. Nxb. ĐHQGHN, H.2003, 2005 (Thư viện Quốc gia Việt Nam - Số 6 phố Tràng Thi - Hà Nội)

	73
	JOU3072
	Đại cương về Kinh tế báo chí truyền thông
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Bài giảng do giáo viên biên soạn.
2. Bùi Chí Trung, Kinh tế báo chí, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.
2. Học liệu tham khảo:
1. Đinh Văn Hường, Bùi Chí Trung, Một số vấn đề về kinh tế báo in, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.
2. Gregory Mankiw, Kinh tế vĩ mô, NXB Hồng Đức, 2014.
3. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 2016.
4. Bùi Chí Trung, Tìm hiểu kinh tế truyền hình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
5. Alison .A, Media economic: theory and practice (3nd ed.) Laurence Erlbaum Accociates, 2003.
6. Edward Blackwell, Lập kế hoạch kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010.
7. Albarran, A. B. (2002). Media economics: Understanding markets, industries and concepts (2nd ed.). 
8. Doyle, G. (2013). Understanding Media Economics (2nd ed.) SAGE.
9. Doyle,G ( 20    ). The economic of the mass media , Cheltenham, UK.
10. Picard, R. G. (1989). Media economics: Concepts and issues. Newbury Park, CA: Sage.
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	74
	JOU3049
	Truyền thông đa phương tiện
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb Văn hóa thông tin, 1995; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
2. Học liệu tham khảo:
1. Hà Minh Đức. Cơ sở lý luận báo chí – đặc tính chung và phong cách. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
2. E.P.Prôkhôrốp. Cơ sở lý luận của báo chí. Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2004
3. Vũ Quang Hào. Ngôn ngữ báo chí. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.2004.
4.  Hans Jurgen Schlicht. Xử lý ảnh màu (bản dịch tiếng Nga). Addison-Wesley, 1995
5. Jerry D. Gibson, “Multimedia Communications”, ACADEMIC PRESS, 2001.
6. John Villamil-Casanova, Louis Molina. Interactive Guide to Multimedia, 1/e. Prentice Hall, 1996
7. Wiley Jack y.b.lee, “Scalable Continuous Media Streaming System, Architecture , design, analysis and Implementation”, Addition Wesley Publishing Company, 2005.
8. Carole Rich, Writing and Reporting News, Wadsworth Publishing Company, 1997.
9. Christopher Scalan, Reporting and Writing - Basics for the 21 Century, 2000.
10. Lisa Graham, The principle of interactive design, Delmar Publisher, England, 1999.
11. Martin Bossert, Channel Coding for Telecommunications, John Wiley and Sons', Ltd.

	75
	JOU3077
	Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Tim Harrower, Sổ tay Thiết kế Báo in, Nguyễn Thu Giang dịch, tài liệu lưu hành nội bộ.
2. Peter Eng, Jeff hodson, Tường thuật và đưa tin, sổ tay những điều cơ bản, Vũ Hồng Liên dịch, Nxb Thông tấn
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	Tự chọn 2: Phát thanh – Truyền hình
	6
	

	76
	JOU3080
	Sản xuất chương trình tin tức/thời sự
	3 
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Đức Dũng. Lý luận báo phát thanh. Nxb. Văn hoá - Thông tin. H.2003. Tài liệu có tại phòng tư liệu Khoa Báo chí và truyền thông, phòng 504 nhà A. 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Phân viện Báo chí & Truyên truyền - Đài Tiếng nói Việt Nam. Báo phát thanh. Nxb. Văn hoá thông tin. H.2002. Tài liệu có tại Thư viện Học viện Báo chí & Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Dương Xuân Sơn (2009) Giáo trình Báo chí truyền hình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội


	77
	JOU3081
	Sản xuất chương trình chuyên đề
	3 
	1. Học liệu bắt buộc:
1.Dương Xuân Sơn,  Giáo trình Báo chí truyền hình, NXB ĐHQGHN, 2009
2. Dương Xuân Sơn, Các loại hình báo chí truyền thông, NXB Thông tin và Truyền thông, 2014
2. Học liệu tham khảo:
1. Bùi Chí Trung, Đinh Thị Xuân Hòa, Truyền hình hiện đại – Những lát cắt 2015-2016, Nxb ĐHQGHN, 2016
2. Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, Nxb Thông tấn, 2016 
3. Đinh Thị Thu Hằng, Báo phát thanh: Lý thuyết và kỹ năng cơ bản, 2013
4. V.V Xirnốp, Các thể loại báo chí phát thanh, Nxb Thông tấn. 2004
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	Tự chọn 3: Quan hệ công chúng - Quảng cáo
	6
	1. Học liệu bắt buộc:


	78
	PRS3005
	Đại cương về quảng cáo
	3
	1. William F. Arens. Contemporary Advertising/10th Edition, 2005. Reproduced with permission of The McGraw-Hill Companies. 
1. Suliagin, Iu. A. và V.V. Petrov. Nghề quảng cáo. Nxb. Thông tấn, H., 2004. 
2. Học liệu tham khảo:
1. Advertising Age. Handbook of Advertising. NTC/Contemporary Publishing Group, 1998. 
1. Caples John. Phương pháp quảng cáo thực nghiệm. Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
1. Dayan A. Nghệ thuật quảng cáo. Nxb. TpHCM, 2001.
1. Hồ Sĩ Hiệp. Phương pháp viết quảng cáo hiện đại. Nxb. Đồng Nai, 1999.
1. Hopkis, C. Claude. Bí quyết thành công trong hoạt động quảng cáo. Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
1. Huỳnh Văn Tòng. Kỹ thuật quảng cáo. Nxb. TpHCM, 1999.
1. Huỳnh Văn Tòng. Truyền thông đại chúng nhập môn. Đại học Mở bán công.
1. Jewler A. Jerome, Drewniany L. Bonnie. Creative Strategy in Advertising, 7th ed., Wadsworth. 
1. Joe Grimaldi et al. Nghệ thuật quảng cáo - Bí ẩn của sự thành công. Nxb. Lao động - Xã hội, H., 2006.
1. Kleppner O. Công nghệ quảng cáo. Nxb. Khoa học Kỹ thuật. H., 1992.
1. Levinson, Jay Conrad . Lên một kế hoạch quảng cáo. Nxb. Trẻ, 2003. 
1. Trương Tiếp Trương, Thái Quân. Sự thật về quảng cáo. Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

	79
	PRS3003
	Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1.	Charles Marsh et al. Strategic Writing: Multimedia Writing for Public Relations, Advertising and More, 2nd Edition, Pearson Education, Inc., 2009
2.	Nguyễn Diệu Linh (chủ biên). Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng. NXB Dân trí, 2011. 
2. Học liệu tham khảo:
3.	Đinh Thúy Hằng (chủ biên). PR - Kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, NXB Lao động - Xã hội, 2007.
4.	Anne Gregory. Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả, NXB Tổng hợp TPHCM, 2007.
5.	Business Edge. Quan hệ công chúng - Biến công chúng thành “Fan” của doanh nghiệp, NXB Trẻ TPHCM, 2006.
6.	Philip Henslowe. Những bí quyết căn bản để thành công trong PR, NXB Trẻ, TPHCM, 2007.
7.	Frank Jefkins, Phá vỡ bí ẩn PR, NXB Trẻ, 2003.
8.	Gerry Mc. Cusker, Nguyên nhân & bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới, NXB Trẻ, 2007.
9.	Fraser P. Seitel, The Practice of Public Relations, 9th edition, Prentice Hall, 2004.
10.	Việt Hoa. Đường vào nghề PR, NXB Trẻ TPHCM. 2007.
11.	Nhiều tác giả. Truyền thông - Kỹ năng và phương pháp, Nxb.VHTT, H.2001
12.	Website: http://www.prvietnam.net/
13.	Website: http://www.prsa.org/.
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	JOU4064
	Thực tập thực tế
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang: Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb. ĐHQGHN, H., 2011
2. Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí. Nxb Lao Động, 2012 
2. Học liệu tham khảo:
1. Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Nguyễn Đình Hậu, Phạm Chiến Thắng, Một số xu hướng của báo chí truyền thông hiện đại, Nxb Thông tin và truyền thông, 2016
2. Dương Xuân Sơn, Các loại hình báo chí truyền thông, Nxb Thông tin và Truyền thông, 2014
3. Nhiều tác giả (Khoa Báo chí và Truyền thông), Thể loại báo chí , Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2005


	81
	JOU4050
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang: Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb. ĐHQGHN, H., 2011
2. Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí. Nxb Lao Động, 2012 
2. Học liệu tham khảo:
3. Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Nguyễn Đình Hậu, Phạm Chiến Thắng, Một số xu hướng của báo chí truyền thông hiện đại, Nxb Thông tin và truyền thông, 2016
4. Dương Xuân Sơn, Các loại hình báo chí truyền thông, Nxb Thông tin và Truyền thông, 2014
5. Nhiều tác giả (Khoa Báo chí và Truyền thông), Thể loại báo chí , Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2005

	82
	JOU4051
	Khoá luận tốt nghiệp
	5
	

	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 
	
	

	83
	JOU4054
	Các loại hình báo chí truyền thông
	2
	1. Học liệu bắt buộc:
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang: Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb. ĐHQGHN, H., 2011
1. Tạ Ngọc Tấn . Truyền thông đại chúng. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. 
1. Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí. Nxb Lao Động, 2012 
2. Học liệu tham khảo:
1. Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Nguyễn Đình Hậu, Phạm Chiến Thắng, Một số xu hướng của báo chí truyền thông hiện đại, Nxb Thông tin và truyền thông, 2016
1. Dương Xuân Sơn, Các loại hình báo chí truyền thông, Nxb Thông tin và Truyền thông, 2014
1. Philippe Bretton, Serge Proilx: Bùng nổ truyền thông - sự ra đời một ý thức hệ mới, Nxb. VHTT, H., 1996.

	84
	JOU4053
	Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông 
	3
	1. Học liệu bắt buộc:
· Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang 2011. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
· Đinh Văn Hường 2006, Các thể loại báo chí thông tấn, Nxb ĐHQG Hà Nội,.
· Trần Quang 2005, Các thể loại báo chí chính luận, Nxb ĐHQG Hà Nội,.
· Dương Xuân Sơn 2004, Các thể loại báo chí chính luận – nghệ thuật, Nxb ĐHQG Hà Nội,.
2. Học liệu tham khảo:
· Đức Dũng, Ký báo chí, Nxb VH-TT, 2007.
· Nguyễn Thị Thoa, Đức Dũng, Phóng sự báo chí, Nxb Lý luận – chính trị, 2008.
· Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Tiến Hài, Tác phẩm báo chí, Nxb Giáo dục, 2003
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4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	1. 
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành
đào tạo
	Đơn vị 
công tác

	I
	
	KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
	16
	
	
	
	

	1.
	PHI1006
	Triết học Mác - Lê nin
	3
	Đặng Thị Lan
	PGS.TS
	Triết
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Trần Thị Điểu
	TS
	Triết
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Trần Ngọc Liêu
	PGS.TS
	Triết
	Khoa Triết học

	2.
	PEC1008
	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	2
	Nguyễn Thùy Anh
	TS
	Kinh tế
	ĐHKT

	
	
	
	
	Phạm Văn Dũng 
	PGS.TS. 
	Kinh tế
	ĐHKT

	
	
	
	
	Lê Thị Hồng Điệp
	TS
	Kinh tế
	ĐHKT

	3.
	PHI1002
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	Hà Thị Bắc
	TS
	Triết
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Phạm Quỳnh Chinh
	TS
	Triết
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Phạm Hoàng Giang
	TS
	Triết
	Khoa Triết học

	4.
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Phạm Quốc Thành
	PGS.TS. 
	CTH
	Khoa Chính trị học

	
	
	
	
	Đỗ Thị Ngọc Anh
	TS
	CTH
	Khoa Chính trị học

	
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Diệp
	ThS
	CTH
	Khoa Chính trị học

	5.
	HIS1001
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	Ngô Đăng Tri  
	PGS.TS
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	
	
	
	
	Lê Văn Thịnh
	PGS.TS
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai Hoa 
	PGS.TS
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	6.
	
	Ngoại ngữ B1
	5
	
	
	
	

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	
	Giảng viên Khoa Tiếng Anh
	
	
	Trường Đại học Ngoại ngữ

	
	FLF1407
	Tiếng Trung B1
	
	Giảng viên Khoa ngôn ngữ và văn hóa TQ
	
	
	Trường Đại học Ngoại ngữ

	7.
	 
	Giáo dục thể chất
	4
	
	
	
	

	8.
	 
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	8
	
	
	
	

	II
	
	KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 
	29
	
	
	
	

	II.1
	 
	Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
	23
	
	
	
	

	9.
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	Vũ Cao Đàm
	PGS.TS
	KTHCN
	Viện CS&QL

	
	
	
	
	Đào Thanh Trường
	PGS.TS
	XHH
	Khoa  KHQL

	
	
	
	
	Vũ Hải Trang
	ThS
	KHQL
	Khoa  KHQL

	
	
	
	
	Trần Văn Hải 
	PGS.TS
	Luật
	Khoa  KHQL

	
	
	
	
	Trịnh Ngọc Thạch
	TS
	Triết
	Khoa  KHQL

	
	
	
	
	Đặng Kim Khánh Ly
	TS
	XHH
	Xã hội học

	
	
	
	
	Hoàng Thị Hải Yến
	ThS
	KHQL
	Khoa  KHQL

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	ThS
	KHQL
	Viện CS&QL

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	ThS
	KHQL
	Viện CS&QL

	10.
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	Hoàng Thị Kim Quế
	GS.TS. 
	Luật
	Khoa Luật, ĐHQG

	
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Anh
	PGS.TS. 
	Luật
	Khoa Luật, ĐHQG

	
	
	
	
	Nguyễn Minh Tuấn
	PGS.TS. 
	Luật
	Khoa Luật, ĐHQG

	11.
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	Trần Thiện Thanh
	PGS.TS.
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	
	
	
	
	Phạm Văn Thủy
	TS. 
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	12.
	HIS1056
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	3
	Đỗ Thị Hương Thảo
	TS. 
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	
	
	
	
	Nguyễn Hoài Phương
	TS
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	
	
	
	
	Đinh Đức Tiến
	TS. 
	Lịch sử
	Khoa Lịch sử

	13.
	SOC1051
	Xã hội học đại cương
	3
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	PGS.TS. 
	XHH
	Khoa XHH

	
	
	
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	PGS.TS. 
	XHH
	Khoa XHH

	14.
	PSY1051
	Tâm lí học đại cương
	3
	Nguyễn Văn Lượt
	PGS.TS 
	Tâm lý
	Khoa Tâm lý học

	
	
	
	
	Trần Hà Thu
	TS
	Tâm lý
	Khoa Tâm lý học

	15.
	PHI1054
	Lôgic học đại cương
	3
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PGS.TS. 
	Triết
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	PGS.TS. 
	Triết
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Liên
	ThS. 
	Triết
	Khoa Triết học

	16.
	 INT1005
	Tin học ứng dụng
	3
	Đỗ Văn Hùng
	TS
	Tin học
	Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng CNTT

	
	
	
	
	Đào Minh Quân
	TS
	Tin học
	Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng CNTT

	
	
	
	
	Đặng Trần Long
	ThS
	Tin học
	Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng CNTT

	17.
	 
	Kỹ năng bổ trợ
	3
	
	
	
	

	II.2
	 
	Các học phần tự chọn
	6/18
	
	
	
	

	18.
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	Bùi Thành Nam
	PGS.TS. 
	QTH
	Khoa Quốc tế học

	
	
	
	
	Phạm Thị Giang
	TS. 
	QTH
	Học viện ngân hàng

	19.
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	2
	Nguyễn Thị Phương Loan
	TS
	Môi trường
	ĐHKHTN

	
	
	
	
	Trần Tuyết Thu
	GVC
	Môi trường
	ĐHKHTN

	
	
	
	
	Hoàng Anh Lê 
	TS
	Môi trường
	ĐHKHTN

	20.
	MAT1078
	Thống kê cho khoa học xã hội
	2
	Hoàng Thị Phương Thảo           
	TS
	Toán
	ĐHKHTN

	
	
	
	
	Phạm Đình Tùng
	TS 
	Toán
	ĐHKHTN

	
	
	
	
	Tô Thị Vân Anh
	CN
	Toán
	ĐHKHTN

	21.
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	Võ Thị Minh Hà
	TS. 
	NNH
	Khoa NNH

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Phương Thùy
	PGS.TS
	NNH
	Khoa NNH

	22.
	LIB1050
	Nhập môn năng lực thông tin
	2
	Trần Thị Quý
	PGS.TS
	TTTV
	Khoa TTTV

	
	
	
	
	Đồng Đức Hùng
	ThS
	TTTV
	Khoa TTTV

	
	
	
	
	Trần Đức Hòa
	ThS
	TTTV
	Khoa TTTV

	23.
	LIT1053
	Viết học thuật
	2
	Hoàng Cẩm Giang
	TS
	Văn
	Khoa Văn

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Như Trang
	TS
	Văn
	Khoa Văn

	24.
	LIT1054
	Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	2
	Phạm Xuân Thạch
	PGS.TS
	Văn
	Khoa Văn

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Năm Hoàng
	TS
	Văn
	Khoa Văn

	25.
	ITS1051
	Hội nhập Quốc tế và phát triển
	2
	Hoàng Khắc Nam
	GS.TS
	QTH
	Khoa QTH

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	TS
	QTH
	Khoa QTH

	26.
	POL1053
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	2
	Đinh Xuân Lý
	PGS.TS. 
	CTH
	Khoa KHCT

	
	
	
	
	Đặng Anh Dũng
	ThS
	CTH
	Khoa KHCT

	III
	
	KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
	27
	
	
	
	

	III.1
	
	Các học phần bắt buộc
	18
	
	
	
	

	27.
	
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	4
	
	
	
	

	
	FLH1155
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	
	Giảng viên Khoa Tiếng Anh
	
	
	Trường ĐHNN

	
	FLH1156
	Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	
	Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
	
	
	Trường ĐHNN

	28.
	
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	5
	
	
	
	

	
	FLH1157
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
	
	Giảng viên Khoa Tiếng Anh
	
	
	Trường ĐHNN

	
	FLH1158
	Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
	
	Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
	
	
	Trường ĐHNN

	29.
	MNS1054
	Khởi nghiệp
	3
	Vũ Cẩm Thanh
	ThS
	KHQL
	Khoa KHQL

	
	
	
	
	Đào Thanh Trường
	PGS.TS
	XHH
	Khoa KHQL

	
	
	
	
	Hoàng T. Hải Yến
	ThS
	KHQL
	Khoa KHQL

	
	
	
	
	Trương Thu Hà
	ThS
	Kinh tế
	Khoa KHQL

	30.
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại cương
	3
	Đặng Thị Thu 
Hương
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Dương Xuân Sơn
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Nguyễn Sơn Minh
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Đỗ Anh Đức 
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Nguyễn Thu Giang
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Phan Văn Kiền
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	31.
	PRS1100
	Quan hệ công chúng đại cương
	3
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	PGS.TS
	Báo chí học, Quan hệ công chúng
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Dịu
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Anh
	ThS
	Báo chí học, Quan hệ công chúng
	Viện Đào tạo BC và TT





	III.2.
	
	Các học phần tự chọn
	9/39
	
	
	
	

	32
	POL1052
	Chính trị học đại cương
	3
	Lưu Minh Văn
	TS
	Chính trị học
	Khoa Khoa học chính trị

	
	
	
	
	Vũ Thị Minh Thắng
	ThS
	Chính trị học
	Khoa Khoa học chính trị

	27. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Châu Loan
	ThS
	Chính trị học
	Khoa Khoa học chính trị

	33
	MNS1100
	Khoa học Quản lí Đại cương
	3
	Trần Ngọc Liêu
	PGS.TS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	28. 
	
	
	
	Phạm Ngọc Thanh
	PGS.TS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	29. 
	
	
	
	Nguyễn Văn Chiều
	TS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	30. 
	
	
	
	Vũ Thị Cẩm Thanh
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	31. 
	
	
	
	Nguyễn Anh Thư
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	32. 
	
	
	
	Tạ Thị Bích Ngọc
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	33. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Kim Chi
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa KHQL

	34
	PHI1100
	Mỹ học đại cương
	3
	Nguyễn Duy Cường
	TS
	Triết học
	Khoa Triết

	34. 
	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	PGS.TS
	Triết học
	Khoa Triết

	35
	LIT1100
	Nghệ thuật học đại cương
	3
	Nguyễn Thị Bích
	ThS
	Văn học
	Khoa Văn học

	
	
	
	
	Hoàng Cẩm Giang
	TS
	Văn học
	Khoa Văn học

	
	
	
	
	Trần Văn Hinh
	GV chính
	Văn học
	Khoa Văn học

	
	
	
	
	Lê Thị Tuân
	ThS
	Văn học
	Khoa Văn học

	36
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	3
	Nguyễn Văn Sửu
	PGS.TS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	35. 
	
	
	
	Nguyễn Trường Giang
	PGS.TS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	36. 
	
	
	
	Lâm Minh Châu
	TS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	37. 
	
	
	
	Phạm Văn Thành
	GV chính
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	38. 
	
	
	
	Đinh Thị Thanh Huyền
	TS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	39. 
	
	
	
	Lương Thị Minh Ngọc
	ThS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	40. 
	
	
	
	Trần Thùy Dương
	ThS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	
37
	TOU1100
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	3
	Trần Thị Minh Hòa
	PGS, TS
	Du lịch học
	Khoa Du lịch học

	41. 
	
	
	
	Nguyễn Quang Vinh
	TS
	Du lịch học
	Khoa Du lịch học

	42. 
	
	
	
	Tô Quang Long
	ThS
	Du lịch học
	Khoa Du lịch học

	38
	ITS1103
	Quan hệ đối ngoại Việt Nam
	3
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	TS. 
	Lịch sử
	ĐHKHXH&NV

	




39
	MNS1105
	Lý thuyết hệ thống
	3
	Đào Thanh Trường

	PGS.TS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	43. 
	
	
	
	Vũ Cao Đàm
	PGS.TS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	44. 
	
	
	
	Mai Hà

	PGS.TS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	45. 
	
	
	
	Trần Văn Hải
	PGS.TS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	46. 
	
	
	
	Phạm Minh Thúy
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	47. 
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Hải
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	48. 
	
	
	
	Đào Minh Quân
	ThS
	Khoa học quản lý
	Khoa Khoa học Quản lý

	40
	PHI1100
	Đạo đức học đại cương
	3
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	ThS
	Triết học
	Khoa Triết học

	49. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Hoài
	TS
	Triết học
	Khoa Triết học

	41
	LIT3001
	Nguyên lý lý luận văn học
	3
	Trần Khánh Thành
	PGS.TS
	Văn học
	Khoa Văn học

	50. 
	
	
	
	Diêu Thị Lan Phương
	TS
	Văn học
	Khoa Văn học

	42
	ITS1101
	Thể chế chính trị thế giới
	3
	Phạm Quang Minh
	GS.TS
	Quốc tế học
	Khoa Quốc tế học

	
	
	
	
	Ngô Tuấn Thắng

	TS
	Quốc tế học
	Khoa Quốc tế học

	
	
	
	
	Trần Điệp Thành
	TS
	Quốc tế học
	Khoa Quốc tế học

	43
	PSY2023
	Tâm lý học xã hội
	3
	Trịnh Thị Linh
	PGS.TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý học

	
	
	
	
	Nguyễn Hạnh Liên
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý học

	44
	ITS1100
	Nhập môn Quan hệ quốc tế
	3
	Hoàng Khắc Nam
	PGS.TS
	Quốc tế học
	Khoa Quốc tế

	IV
	
	KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH
	21
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc
	15
	
	
	
	

	45
	JOU1150
	Lý luận báo chí truyền thông 
	3
	Đặng Thị Thu Hương
	PGS. TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	51. 
	
	
	
	Nguyễn Thu Giang
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	52. 
	
	
	
	Đỗ Anh Đức
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	53. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	PGS. TS
	Báo chí học, QHCC
	Viện Đào tạo BC và TT

	46
	JOU2019
	Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
	3
	Đinh Văn Hường

	PGS. TS
	Báo chí học
	ĐH QGHN

	54. 
	
	
	
	Nguyễn Minh
	ThS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	55. 
	
	
	
	Trần Ngọc Hà 
	ThS
	Báo chí học 
	Báo Pháp luật Việt Nam 

	47
	JOU1151
	Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông
	3
	Nguyễn Thu Giang
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	56. 
	
	
	
	Đặng Thị Thu Hương
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	57. 
	
	
	
	Hoàng Thị Thu Hà
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	58. 
	
	
	
	Nguyễn Minh
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	IV.2
	
	Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau)
	
	
	
	
	

	
	
	Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành
	6/12
	
	
	
	

	48
	JOU1152
	Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử
	3
	Phan Văn Kiền
	ThS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	59. 
	
	
	
	Vũ Trà My
	ThS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	60. 
	
	
	
	Nguyễn Sơn Minh
	TS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	49
	JOU 3046
	Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông
	2
	Đinh Văn Hường

	PGS. TS
	Báo chí học
	ĐH QGHN

	61. 
	
	
	
	Dương Văn Thắng

	TS
	Báo chí học 
	Tạp chí BHXHVN

	62. 
	
	
	
	Trần Ngọc Hà
	ThS
	Báo chí học 
	Báo điện từ Pháp luật


	50
	JOU3041
	Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới
	3
	Nguyễn Cẩm Ngọc
	TS
	Chính trị học
	Viện Đào tạo BC và TT

	63. 
	
	
	
	Hoàng Thị Thu Hà
	TS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	64. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Mỵ

	TS
	Báo chí học 
	HVBCTT

	51
	JOU3051
	Niên luận
	3
	Các Giảng viên 
	
	
	Viện Đào tạo BC và TT

	
	
	Định hướng kiến thức liên ngành
	6/36
	
	
	
	

	52
	POL3034
	Chính trị và truyền thông
	3
	Nguyễn Thị Thúy Hằng

	TS
	Khoa Khoa học Chính trị
	Khoa Khoa Khoa học Chính trị

	65. 
	
	
	
	Nguyễn Linh Khiếu
	TS
	Khoa Khoa học Chính trị
	Khoa Khoa Khoa học Chính trị

	53
	SOC3006
	XHH truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
	3
	Mai Linh
	TS
	Xã hội học
	Khoa Xã hội học

	54
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	3
	Lê Thị Thu Hoài
	TS
	Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học

	

55
	JOU3027
	Các chương trình QHCC
	3
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	PGS.TS
	Báo chí học, QHCC
	Viện Đào tạo BC và TT

	66. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Dịu
	TS
	Báo chí học, QHCC
	Viện Đào tạo BC và TT


	67. 
	
	
	

	56
	PRS3004
	Tổ chức sự kiện
	3
	Trịnh Lê Anh
	ThS
	Du lịch
	Khoa Du Lịch

	68. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Dịu
	TS
	Báo chí học, QHCC
	Viện Đào tạo BC và TT

	69. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Hương Giang
	ThS
	Báo chí học, QHCC
	Golden Communication
Group

	57
	ORS2005
	Văn hóa, văn minh phương Đông
	3
	Mai Ngọc Chừ
	GS.TS
	Đông Phương học
	Đông Phương học 

	
	
	
	
	Đỗ Thu Hà 
	PGS.TS
	Đông Phương học
	Đông Phương học 

	
	
	
	
	Nghiêm Thúy Hằng
	TS
	Đông Phương học
	Đông Phương học 

	58
	ANT3009
	Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại
	3
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	TS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	59
	POL3012
	Quyền lực chính trị
	3
	Lưu Minh Văn
	TS
	Khoa học Chính trị
	Khoa Khoa học Chính trị

	
	
	
	
	Lê Minh Quân
	PGS.TS
	Khoa học Chính trị
	Khoa Khoa học Chính trị

	
	
	
	
	Nguyễn Văn Thắng
	ThS
	Khoa học Chính trị
	Khoa Khoa học Chính trị

	60
	LIN1102
	Phong cách học Tiếng Việt
	3
	Nguyễn Hữu Đạt
	PGS.TS
	Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Phương Thùy
	PGS.TS
	Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học

	61
	REL1101
	Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
	3
	Nguyễn Hữu Thụ
	TS
	Triết học
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Trần Thị Kim Oanh
	PGS.TS
	Triết học
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Vũ Văn Chung
	ThS
	Triết học
	Khoa Triết học

	
	
	
	
	Đỗ Thị Hòa Hới
	PGS.TS
	Triết học
	Khoa Triết học

	62
	ANT1101
	Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
	3
	Phạm Văn Thành
	GV chính
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	
	
	
	
	Phạm Văn Lợi

	PGS.TS
	Nhân học
	Khoa Nhân học

	63
	ARO1160
	Các lý thuyết quản trị 
	3
	Vũ Thị Phụng
	PGS.TS
	Quản trị văn phòng
	Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

	
	
	
	
	Cam Anh Tuấn
	TS
	Quản trị văn phòng
	Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

	V
	
	KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH
	50
	
	
	
	

	V.1.
	
	Các học phần bắt buộc
	31
	
	
	
	

	
64
	JOU2017
	Ngôn ngữ báo chí
	
3
	Vũ Quang Hào
	PGS. TS
	Ngôn ngữ học
	Viện Đào tạo BC và TT

	70. 
	
	
	
	Hoàng Thị Thu Hà
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	71. 
	
	
	
	Nguyễn Minh
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	


65
	JOU3064
	Kỹ năng viết cho báo in 
	3
	
	
	
	

	72. 
	
	
	
	Phan Văn Kiền
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	

66
	JOU3059
	Kỹ năng viết cho báo điện tử 
	3
	Nguyễn Sơn Minh
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	73. 
	
	
	
	Trần Duy

	TS
	Báo chí học
	VOVNews

	74. 
	
	
	
	Đỗ Anh Đức
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	67
	JOU3044
	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
	3
	Nguyễn Đình Hậu
	ThS
	Báo chí học
	Trung tâm NV BCTT

	75. 
	
	
	
	Lê Thu Hà
	ThS
	Báo chí học
	Trung tâm NV BCTT

	68
	JOU3040
	Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình
	4
	Bùi Chí Trung
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	76. 
	
	
	
	Vũ Trà My
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	69
	JOU3071
	Quản trị nội dung website
	3
	Nguyễn Sơn Minh
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	77. 
	
	
	
	Trần Duy
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	78. 
	
	
	
	Đỗ Anh Đức
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	70
	JOU3058
	Ảnh báo chí
	3
	Phan Văn Kiền
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	79. 
	
	
	
	Nguyễn Mạnh Hà
	ThS
	Báo chí học
	Báo Tiền phong

	80. 
	
	
	
	Phan Ái
	ThS
	Báo chí học
	HVBCTT

	74
	JOU3002
	Biên tập văn bản báo chí
	2
	Vũ Quang Hào
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	72
	JOU3045
	Báo chí chuyên biệt 
	3
	Nguyễn Sơn Minh
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	81. 
	
	
	
	Đỗ Anh Đức
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	73
	JOU3072
	Đại cương về kinh tế báo chí truyền thông
	3
	Vũ Văn Hà
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	82. 
	
	
	
	Bùi Chí Trung
	PGS. TS
	Báo chí học, 
	Viện Đào tạo BC và TT

	V.2.
	
	Các học phần tự chọn 
(Sinh viên tự chọn 1 trong 3 định hướng chuyên ngành)
	6
	
	
	
	

	V.2.1
	
	Tự chọn1: Báo in – Báo điện tử
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	Nguyễn Sơn Minh
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	75
	JOU3077
	Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông
	3
	Phan Văn Kiền
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	V.2.2.
	
	Tự chọn 2: Phát thanh – Truyền hình
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	Nguyễn Đình Hậu
	ThS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	77
	JOU3081
	Sản xuất chương trình chuyên đề
	3
	Lê Thu Hà
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	83. 
	
	
	
	Dương Xuân Sơn
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	84. 
	
	
	
	Vũ Trà My
	ThS
	Báo chí học 
	Viện Đào tạo BC và TT

	V.2.3.
	
	Tự chọn: Quan hệ công chúng – Quảng cáo
	12
	
	
	
	

	78
	PRS3005
	Đại cương về quảng cáo
	3
	Phạm Chiến Thắng
	ThS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	85. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Hương Giang 
	ThS
	Báo chí học, QHCC
	Golden Communication
Group

	79
	PRS3003
	Kỹ năng viết cho Quan hệ công chúng
	3
	Nguyễn Thị Dịu
	TS
	Báo chí học, QHCC
	Viện Đào tạo BC và TT

	86. 
	
	
	
	Nguyễn Thị Hương Giang
	ThS
	Báo chí học, QHCC
	Golden Communication
Group

	V.3.
	
	KHỐI KIẾN THỨC THỰC TẬP, KHÓA LUẬN/SẢN PHẨM TỐT NGHIỆP/ CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	13
	
	
	
	

	80
	JOU4064
	Thực tập thực tế
	3
	Tất cả cán bộ của Viện Đào tạo BC và TT
	
	
	

	81
	JOU4050
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	Tất cả cán bộ của Viện Đào tạo BC và TT
	
	
	

	82
	JOU4051
	Khóa luận tốt nghiệp/ hoặc sản phẩm tốt nghiệp
	5
	Tất cả cán bộ của Viện Đào tạo BC và TT
	
	
	

	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	5
	
	
	
	

	83
	JOU4054
	Các loại hình báo chí truyền thông
	2
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	PGS.TS
	Báo chí học, QHCC
	Viện Đào tạo BC và TT

	87. 
	
	
	
	Đỗ Anh Đức
	TS
	Báo chí học, 
	Viện Đào tạo BC và TT

	88. 
	
	
	
	Nguyễn Thu Giang
	TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	84
	JOU4053
	Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông
	3
	Đặng Thị Thu Hương
	PGS.TS
	Báo chí học
	Viện Đào tạo BC và TT

	89. 
	
	
	
	Đỗ Anh Đức
	TS
	Báo chí học, 
	Viện Đào tạo BC và TT

	90. 
	
	
	
	Nguyễn Thu Giang
	TS
	Báo chí học, 
	Viện Đào tạo BC và TT



[bookmark: _Toc525828257][bookmark: _Toc50643244]5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
- Khối kiến thức chung trong ĐHQGHN, khối kiến thức chung theo lĩnh vực, theo khối ngành, theo nhóm ngành học trước, khối kiến thức của ngành học sau. Tuy nhiên, một số học phần của khối kiến thức ngành có thể bố trí ngay trong các học kỳ đầu (VD: Các môn thiên về thực hành những kỹ năng) vì các môn này tương đối đơn giản, và có tác dụng tạo sự hứng thú nghề nghiệp cho SV. 
- Về học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng: Ngoài nội dung lý thuyết, phần nội dung thực hành có thể được tổ chức học theo phương thức tập trung cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
- Các học phần ngoại ngữ, sinh viên học 5 tín chỉ Ngoại ngữ B1 thuộc khối kiến thức chung do ĐHQG quy định, học Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1, Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 có thời lượng 9 tín chỉ thuộc khối kiến thức theo khối ngành do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quy định. Sinh viên có thể lựa chọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung. Việc học vượt hoặc miễn học ngoại ngữ ở các trình độ sẽ được thực hiện theo quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau khi kết thúc các học phần ngoại ngữ này, sinh viên sẽ được khuyến khích tự học thêm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội sau khi ra trường.  
- Những học phần có môn tiên quyết chỉ được học sau những môn tiên quyết của học phần đó.
Với các học phần mang tính thực hành cao thuộc các lĩnh vực báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, lớp học phần sẽ được phân thành nhóm (dưới 30 sinh viên/nhóm) để học thực hành sử dụng thiết bị, sản xuất sản phẩm truyền thông tại Trung tâm Báo chí và Truyền thông (nhà H).
- Với các học phần tự chọn trong Khối kiến thức ngành và bổ trợ, sinh viên sẽ chọn 2 học phần đảm bảo tổng thời lượng 6 tín chỉ trong cùng một nhóm học phầnTự chọn 1: Báo in – báo điện tử hoặc Tự chọn 2: Phát thanh – Truyền hình, Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – quảng cáo,không chọn các học phần từ các nhóm Tự chọn khác nhau.
	- Thực tập chuyên môn: Có thể tổ chức trong học kỳ mùa hè năm thứ II hoặc năm thứ III. 
- Thực tập tốt nghiệp: Có thể tổ chức trong học kỳ mùa hè của năm học thứ ba hoặc trong học kỳ 7 (năm cuối).
- Khóa luận/ sản phẩm tốt nghiệp hoặc học phần tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp: Căn cứ vào khả năng và số lượng cán bộ giảng dạy trong và ngoài Khoa, những sinh viên có học lực tốt (xếp theo kết quả học tập từ cao xuống thấp) sẽ được phép làm khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của GV. Những sinh viên còn lại có thể tự chọn 2 học phần bổ trợ trong khối kiến thức ngành và bổ trợ (M5, mục V.2) để học thay thế việc làm khóa luận tốt nghiệp. SV thuộc diện làm khóa luận tốt nghiệp nếu muốn có thể làm đơn xin phép được học môn tốt nghiệp thay thế khi có sự đồng ý của GV hướng dẫn. 
- Các học phần được đánh giá trên cơ sở hoạt động trên lớp (tinh thần học tập, phát biểu trong các giờ thảo luận, chuẩn bị bài...) của sinh viên và kết quả các bài kiểm tra giữa kì, bài thi cuối kỳ (dưới hình thức trắc nghiệm, viết luận, thi tự luận, làm bài tập/ sản phẩm truyền thông theo nhóm...). Điểm số được chấm theo thang điểm 10, bộ phận đào tạo của Trường sẽ chuyển sang hệ điểm khác cho phù hợp với quy chế đào tạo. 
- Giảng viên: Tham gia giảng dạy là những CBGD cơ hữu của Khoa và Trường, kết hợp mời GV kiêm nhiệm (có hợp đồng với Trường), GV thỉnh giảng (có hợp đồng với Khoa). GV kiêm nhiệm được lựa chọn dựa trên tiêu chí chính như sau: bằng cấp, kinh nghiệm thực tế, năng lực sư phạm, đạo đức nghề nghiệp...  


TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BÁO CHÍ
	TT
	Năm
	Kỳ
	Mã học phần
	Học phần
	Số TC

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn
	

	1. 
	I
	1
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại cương
	3
	
	

	2. 
	
	
	HIS1056
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	
	

	3. 
	
	
	FLH1155
	Ngoại ngữ KH XHNV 1
	4
	
	

	4. 
	
	
	PSY1051
	Tâm lý học đại cương
	3
	
	

	5. 
	
	
	INT1005
	Tin học ứng dụng
	3
	
	

	6. 
	
	
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 1
	19 TC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	I
	2
	PRS1100
	Quan hệ công chúng đại cương
	3
	
	

	8. 
	
	
	FLH1157
	Ngoại ngữ KHXHNV 2
	5
	
	

	9. 
	
	
	JOU3058
	Ảnh Báo chí
	3
	
	

	10. 
	
	
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	
	2
	Chọn 6 TC

	11. 
	
	
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	
	2
	

	12. 
	
	
	MAT1078
	Thống kê cho KHXH 
	
	2
	

	13. 
	
	
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	
	2
	

	14. 
	
	
	LIB1050
	Nhập môn Năng lực thông tin
	
	2
	

	15. 
	
	
	LIT1053
	Viết học thuật
	
	2
	

	16. 
	
	
	LIT1054
	Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	
	2
	

	17. 
	
	
	ITS1051
	Hội nhập quốc tế và phát triển
	
	2
	

	18. 
	
	
	[bookmark: OLE_LINK1]POL1053
	Hệ thống chính trị Việt Nam 
	
	2
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 2
	17 TC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	II
	3
	FLF1107
	Ngoại ngữ B1
	5
	
	

	20. 
	
	
	JOU1150
	Lý luận báo chí truyền thông
	3
	
	

	21. 
	
	
	PHI1006
	Triết học Mác Lênin
	3
	
	

	22. 
	
	
	 POL1052
	Chính trị học đại cương
	
	3
	Chọn 6 TC

	23. 
	
	
	MNS1100
	Khoa học Quản lý đại cương
	
	3
	

	24. 
	
	
	PHI1100
	Mỹ học đại cương
	
	3
	

	25. 
	
	
	LIT 1100
	Nghệ thuật học đại cương
	
	3
	

	26. 
	
	
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	
	3
	

	27. 
	
	
	TOU1100
	Đại cương về Quản trị kinh doanh
	
	3
	

	28. 
	
	
	ITS1103
	Quan hệ đối ngoại VN
	
	3
	

	29. 
	
	
	MNS1105
	Lý thuyết hệ thống
	
	3
	

	30. 
	
	
	PHI1104
	Đạo đức học đại cương
	
	3
	

	31. 
	
	
	LIT3001
	Nguyên lý lý luận văn học
	
	3
	

	32. 
	
	
	ITS1101
	Thể chế chính trị thế giới
	
	3
	

	33. 
	
	
	PSY2023
	Tâm lý học xã hội
	
	3
	

	34. 
	
	
	ITS1100
	Nhập môn Quan hệ quốc tế
	
	3
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 3
	17 TC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	II
	4
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	

	36. 
	
	
	SOC1051
	Xã hội học đại cương
	3
	
	

	37. 
	
	
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	
	

	38. 
	
	
	PEC1008
	Kinh tế chính trị Mác Lenin
	2
	
	

	39. 
	
	
	JOU2017
	Ngôn ngữ báo chí
	3
	
	

	40. 
	
	
	 POL1052
	Chính trị học đại cương
	
	3
	Chọn 3 TC

	41. 
	
	
	MNS1100
	Khoa học Quản lý đại cương
	
	3
	

	42. 
	
	
	PHI1100
	Mỹ học đại cương
	
	3
	

	43. 
	
	
	LIT 1100
	Nghệ thuật học đại cương
	
	3
	

	44. 
	
	
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	
	3
	

	45. 
	
	
	TOU1100
	Đại cương về Quản trị kinh doanh
	
	3
	

	46. 
	
	
	ITS1103
	Quan hệ đối ngoại VN
	
	3
	

	47. 
	
	
	MNS1105
	Lý thuyết hệ thống
	
	3
	

	48. 
	
	
	PHI1104
	Đạo đức học đại cương
	
	3
	

	49. 
	
	
	LIT3001
	Nguyên lý lý luận văn học
	
	3
	

	50. 
	
	
	ITS1101
	Thể chế chính trị thế giới
	
	3
	

	51. 
	
	
	PSY2023
	Tâm lý học xã hội
	
	3
	

	52. 
	
	
	ITS1100
	Nhập môn Quan hệ quốc tế
	
	3
	

	53. 
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 4
	16 TC
	
	

	54. 
	
	Học kỳ hè
	JOU4064
	Thực tập thực tế
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	III
	5
	PHI1002
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	

	56. 
	
	
	JOU3064
	Kỹ năng viết cho báo in
	3
	
	

	57. 
	
	
	JOU1151
	Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông
	3
	
	

	58. 
	
	
	JOU3044
	Kỹ thuật PT và TH
	3
	
	

	59. 
	
	
	PHI1054
	Logic học đại cương
	3
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 5
	14 TC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	III
	6
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	
	

	61. 
	
	
	HIS1001
	Lịch sử Đảng cộng sản VN
	2
	
	

	62. 
	
	
	JOU3059
	Kỹ năng viết cho báo điện tử
	3
	
	

	63. 
	
	
	JOU3040
	Kỹ năng viết cho PT –TH
	4
	
	

	64. 
	
	
	
	Định hướng kiến thức chuyên ngành 
	
	6/12
	Chọn 6 TC thuộc 1 trong 2 nhóm kiến thức định hướng chuyên ngành hoặc liên ngành

	65. 
	
	
	JOU1152
	Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử
	
	3
	

	66. 
	
	
	JOU3046
	Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông
	
	2
	

	67. 
	
	
	JOU3041
	Lịch sử báo chí VN và thế giới
	
	4
	

	68. 
	
	
	JOU3051
	Niên luận
	
	3
	

	69. 
	
	
	
	Định hướng kiến thức liên ngành
	
	6/36
	

	70. 
	
	
	POL3034
	Chính trị và truyền thông
	
	3
	

	71. 
	
	
	SOC3006
	Xã hội học truyền thôgn đại chúng
	
	3
	

	72. 
	
	
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	
	3
	

	73. 
	
	
	PRS3002
	Các chương trình quan hệ công chúng 
	
	3
	

	74. 
	
	
	PRS3004
	Tổ chức sự kiện
	
	3
	

	75. 
	
	
	ORS 2005
	Văn hóa, văn minh phương Đông
	
	3
	

	76. 
	
	
	ANT3009
	Văn hóa và xã hội VN đương đại
	
	3
	

	77. 
	
	
	POL3012
	Quyền lực chính trị
	
	3
	

	78. 
	
	
	LIN1102
	Phong cách học tiếng Việt
	
	3
	

	79. 
	
	
	REL1101
	Lễ hội trong tín ngướng, tôn giáo  ở VN
	
	3
	

	80. 
	
	
	ANT1101
	Các dân tộc và chính sách dân tộc ở  VN
	
	3
	

	81. 
	
	
	ARO1160
	Các lý thuyết quản trị
	
	3
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 6
	17 TC
	
	

	82. 
	
	Học kỳ hè
	JOU4050
	Thực tập 
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 
	IV
	7
	MNS1054
	Khởi nghiệp
	3
	
	

	84. 
	
	
	JOU2019
	Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
	3
	
	

	85. 
	
	
	JOU3071
	Quản trị nội dung website
	3
	
	

	86. 
	
	
	JOU3002
	Biên tập văn bản báo chí
	2
	
	

	87. 
	
	
	JOU3072
	Đại cương về kinh tê báo chí truyền thông
	3
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 7
	14 TC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 
	IV
	8
	JOU3045
	Báo chí chuyên biệt
	4
	
	

	
	
	
	
	Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử
	
	6
	Chọn 1 trong 3 nhóm Tự chọn

	89. 
	
	
	JOU3049
	Truyền thông đa phương tiện
	
	3
	

	90. 
	
	
	JOU3077
	Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông
	
	3
	

	
	
	
	 
	Tự chọn 2: PT – TH
	
	6
	

	91. 
	
	
	JOU3080
	Sản xuất chương trình tin tức/ thời sự
	
	3
	

	92. 
	
	
	JOU3081
	Sản xuất chương trình chuyên đề
	
	3
	

	
	
	
	 
	Tự chọn 3: QHCC
	
	6
	

	93. 
	
	
	PRS3005
	Đại cương về quảng cáo
	
	3
	

	94. 
	
	
	PRS3003
	Kỹ năng viết cho QHCC
	
	3
	

	95. 
	
	
	JOU4051
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	5
	Chọn làm khóa luận TN hoặc thi 2 học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	
	
	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	5
	

	96. 
	
	
	JOU4054
	Các loại hình báo chí truyền thông
	
	2
	

	97. 
	
	
	JOU4053
	Lý luận và các thể loại báo chí TT
	
	3
	

	
	
	
	
	Tổng cộng kỳ 8
	15 TC
	
	





6. [bookmark: _Toc416164658][bookmark: _Toc419670150][bookmark: _Toc419670382][bookmark: _Toc437524762][bookmark: _Toc441484098][bookmark: _Toc441506853][bookmark: _Toc441413365][bookmark: _Toc525828258][bookmark: _Toc50643245]So sánh chương trình đào tạo với một chương trình tiên tiến của nước ngoài
[bookmark: _Toc525828259][bookmark: _Toc50643246]6.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo của City London:
- Tên chương trình: Cử nhân Báo chí học (BA Journalism), tên bằng tốt nghiệp là BA Journalism
- Cơ sở đào tạo: Đại học City London (City University London), Vương Quốc Anh (website của trường City London: http://www.city.ac.uk/)
- Xếp hạng của trường: Thứ 24 tại Vương Quốc Anh (theo Cẩm nang về các trường đại học của The Guardian)
- Xếp hạng của ngành Báo chí học: Thứ 5 tại Vương Quốc Anh (theo Cẩm nang về các trường đại học của The Guardian) 
[bookmark: _Toc525828260][bookmark: _Toc50643247]6.2.  Bảng so sánh chương trình đào tạo
	TT
	TÊN HỌC PHẦN CỦA CITY LONDON

	TÊN HỌC PHẦN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO BC VÀ TT (VNU)
	THUYẾT MINH VỀ SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU

	2. 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	% giống nhau
	Thuyết minh 

	I
	
	
	
	Khối kiến thức chung
	
	Chương trình khung của bộ Giáo dục và Đào tạo

	II
	
	
	
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	
	Chương trình đã được Nhà trường phê chuẩn

	III
	
	
	
	KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
	
	

	3. 
	Introduction to Mass Communication
	Nhập môn truyền thông 
	Introduction to Mass Communication
	Báo chí truyền thông đại cương
	100%
	

	4. 
	Foundation of Communication and Public relations
	Quan hệ công chúng đại cương
	Foundation of Communication and Public relations
	Quan hệ công chúng đại cương
	100%
	

	5. 
	Management Science
	Khoa học Quản lí 
	Management Principles 
	Khoa học quản lý đại cương
	80%
	Nội dung nhiều phần giống nhau

	6. 
	Politics and Current Affairs
Political Change in Europe
	Các vấn đề chính trị hiện nay
	Introduction to Politics
	Chính trị học đại cương
	80%
	

	7. 
	Theory of Contemporary Global Art Making
	Lý thuyết về nghệ thuật đương đại của thế giới
	Aesthetics
	Nghệ thuật học đại cương
	90%
	Nội dung nhiều phần giống nhau

	IV
	
	
	
	KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH
	
	

	8. 
	Communication Theory and Process
	Lý luận báo chí truyền thông
	Communication Theories
	Lý luận báo chí truyền thông 
	100%
	

	9. 
	Media, Law and Ethics
	Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
	Media, Law and Ethics
	Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
	100%
	


	10. 
	Research Method in Communication
	Các phương pháp nghiên cứu và đánh giá truyền thông
	Research Method in Communication
	Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông
	100%
	

	11. 
	
	
	Design and management of printed and e-magazines content
	Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử
	
	Học phần mới trong khung CT của Viện Đào tạo BC và TT

	12. 
	Introduction to British media
	Tổng quan về báo giới Anh
	 Organization of operation of media agencies
	Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông
	70%
	Tuy tên môn khác nhau nhưng nội dung phần lớn là giống nhau

	13. 
	
	
	
	Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới
	70%
	Tuy tên môn khác nhau nhưng nội dung phần lớn là giống nhau

	14. 
	
	
	Annual report
	Niên luận
	
	

	15. 
	Sociology of mass communication 
	Xã hội học về truyền thông đại chúng
	Sociology of mass communication and public opinion
	Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 
	80%
	Nội dung nhiều phần giống nhau

	V
	
	
	
	KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH
	
	

	16. 
	Language and Communication
	Ngôn ngữ báo chí
	Language and Communication
	Ngôn ngữ báo chí
	100%
	

	17. 
	Introduction to Reporting and Writing


Writing and Reportage



	Nhập môn viết cho báo chí



Kỹ năng viết
	Writing for print newspapers
	Kỹ năng viết cho báo in 
	100%

	Dù khác tên môn nhưng nội dung của hai môn của trường City London hoàn toàn khớp với nội dung của 3 môn của KCT Báo chí CLC về các kỹ năng viết cho các loại hình báo chí.

	18. 
	
	
	Writing for online journalism
	Kỹ năng viết cho báo điện tử
	
	

	19. 
	
	
	Writing for broadcasting
	Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình
	
	

	20. 
	Broadcasting technologies
	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
	Broadcasting technologies
	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
	100%
	

	21. 
	Introduction to audio and video journalism
	Nhập môn phát thanh, truyền hình
	Broadcast technology
	Kỹ thuật phát thanh truyền hình
	80%
	

	22. 
	
Advanced Photojournalism
	
Nhiếp ảnh báo chí
	
Photojournalism
	Ảnh báo chí
	
100%
	

	23. 
	Introduction to digital Journalism
	Nhập môn báo chí kỹ thuật số
	Management of website content
	Quản trị nội dung website
	80%
	

	24. 
	Editing
	Biên tập 
	Editing
	Biên tập văn bản báo chí
	100%
	

	25. 
	Reporting business
	Báo chí kinh tế
	
Feature Writting 
	Báo chí chuyên biệt 
	80%
	

	26. 
	Arts and Culture Journalism
	Báo chí về nghệ thuật và văn hóa
	
	
	
	

	27. 
	Employability and Enterprise skills for Journalism
	Kỹ năng quản lý lao động và kinh doanh báo chí
	
Newspaper business
	Đại cương về Kinh tế báo chí truyền thông
	80%
	

	V.2
	
	
	
	Các học phần tự chọn
	
	

	
	
	
	
	Báo in – Báo điện tử
	
	

	28. 
	Multi-media
	Truyền thông đa phương tiện
	Multi-media
	Truyền thông đa phương tiện 
	100%
	

	29. 
	
Advanced practical journalism: print/online

	
Thực hành sản xuất báo in và báo trực tuyến nâng cao
	
Media Publication Production
	Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông
	
80%
	Tuy tên gọi có đôi chút khác biệt nhưng nội dung phần lớn giống nhau

	
	
	
	
	Tự chọn 2: Phát thanh – truyền hình
	
	

	30. 
	Advanced practical journalism: broadcast 1



Advanced practical journalism: broadcast 2

	Thực hành sản xuất phát thanh và truyền hình nâng cao 1 


Thực hành sản xuất phát thanh và truyền hình nâng cao 2
	
News Production
	Sản xuất chương trình tin tức/thời sự
	100%

	Nội dung hai môn của trường City London tương đương với nội dung của học phần Sản xuất chương trình tin tức/chuyên đề trong KCT Báo chí 

	31. 
	
	
	
Specialized  program producing
	Sản xuất chương trình chuyên đề
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – quảng cáo
	
	

	33. 
	Introduction to Advertising
	Đại cương về quảng cáo
	Introduction to Advertising
	Đại cương về quảng cáo 
	100%
	

	34. 
	Public Relations Techniques 
	Các kỹ năng QHCC
	Writing for public relations
	Kỹ năng viết cho QHCC
	100%

	Nội dung 1 môn của City được chia tách thành 3 môn của KCT Báo chí 

	35. 
	
	
	Eventing
	Tổ chức sự kiện
	
	

	36. 
	
	
	Public Relations programs
	Các chương trình quan hệ công chúng
	
	

	
	
	
	
	Thực tập, tốt nghiệp
	
	

	37. 
	Fieldwork
	Thực tập chuyên môn
	Fieldwork 
	Thực tập chuyên môn
	100%
	

	38. 
	Supervised Internship
	Thực tập tốt nghiệp
	Supervised Internship
	Thực tập tốt nghiệp
	100%
	

	39. 
	Dissertation

Journalism project
	Khóa luận

Sản phẩm/ bài tập lớn tốt nghiệp/Các học phần thay thế tốt nghiệp
	Thesis
	Khóa luận

	100%
	




7. [bookmark: _Toc416164659][bookmark: _Toc419670151][bookmark: _Toc419670383][bookmark: _Toc437524763][bookmark: _Toc441484099][bookmark: _Toc441506854][bookmark: _Toc441413366][bookmark: _Toc525828261][bookmark: _Toc50643248][bookmark: _Toc525828262]Tóm tắt nội dung các học phần trong chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc416007601][bookmark: _Toc416111104][bookmark: _Toc416111172][bookmark: _Toc416136172][bookmark: _Toc416163865][bookmark: _Toc416164673]CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CHUNG TRONG ĐHQGHN
1. Triết học Mác-Lênin			                    3 TC	PHI1006
	Triết học Mác – Lê nin là hệ thống quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó, là khoa học về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa tăng lên không ngừng, Triết học Mác – Lê nin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng để phân tích xu hướng vận động, phát triển của xã hội hiện đại. Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tất yếu phải dựa trên cơ sở lý luận khoa học của Triết học Mác – Lê nin, trong đó hạt nhân là phép biện chứng duy vật.
2. Kinh tế chính trị Mác - Lê nin			  2 TC	      PEC1008
	Học phần tiên quyết: Triết học Mác-Lênin 	PHI1006
	Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm 6 nội dung lớn. Nội dung đầu tiên của Học phần là giới thiệu khái quát về Kinh tế chính trị Mác - Lênin, từ lịch sử hình thành, phát triển đến đối tượng, phương pháp nghiên cứu, chức năng... Nội dung thứ hai bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường: hàng hóa, thị trường, vai trò của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường. Nội dung thứ ba trình bày những vấn đề cơ bản nhất học thuyết giá trị thặng dư - hòn đá tảng của học thuyết kinh tế C. Mác, bao gồm nguồn gốc, bản chất, các hình thức biểu hiện... của giá trị thặng dư. Nội dung thứ tư trình bày về độc quyền, quan hệ cạnh tranh và độc quyền, độc quyền nhà nước, tác động hai mặt của chúng trong nền kinh tế thị trường. Nội dung thứ năm là kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, bao gồm khái niệm, tính tất yếu, đặc điểm và những vấn đề cấp thiết phải hoàn thiện. Nội dung thứ sáu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam, bao gồm các khái niệm cơ bản, nội dung, điều kiện và định hướng thực hiện cơ bản.
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học		                            	2TC   PHI1002
Ngoài phần giới thiệu về vị tri, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của học phần chủ nghĩa xã hội khoa học, nội dung chính của Học phần có hai khối kiến thức chính: một là, quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; hai là, những phạm trù, quy luật chính trị- xã hội cơ bản trong quá trình vận động từ hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa, gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội- giai cấp và vấn đề liên minh giai cấp, tầng lớp, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh				          		 2 TC	  POL1001	
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; về đoàn kế dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.
5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	     			2 TC   HIS1001
Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018).  Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
6. Ngoại ngữ B1
* Tiếng Anh B1   							5TC	FLF1107
Học phần tiếng Anh B1 được chia làm 15 nội dung, tương đương 5 giờ trên lớp/ 1 nội dung. Học phần tiếng Anh B1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng hợp về:
· Các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh nâng cao bậc 3;
· Các chủ điểm từ vựng bậc 3 và các từ vựng liên quan đến các chủ đề thông dụng trong đời sống;
Các kĩ năng ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết bậc 3 với độ khó tương đương bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc VSTEP của Việt Nam.
*  Tiếng Trung B1   							5TC	FLF1407
Chương trình tiếng Trung Quốc B1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản (tiếp theo chương trình tiếng Trung Quốc A1 và A2) thông qua việc học các bài trong giáo trình Hán ngữ tập 2 (quyển thượng), và luyện làm các bài tập trong sách HSK cấp 3 (quyển mới). Trong giai đoạn này, sinh viên được tập trung học cách sử dụng các mô hình câu như: câu khuyết chủ ngữ, câu vị ngữ chủ vị, câu bị động về mặt ý nghĩa, câu tồn hiện, câu chữ把, câu chữ 被, câu phức không có từ ngữ liên quan, câu mang các loại bổ ngữ như: bổ ngữ xu hướng đơn, bổ ngữ xu hướng kép, bổ ngữ kết quả, bổ ngữ động lượng, bổ ngữ trình độ (2), bổ ngữ khả năng; cách sử dụng các trợ từ, giới từ, phó từ; và một lượng từ vựng cơ bản ở một số lĩnh vực xã hội hàng ngày như kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập, tham quan du lịch, nghệ thuật, kiến trúc, phong tục tập quán... Đồng thời, tăng cường rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết nhằm áp dụng, củng cố, mở rộng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã được học trong từng bài. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể đạt được trình độ HSK cấp 3.
7. Giáo dục thể chất								4TC
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN phụ trách.
8.Giáo dục Quốc phòng An ninh						8TC
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN phụ trách.
CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC LĨNH VỰC M2
Các học phần bắt buộc
9. Các phương pháp nghiên cứu khoa học				3 TC	MNS1053
[bookmark: _Toc501972326]Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học, hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng luận điểm khoa học, vai trò của luận điểm khoa học trong nghiên cứu khoa học, trình tự xây dựng luận điểm khoa học, giả thuyết khoa học, chứng minh luận điểm khoa học, các phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu khoa học (như nghiên cứu tài liệu, phương pháp phi thực nghiệm, phương pháp thực nghiệm, phương pháp trắc nghiệm, hội nghị khoa học, xử lý thông tin khoa học, phân tích kết quả nghiên cứu...), trình bày luận điểm khoa học, luận văn khoa học. Hình thành Kĩ năng thao tác nghiên cứu khoa học, biết xây dựng luận điểm khoa học, chứng minh luận điểm khoa học và trình bày luận điểm khoa học, viết tài liệu khoa học, thuyết trình khoa học. Hình thành đạo đức khoa học trong sinh viên.
10. Nhà nước và pháp luật đại cương 					2TC	THL1057
Học phần tiên quyết:	Triết học Mác-Lê nin	PHI1006
Nhà nước và pháp luật đại cương là học phần bắt buộc được đưa vào chương trình giảng dạy nhiều năm nay ở các cơ sở đào tạo khác nhau. Đây là học phần nghiên cứu những vấn đề chung nhất và cơ bản nhất, mang tính toàn diện và hệ thống các tri thức về nhà nước và pháp luật, nghiên cứu bản chất, vai trò xã hội, qui luật phát sinh, tồn tại và phát triển của hai hiện tượng xã hội này. Ngoài ra nhà nước và pháp luật đại cương cũng nghiên cứu những nét cơ bản nhất về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây cũng là học phần nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống nhất các khái niệm, phạm trù, các nguyên tắc và các qui luật về nhà nước và pháp luật.
11. Lịch sử văn minh thế giới 						3TC	HIS1053
[bookmark: _Toc501972567]Giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua việc trình bày các nền văn minh tiêu biểu như (1) văn minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà ; (3) văn minh Trung Hoa ; (4) văn minh Ấn Độ ; (5) văn minh A rập; (6) văn minh Đông Nam Á; (7) văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX... ; Trong mỗi nền văn minh sẽ giới thiệu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội-văn hóa tới sự hình thành và phát triển của các nền văn minh ; Trình bày khái quát những nét chủ yếu của tiến trình văn minh và những đóng góp tiêu biểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học -kỹ thuật, tôn giáo... 
12.Cơ sở văn hóa Việt Nam						3TC	HIS1056
[bookmark: _Toc501972492]Cơ sở Văn hóa Việt Nam cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về văn hóa như: văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật. Học phần cũng cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát, từ đó giúp người học có thể lý giải về các khía cạnh của văn hoá Việt Nam như: mối quan hệ giữa con người, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội Việt Nam với văn hoá; những đặc trưng chung của quá trình giao lưu tiếp xúc văn hoá ở Việt Nam và những nét nổi bật của quá trình giao lưu tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây. Học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam cũng giới thiệu cho người học những thành tố cơ bản của văn hoá Việt Nam như ngôn ngữ, tôn giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo), tín ngưỡng (tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu), lễ hội…; diễn trình của lịch sử văn hoá Việt Nam từ thời tiền sơ sử cho đến nay hay những đặc trưng của các vùng văn hoá trên lãnh thổ Việt Nam. Từ đó bước đầu định hướng nhận thức về sự phát triển của nền văn hoá Việt Nam hiện đại trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và hội nhập, tiếp thu những giá trị văn hóa mới.


13. Xã hội học đại cương							3TC	SOC1051
[bookmark: _Toc501972881]Học phần cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gốm: đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, các khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu trúc xác định và có thể phân tích theo các tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học đại cương, sinh viên có thể hiểu được một cách khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay.
14.Tâm lý học đại cương							3TC	PSY1051
[bookmark: _Toc501972819] 	Tâm lý học đại cương cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: tâm lý, tâm lý học, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học như: quan sát, điều tra, trắc nghiệm, thực nghiệm, phỏng vấn..; quá trình hình thành và phát triển tâm lý người; các đặc điểm, qui luật và cơ chế tâm lý của các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý con người; phân tích và chứng minh vai trò của các yếu tố cơ bản trong sự hình thành và phát triển nhân cách; dự báo các xu hướng, tiềm năng và tiền đồ phát triển của khoa học tâm lý trong thể kỉ XXI.
15. Logic học đại cương 							3TC	PHI1054
[bookmark: _Toc501972637]Lô gích học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy đúng đắn. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và có hệ thống về các hình thức tồn tại của tư duy như: khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư duy như: Luật đồng nhất; Luật cấm mâu thuẫn; Luật bài trung; Luật lý do đầy đủ. Từ đó sinh viên hình dung được một cách cụ thể vai trò và tác động của tư duy lô gích trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Giúp người học có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và khắc phục những lỗi lô gích của tư duy trong quá trình phản ánh, đồng thời xây dựng được phương pháp tư duy chính xác chặt chẽ, khoa học cho mình. Học phần không chỉ trang bị cho sinh viên những phương pháp tư duy đúng đắn để có thể phán ánh chân thực đối tượng ở trạng thái đứng im tương đối của đối tượng (mặt hình thức của nó) mà còn cung cấp những cơ sở và nền tảng cho một phương pháp tư duy đúng đắn nói chung, giúp người học có thể vận dụng nó trong việc lĩnh hội các khoa học khác và dùng nó trong hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả. Vì vậy, đây là học phần đã đang và nên là học phần phổ cập và bắt buộc đối với sinh viên ở giai đoạn đại cương trong tất cả các trường đại học.
16.Tin học ứng dụng 							3TC 	INT1005
Học phần Tin học ứng dụng gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tin học văn phòng cần thiết nhất cho sinh viên, tập trung vào thực hành các kĩ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản,  trình chiếu và bảng tính. Các tính năng của phần mềm được giảng dạy thông qua các bài thực hành hướng tới mang tính ứng dụng thực tế, giải quyết một nhiệm vụ cụ thể. Sinh viên được phát huy khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của mình.
17. Kỹ năng bổ trợ								3TC     
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và rèn các kỹ năng mềm như: thuyết trình, trình bày, làm việc theo nhóm, quản lý bản thân, quản lý thời gian, kỹ năng phỏng vấn xin việc, viết công văn giấy tờ theo văn phong hành chính… 
Các học phần tự chọn
18. Kinh tế học đại cương 						2TC	INE1014
[bookmark: _Toc501972973]	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế học hiện đại (Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô). Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế và những phương pháp của khoa học kinh tế. Tiếp đó là phần phân tích cơ bản về một trong những nội dung quan trọng nhất của kinh tế thị trường - cầu, cung, giá cả cân bằng và thực chất của sự điều tiết của cơ chế thị trường cũng như việc Chính phủ tác động vào các thị trường. Trên quan điểm phân tích chi phí và lợi ích, học phần đi sâu giải thích hành vi của doanh nghiệp trên các thị trường nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Học phần dành một phần quan trọng để luận giải các vấn đề của toàn bộ hệ thống kinh tế. Đó là các vấn đề tổng cầu, tổng cung, sản lượng quốc gia, thất nghiệp và lạm phát. Trên nền tảng này, học phần tập trung luận giải việc sử dụng các công cụ chính sách của Chính phủ (chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại thương) nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế.
19. Môi trường và phát triển						2 TC	EVS1001
Học phần giới thiệu hệ thống các khái niệm về tài nguyên, môi trường và phát triển. Đặc điểm, nguyên nhân, hệ quả của các vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường, mối quan hệ nhân quả giữa các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội với môi trường. Học phần giới thiệu các công cụ luật pháp, kinh tế, khoa học công nghệ để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Học phần dành một phần năm thời lượng học tập để sinh viên nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề môi trường và mối liên quan giữa các vấn đề môi trường và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam với lĩnh vực chuyên ngành học tập của sinh viên.
20.Thống kê cho khoa học xã hội					2 TC	MAT1078
[bookmark: _Toc501973131]Học phần trang bị cho học sinh một số kết quả cơ bản, đơn giản của Thống kê ứng dụng để xử lý hai đại lượng quan trọng, rất hay được dùng trong thực tế: tỷ lệ và trung bình. Đó là bài toán ước lượng tham số, kiểm định giả thiết liên quan đến tỷ lệ, trung bình; so sánh hai giá trị trung bình, so sánh hai tỷ lệ, kiểm tra tính độc lập giữa hai đại lượng; tương quan và hồi quy giữa hai biến.
21. Thực hành văn bản tiếng Việt 					2TC	LIN1050		Phân tích khái quát văn bản khoa học: tìm chủ đề, phân tích kết cấu tổng thể của văn bản thành các phần mở đầu, nội dung, kết luận và nhận biết cơ sở để chia tách các phần đó. Phân tích tính hợp lí/ lôgíc của đề cương văn bản. Phân tích lối lập luận của văn bản. Phân tích những biểu hiện của mạch lạc văn bản (giữa các phần lớn và giữa các đoạn nhỏ hơn trong một phần lớn như phần nội dung văn bản); Phân tích các bộ phận của văn bản: cấu tạo đoạn văn, phép suy lí, kết tử lập luận, tác tử lập luận, phân tích trật tự tuyến tính của các cú/mệnh đề hữu quan qua phép cải biến và nhận xét tính hơn trội của trật tự nào đó trong ngữ cảnh. Phát hiện các phương tiện liên kết giữa các câu và các đoạn văn. Phát hiện, phân tích và sửa lỗi ở phạm vi văn bản (lỗi phân đoạn, lỗi liên kết) và ở phạm vi câu (câu sai về cấu tạo ngữ pháp, về ngữ nghĩa, về cách dùng hư từ, về trật tự từ); Luyện tập kĩ năng tóm tắt văn bản; Luyện tập kĩ năng tạo lập văn bản: lập dàn ý/ đề cương dựa trên chủ đề cho sẵn, viết một đoạn nào đó để triển khai chủ đề bộ phận, viết văn bản theo dàn ý/ đề cương, cách viết trình bày lịch sử vấn đề đang được nghiên cứu, cách thức lập thư mục tài liệu tham khảo.
22. Nhập môn năng lực thông tin 					2TC 	LIB 1050
	Môn học đề cập đến nội hàm khái niệm “thông tin”, “NLTT”; vai trò của NLTT (trong xã hội phát triển; đối với giáo dục đại học; đối với sinh viên) và các yếu tố tác động đến NLTT của sinh viên (nhận thức; chương trình đào tạo; Phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá; Hoạt động của thư viện; Môi trường học tập và nghiên cứu của sinh viên; sự phối kết hợp giữa giảng viên và cán bộ thư viện). Làm rõ nội hàm khái niệm nhu cầu và nhu cầu thông tin; các định nguồn cung cấp thông tin (truyền thống; trực tuyến và các nguồn cung cấp thông tin khác). Đề cập đến kiến thức và kỹ năng tìm kiếm thông tin (xây dựng chiến lược tìm kiếm; lựa chọn các công cụ tra cứu, Phương thức tra cứu truyền thống và hiện đại; kỹ năng khai thác thông tin và các thao tác khi đọc tài liệu). Đề cập đến khái niệm, vai trò, tiêu chí và quy trình đánh giá thông tin. Phân tích vai trò, hình thức của việc tổ chức, trình bày thông tin; phần mềm và các phần mềm quản lý thông tin cùng vấn đề an ninh, bản quyền và đạo đức trong việc sử dụng thông tin.
23. Viết học thuật 								2TC 	LIT1053
Học phần trang bị cho người học các kĩ năng viết cần thiết trong môi trường đại học, giúp người học hình thành khả năng tư duy và biểu đạt bằng ngôn từ một cách rõ ràng, chuẩn xác, đúng quy cách về các chủ đề học thuật. Học phần hướng dẫn người học từng bước cụ thể trong quá trình viết một văn bản học thuật từ khâu phân tích và lựa chọn chủ đề, lên ý tưởng và lập kế hoạch viết, tạo lập và củng cố luận điểm, cách thức tổ chức toàn bài luận, cho đến việc viết từng đoạn văn và câu văn chuẩn mực, và sau cùng là việc sửa chữa và hoàn thiện văn bản.
24. Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng				2TC 	LIT1054
Được tiếp thu, kết hợp và sáng tạo từ các khoá học VIBE (Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp) và Designing Your Life với giáo trình của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) do các chuyên gia Học viện Sáng tạo – Đại học Dublin (Ireland) xây dựng và giảng dạy, học phần Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng giúp người học phát triển tư duy sáng tạo, đồng thời hiểu và ứng dụng quy trình Tư duy thiết (Design thinking) vào thực tiễn. Qua đó, người học phát huy được trí tuệ, tính năng động để đưa ra được những ý tưởng, mô hình giải pháp hoặc sản phẩm phù hợp để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, có sự chuẩn bị năng động nhất cho tương lai cuộc đời mình, có khả năng tự chủ, thích ứng tốt với những yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường lao động. 
25. Hội nhập quốc tế và phát triển					2TC 	ITS1051
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hai xu thế lớn của thế giới và đất nước là hội nhập quốc tế và phát triển. Các kiến thức cơ bản này bao gồm khái niệm để nắm được bản chất, phân loại để nắm được những hình thức và đặc thù của hội nhập quốc tế và phát triển, các quan điểm lý thuyết khác nhau về mối quan hệ giữa hai xu thế này để có thể rút ra được cả tác động tích cực và tiêu cực, tiến trình vận động của hội nhập quốc tế và phát triển của thế giới và đất nước để có thể đánh giá được về cách thức, sự hiệu quả và những vấn đề cần khắc phục. 
Do xu thế hội nhập quốc tế và phát triển luôn có ảnh hưởng lớn tới mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại và quốc gia, không một lĩnh vực nào mà không chịu tác động của môi trường quốc tế, không một lĩnh vực nào mà không có nhu cầu phát triển, nhập việc cung cấp các kiến thức cơ bản nói trên còn giúp sinh viên các ngành học khác nhau có thể vận dụng chúng và lĩnh vực chuyên môn cụ thể của mình. 
26. Hệ thống chính trị Việt Nam						2TC 	POL1053
Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về hệ thống chính trị Việt Nam, trên các khía cạnh cơ bản như:
a) Những vấn đề lý luận chung về hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam. 
b) Cấu trúc, cơ chế vận hành và đặc trưng của hệ thống thiết chế chính trị Việt Nam, từ các nhà nước đầu tiên đến năm 1945.
c) Cấu trúc, cơ chế vận hành và đặc trưng của hệ thống chính trị Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2013, trong đó cơ bản tập trung làm rõ cấu trúc, cơ chế vận hành và đặc trưng của hệ thống chính trị Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016.
d) Những vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay.

CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
Các học phần bắt buộc
27. Ngoại ngữ  Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
* Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1			4TC	FLH1155
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
· Các vấn đề ngữ pháp, từ vựng và ngữ âm tiếng Anh cơ bản tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày như gia đình, các mối quan hệ cá nhân, nơi ở, giải trí, thể thao, các sự kiện trong cuộc sống,…;
· Cách phát âm các âm, các từ đơn âm và đa âm tiết trong tiếng Anh;
· Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp.
* Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1		4TC	FLH1156
Học phần tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
· Các kiến thức cơ sở về ngữ âm tiếng Hán hiện đại như: cách đọc và phát âm các thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu, các qui tắc viết phiên âm của chữ Hán, quy tắc đọc các hiện tượng biến điệu... 
· Những từ vựng được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày về một số chủ đề giao tiếp đơn giản, quen thuộc như: nói về bản thân, gia đình, cuộc sống học tập, trường học... 
· Các mô hình câu đơn giản (câu vị ngữ danh từ, câu vị ngữ động từ, câu vị ngữ hình dung từ, câu có hai tân ngữ, câu lựa chọn, câu hỏi sử dụng các đại từ nghi vấn…); Cách sử dụng một số trợ từ, giới từ và phó từ. 
· Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở dạng làm quen ban đầu
28. Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
* Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2			5TC	FLH1157
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1    FLH1155
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng hợp về:
· Các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh nâng cao dành cho sinh viên trình độ trung cấp bao gồm sử dụng từ vựng, ngữ pháp phổ biến, phân biệt văn phong học thuật và văn phong hội thoại, cách dựng câu, lập dàn ý cho bài viết, …;
· Từ vựng cơ bản được sử dụng trong các lĩnh vực xã hội, giao tiếp cá nhân và quan hệ xã hội, các vấn đề được quan tâm như giao thông, kinh tế, môi trường…;
· Phương pháp thuyết trình khoa học;
· các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp – tương đương bậc ba theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
· Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 2		5TC	FLH1158
Học phần tiên quyết: Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1    FLH1156
· Học phần tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
· - Các mô hình câu (câu mang bổ ngữ trình độ (1)/ kết quả/ số lượng/ thời lượng, câu so sánh, câu nhấn mạnh, câu vị ngữ danh từ, câu kiêm ngữ, câu phức quan hệ giả thiết, tăng tiến, nguyên nhân - kết quả ...); cách sử dụng một số trợ từ, giới từ, phó từ.
· - Từ vựng cơ bản ở một số lĩnh vực xã hội hàng ngày như học tập, hoạt động hàng ngày, sở thích, đời sống xã hội...
· - Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ sơ cấp.
29. Khởi nghiệp								3TC 	MNS1054
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về khởi nghiệp bao gồm: khái niệm và bản chất của khởi nghiệp, các loại hình khởi nghiệp, các lý thuyết về khởi nghiệp, lộ trình khởi nghiệp và các nguồn lực cho khởi nghiệp, các phương pháp kích hoạt ý tưởng và lưu ý khi lựa chọn các ý tưởng để hiện thực hóa, nội dung của dự án khởi nghiệp, quy trình và các công cụ trong lập dự án khởi nghiệp, một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp như kỹ năng tạo lập nhóm khởi nghiệp, kỹ năng làm việc với người hướng dẫn và các bên liên quan, các trách nhiệm và rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho người học những nghiên cứu tình huống điển hình về khởi nghiệp.
30. Báo chí truyền thông đại cương 					3TC	JOU1051
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động truyền thông và các phương tiện truyền thông nói chung, truyền thông đại chúng nói riêng, như khái niệm, đặc điểm, bản chất và chức năng xã hội, nguyên tắc hoạt động thế mạnh và hạn chế cũng như cách thức tiếp cận, khai thác các kênh truyền thông này cho hoạt động nghề nghiệp; mô hình nhân cách chủ thể truyền thông; những khuyến nghị về cách thức giao tiếp, ứng xử của người làm truyền thông và đối tượng của truyền thông, các phương thức tiếp cận, sàng lọc, phân tích, tiếp nhận thông tin từ báo chí truyền thông của công chúng truyền thông trong xã hội... Đồng thời, các khái niệm, kiến thức cơ bản về báo chí cũng sẽ được cung cấp và thảo luận, bao gồm khái niệm về báo chí, báo chí học, nhà báo, bản chất, chức năng, vị trí, vai trò của hoạt động báo chí trong đời sống xã hội. 
31. Quan hệ công chúng đại cương 					3TC	PRS1100
Học phần giới thiệu một cái nhìn tổng quát về nghề Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, giúp người học có cơ sở học tiếp các học phần khác của chuyên ngành trong chương trình đào tạo bậc cử nhân chính quy ngành Quan hệ công chúng. Phần khái quát Quan hệ công chúng sẽ giúp người học hiểu được vai trò, vị trí của QHCC trong tổ chức và xã hội, những chức năng, nhiệm vụ và những hoạt động cơ bản của QHCC. Phần lược sử QHCC  điểm qua lịch sử hình thành và phát triển của nghề Quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Tiếp đó, học phần giúp sinh viên so sánh QHCC với Quảng cáo, Marketing, Dân vận, Tuyên truyền. Phần Lý luận chung về Quan hệ công chúng sẽ giúp người đọc hiểu được cốt lõi cơ bản của hoạt động Quan hệ công chúng, cơ sở khoa học của nó. Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hoạt động Quan hệ công chúng như là một trong những giai đoạn quan trọng của Quan hệ công chúng chuyên nghiệp sẽ được đề cập trong phần cuối của học phần.
Các học phần tự chọn
32. Chính trị học đại cương						3TC	POL1052	
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề quan hệ giữa các giai cấp trong việc giành, xây dựng và sử dụng quyền lực nhà nước. Từ những lý luận cơ bản, học phần đi vào một số lĩnh vực cụ thể và phân tích các mối quan hệ chính trị trong xã hội đương đại. Những nội dung trên đều có liên hệ với thực tế Việt Nam trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ ra chức năng và nhiệm vụ của chính trị học ở Việt Nam hiện nay.
33. Khoa học Quản lý đại cương  					3TC	MNS1100
	 Trang bị cho người học hệ thống tri thức liên quan tới bản chất của quản lý; các phẩm chất, năng lực cần có của người quản lý; các nguyên tắc và phương pháp quản lý cơ bản; phong cách quản lý và nghệ thuật quản lý trong thế kỷ XXI; các quan điểm tiếp cận mới đối với các chức năng quản lý: Lập kế hoạch và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra; thế kỷ XXI và thông tin trong quản lý. Bước đầu trang bị kiến thức về kỹ năng quản lý, về nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn quản lý.
34. Mỹ học đại cương							3TC	PHI1100
	Học phần giúp sinh viên xác định đối tượng của mỹ học, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mối quan hệ thẩm mỹ của con người đối với hiện thực, trong đó, nghệ thuật là nơi tập trung nhất mối quan hệ thẩm mỹ, xác định những yếu tố của ý thức thẩm mỹ, các phạm trù cơ bản của mỹ học.
35. Nghệ thuật học đại cương						3TC 	LIT1100
	Học phần có nội dung là những kiến thức cơ bản nhất về bản chất và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật ở Phương Tây và Phương Đông, từ đó đi sâu phân tích các loại hình nghệ thuật: nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật điện ảnh, mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau, đặc biệt ở những ngành nghệ thuật gần gũi với văn học như sân khấu, điện ảnh. Học phần cũng giới thiệu và phân tích mối liên hệ qua lại giữa sáng tác, thưởng thức và phê bình nghệ thuật, giữa nghệ sĩ và hiện thực đời sống xã hội, về vai trò và chức năng của mỗi loại hình nghệ thuật, tác động qua lại giữa bản thân đối tượng nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức cái đẹp của công chúng trong đời sống xã hội.
36. Nhân học đại cương							3TC 	ANT1100
Học phần giới thiệu cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về ngành Nhân học, giúp sinh viên trong qúa trình học phát triển các tri thức, cách tiếp cận phê phán về cuộc sống của chính văn hóa và xã hội mình và các xã hội, nền văn hóa khác trên thế giới. Tham gia học phần này, sinh viên sẽ được tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu, sự phân ngành, lịch sử phát triển của ngành nhân học, các khái niệm cơ bản, các phương pháp nghiên cứu điền dã dân tộc học. Các bài giảng cũng bao quát một số chủ đề quan trọng của ngành học như: ngôn ngữ, chủng tộc, tộc người, giới và giới tính, gia đình và thân tộc, hôn nhân và cư trú, tôn giáo với những ví dụ minh họa từ Việt Nam và các nền văn hóa đa dạng trên thế giới. Hoàn thành học phần này, sinh viên có những tri thức cơ bản về ngành Nhân học, có thể áp dụng các tri thức và tiếp cận Nhân học vào nghiên cứu, công việc và cuộc sống.
37. Đại cương về quản trị kinh doanh					3TC	TOU1100
Học phần Đại cương về quản trị kinh doanh kế thừa, phát triển các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị kinh doanh có tính đến các điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhằm cùng với các Học phần bổ trợ khác trang bị cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp họ có thể thực hiện các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp. Học phần này bao gồm những nội dung: Khái lược về Học phần nhập môn quản trị kinh doanh; Tổng quan về quản trị các tổ chức ; Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị; Các chức năng quản trị cơ bản ; Nhà quản trị; Các chức năng hoạt động trong quản trị kinh doanh
38. Quan hệ đối ngoại Việt Nam						3TC	ITS1103
Sử dụng cách tiếp cận lịch sử là chủ yếu, học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quan hệ đối ngoại của Vịêt Nam qua các giai đoạn lịch sử bắt đầu từ sự kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến giai đoạn hoà bình, thống nhất cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Trên cơ sở đó, học phần phân tích những đặc điểm cơ bản trong đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế lớn, các nước, khu vực và các tổ chức quốc tế, đồng thời trình bày những hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước và các kênh hoạt động đối ngoại nhân dân. 
39.Lý thuyết hệ thống 							3TC 	MNS1105
Học phần Lý thuyết hệ thống được đặt ra chính nhằm cung cấp cho học viên một hệ thống kiến thức tương đối hoàn chỉnh về “hệ thống”, cấu trúc hệ thống, tính thống nhất về hệ thống trong các quá trình và hiện tượng tự nhiên, sinh học, kỹ thuật, xã hội; các đặc điểm cơ bản và quy luật vận động của hệ thống, phương pháp nghiên cứu hệ thống và ứng dụng của nó trong quá trình xử lý các bài toán đặt ra trong kỹ thuật, trong tổ chức và quản lý; phương pháp phân tích hệ thống và ứng dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, đánh giá các sự vật và quá trình và chuẩn bị quyết định 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điều khiển hệ thống nhằm giúp họ hiểu được các đặc điểm, quy luật vận động, phương pháp điều khiển các hệ thống, ứng dụng nó trong công tác nghiên cứu khoa học, trong việc xử lý các tình huống của thực tiễn quản lý. Hình thành kỹ năng xác lập quan điểm hệ thống trong cách nhìn và phân tích sự vật, biết xử lý mọi tình huống trong hoạt động quản lý trên quan điểm hệ thống.
40. Đạo đức học đại cương						3TC 	PHI1100
Học phần nghiên cứu những vấn đề chung nhất của đạo đức theo lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo đó, các vấn đề như nguồn gốc, bản chất và quy luật vận động, phát triển của đạo đức sẽ cho chúng ta cái nhìn về đạo đức nhân loại như một hiện tượng xã hội hiện thực. Học phần tìm hiểu một giai đoạn phát triển nhiều ý nghĩa của đạo đức, đó là đạo đức mới trong xã hội XHCN ở các bình diện lịch sử, quy luật, nguyên tắc biểu hiện. Học phần tập trung làm rõ những vấn đề xung quanh sự biến động dễ nhận thấy của nền đạo đức Việt Nam trong giai đoạn đất nước ta đang thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN như mối quan hệ tác động hai mặt, hai chiều giữa kinh tế với đạo đức, xu hướng chuyển đổi hệ giá trị đạo đứctrong các bộ phận dân cư cũng như trong toàn xã hội, … 

41. Nguyên lý lý luận văn học						3TC	LIT3001
Học phần Nguyên lý lý luận văn học sẽ cung cấp những kiến thức chung nhất, cơ bản nhất để sinh viên có được công cụ tìm hiểu tất cả những vấn đề thuộc về nghiên cứu văn học nghệ thuật. Học phần hướng dẫn sinh viên tìm hiểu Mối quan hệ và sự ảnh hưởng giữa các thành tố như: Cuộc sống – Nhà văn – Tác phẩm - Độc giả. Thứ đến, tìm hiểu mối quan hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật, từ đó có thể định vị được chính xác Văn học trong các hệ thống, trong các mối quan hệ như thế nào, đồng thời lí giải rõ các thành tố làm nên văn học và mối quan hệ biện chứng giữa các thành tố đó với văn học.
42. Thể chế chính trị thế giới						3TC	ITS1101
Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về thể chế chính trị thế giới như chính trị, thể chế chính trị, hiến pháp, nhà nước, cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, quyền lực, bầu cử, đảng phái, nhóm lợi ích....Trên cơ sở đó học phần tiến hành phân loại các mô hình thể chế chính trị cơ bản trên thế giới, tiêu chí, đặc trưng nổi bật của các mô hình thể chế, so sánh các mô hình thể chế chính trị để tìm ra những điểm tương đồng, khác biệt, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của các mô hình thể chế chính trị, tầm quan trọng của thể chế chính trị đối với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia nói riêng và thế giới nói chung 
43. Tâm lý học xã hội 							3TC 	PSY2023
Tâm lý học xã hội cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các hiện tượng tâm lý của số đông người, như: hiện tượng liên hệ xã hội, tri giác xã hội, ảnh hưởng xã hội, khuôn mẫu, định kiến xã hội, hành vi xã hội thường xảy ra trong xã hội và các hiện tượng tâm lý thường xảy ra trong nhóm nhỏ, như sự hình thành các mối quan hệ trong nhóm nhỏ, chuẩn mực, cố kết nhóm, xung đột, lãnh đạo nhóm. Người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng về các phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học xã hội. 
44. Nhập môn Quan hệ quốc tế 						3TC 	ITS1100
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về quan hệ quốc tế như đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các loại hình chủ thể quan hệ quốc tế và động lực tham gia quan hệ quốc tế của chúng, các công cụ được sử dụng trong quan hệ quốc tế, hệ thống quốc tế, những yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới quan hệ quốc tế, các hình thức và tính chất chủ yếu của quan hệ quốc tế như xung đột và chiến tranh hay hợp tác và hội nhập,…Học phần cũng giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan hệ quốc tế, các lý thuyết quan hệ quốc tế chủ yếu, những vấn đề lý luận và các quan niệm khác nhau về từng vấn đề trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Qua đó, học phần trang bị cơ sở lý luận và những phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế, giúp sinh viên có khả năng phân tích các hiện tượng  và  vấn đề khác nhau trong thực tiễn quan hệ quốc tế. Học phần cũng tạo thuận lợi hơn cho sinh viên trong việc học tập các môn chuyên ngành, các loại hình chủ thể quan hệ quốc tế và động lực tham gia quan hệ quốc tế của chúng, các công cụ được sử dụng trong quan hệ quốc tế, hệ  thống quốc tế, những yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới quan hệ quốc tế, các hình thức và tính chất chủ yếu của quan hệ quốc tế như xung đột và chiến tranh hay hợp tác và hội nhập,…
CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC NHÓM NGÀNH 
Các học phần bắt  buộc
45. Lý luận báo chí truyền thông hiện đại				3TC	JOU1150
Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
Học phần Lý luận báo chí truyền thông bao gồm các nội dung lý luận về truyền thông và lý luận báo chí. Trên nền tảng lý thuyết về truyền thông trong xã hội loài người nói trên, học phần cung cấp những kiến thức lý luận sâu về báo chí - một trong những phương tiện truyền thông đại chúng có ảnh hưởng rộng lớn nhất đến đời sống xã hội loài người. Trong đó, học phần nhấn mạnh các nguyên tắc hoạt động của báo chí nói chung, báo chí cách mạng của Việt Nam nói riêng, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo, các phương pháp đánh giá hiệu quả tác động của báo chí đối với đời sống xã hội, cũng như gợi mở về xu hướng vận động, phát triển của lĩnh vực báo chí truyền thông hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Những kiến thức nói trên được phân tích dựa trên nền tảng các lý thuyết về báo chí, truyền thông và các khoa học xã hội liên ngành như: Lý thuyết về khung nhận thức (Framming theory), lý thuyết về việc tạo lập chương trình nghị sự (Agenda setting theory), mô hình truyền thông của Westley và Mac Lean về vai trò và ảnh hưởng của báo chí như một người gác gôn (gate keeper) đối với dòng chủ lưu thời sự, lý thuyết về truyền thông hình viên đạn hoặc mũi tiêm (Magic Bullet or Hypedermic Needle Theory of Communication) về trạng thái chủ động/ bị động trong tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng... 
46. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 			3TC	JOU2019
Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản giúp người học nắm được khung pháp lý cơ bản của hoạt động báo chí ở Việt Nam. Học phần giúp xây dựng cho người học có ý thức và có khả năng xác định được những vấn đề pháp luật mà người làm báo chí thường xuyên gặp phải trong quá trình tác nghiệp để phòng tránh việc vi phạm pháp luật, nâng cao kiến thức về pháp luật và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tác nghiệp. Học phần cũng giúp người học hiểu và ý thức những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cơ bản của người làm báo. Các văn bản pháp quy như luật báo chí, luật quảng cáo, xuất bản, quyền sở hữu trí tuệ... sẽ được giới thiệu trong học phần. Các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, đạo đức và trách nhiệm của nhà báo và nhân viên truyền thông, quảng cáo, biên tập viên... sẽ được thảo luận thông qua các nghiên cứu trường hợp trong và ngoài nước.
Học phần giúp người học hiểu biết, vận dụng và thực hiện hài hoà mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp báo chí trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.
Học phần cũng cung cấp một số bộ qui tắc (qui định) đạo đức báo chí ở một số nước (Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc…) để người học hiểu biết thêm, tham khảo và vận dụng nhất định trong điều kiện báo chí Việt Nam đổi mới và hội nhập.
47. Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông		3TC	JOU1151
Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
Cung cấp kiến thức và kỹ năng về phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội ứng dụng vào lĩnh vực truyền thông. Học phần nhấn mạnh việc sử dụng nghiên cứu trong lập kế hoạch, quản lý, xử lý, và đánh giá các chương trình hoặc chiến dịch truyền thông. Sinh viên sẽ áp dụng các nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu để thiết lập, giám sát và đánh giá các chương trình truyền thông; lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế bảng điều tra và tổ chức thực nghiệm; tiến hành phỏng vấn nhóm tập trung, phân tích nội dung, tham gia vào việc quan sát…; thẩm định, trình bày dữ liệu, lập luận, báo cáo kết quả nghiên cứu theo phương pháp phân tích định lượng và định tính dựa trên các công nghệ hiện đại. 
Các học phần tự chọn
Học phần định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành
48. Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử		3TC	JOU1152	
	Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về loại hình tạp chí trong hoạt động báo chí ; phân biệt sự giống và khác nhau giữa các loại tạp chí in và điện tử và giữa các nhóm tạp chí về phương diện nội dung. Học phần trang bị những phương pháp và kỹ năng để xây dựng chiến lược nội dung, tổ chức nội dung từng chuyên trang chuyên mục, thiết kế trang bìa trang nội dung đối với tạp chí in, thiết kế giao diện và trang thứ cấp đối với tạp chí điện tử. 
Học phần cũng giúp sinh viên trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc quản trị, duy trì và quảng bá tạp chí, phát huy tối đa ưu thế loại hình trong hoạt động truyền thông
49.  Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông	2TC	JOU3046
	Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
		Học phần Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bộ máy của toà soạn báo chí, ban biên tập cơ quan phát thanh, truyền hình hoặc tổ chức truyền thông bao gồm: cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ; công tác phóng viên; biên tập viên; cộng tác viên; tổ chức phát hành; lập kế hoạch; đặc điểm lao động nghề nghiệp, phương tiện làm việc và nguồn tin của phóng viên …Từ những hiểu biết công việc “bếp núc” đó, người học sẽ có điều kiện tham gia học việc, học nghề, thực tế, thực tập ở các cơ quan báo chí và hoà nhập nhanh vào thực tiễn nghề nghiệp khi học tập và sau khi ra trường.
50. Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới				4TC	JOU3041
	Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
		Lịch sử Báo chí Việt Nam và thế giới là học phần về quá trình hình thành và phát triển của báo chí và truyền thông trên thế giới và cụ thể tại Việt Nam. Phần đầu của học phần tập trung giới thiệu các giai đoạn phát triển của truyền thông trên thế giới và một số vấn đề cơ bản của báo chí – truyền thông hiện nay. Phần thứ hai của học phần cung cấp cho người học kiến thức về sự ra đời và tiến trình phát triển báo chí Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử dân tộc từ 1865 đến nay, đặc biệt, báo chí với sự tiếp xúc văn hóa Đông Tây có ảnh hưởng đến sự thay đổi về văn hóa – xã hội như thế nào trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. Qua đó thấy được vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước
51. Niên luận 								3TC 	JOU3051
	Học phần tiên quyết:	Báo chí truyền thông đại cương		JOU1051
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về bài nghiên cứu, công trình nghiên cứu khoa học. Đây là Học phần giúp sinh viên vận dụng những kiến thức lý luận báo chí truyền thông và phương pháp nghiên cứu khoa học để phát hiện đề tài, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học về một vấn đề của lý luận báo chí truyền thông hoặc thực tiễn tác nghiệp truyền thông. 
Học phần phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Sau khi kết thúc học phần. Sinh viên sẽ được rèn luyện những kỹ năng và phương pháp hữu ích cho việc hoàn thành khoá luận tốt nghiệp hoặc phục vụ hữu hiệu cho những sinh viên tiếp tục theo học chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu ở bậc đào tạo cao hơn
Học phần định hướng kiến thức liên ngành
52. Chính trị và truyền thông						3TC	POL3034
Học phần tiên quyết:	Chính trị học đại cương     	POL1052
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, tầm quan trọng và các loại hình văn bản được sử dụng trong hoạt động của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam; các quy định hiện hành về thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật trình bày và quy trình soạn thảo văn bản chính trị; các phương pháp soạn thảo một số loại văn bản chính trị thông dụng. Sinh viên thực hành soạn thảo một số loại văn bản chính trị.
53. Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 		3TC	SOC3006
Học phần cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về truyền thông đại chúng bao gồm: Mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và xã hội; Các hướng tiếp cận, một số quan điểm lý luận và kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội; Những ảnh hưởng của truyền thông đại chúng đến đời sống xã hội, dư luận xã hội. Kết thúc học phần, sinh viên có thể đọc và bình luận những số liệu đơn giản của các nghiên cứu xã hội học về truyền thông đại chúng.
54. Dẫn luận ngôn ngữ học 						3TC 	LIN2033
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản chất, chức năng, nguồn gốc, sự phát triển của ngôn ngữ; đồng thời, cung cấp những kiến thức về từng bộ phận thuộc bình diện cấu trúc hoặc bình diện sử dụng của ngôn ngữ như: ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, giao tiếp, ngữ dụng… Mặt khác, học phần cũng cung cấp một số kiến thức về văn tự, về sự phân loại các ngôn ngữ trên thế giới để có một cái nhìn (tuy còn rất đơn giản) về toàn cảnh các ngôn ngữ. Ngoài ra, học phần cũng bước đầu cung cấp cho sinh viên một số thao tác, kỹ năng đơn giản như: phân tích để nhận rõ và phân biệt được hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ, nhận diện và miêu tả các đơn vị ngữ pháp, phân tích ngữ âm học, miêu tả ngữ âm học và phân xuất âm vị, để chuẩn bị đi vào những môn thuộc khối kiến thức ngôn ngữ học chuyên ngành tiếp theo sau. 
55. Các chương trình quan hệ công chúng				3TC	PRS3002
	Học phần tiên quyết:	Quan hệ công chúng đại cương		PRS1100
		Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về xây dựng chiến lược QHCC và kế hoạch cho các chương trình QHCC như: các yếu tố cơ bản của một chiến lược QHCC,  những loại hình chương trình QHCC thường gặp, vai trò của nghiên cứu trong việc lập kế hoạch, những vấn đề cần đặt ra trong quá trình nghiên cứu và các mô hình phân tích SWOT, PEST, quy trình RACE, mối quan hệ giữa chiến lược và các chương trình QHCC… Học phần cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp xây dựng mục tiêu, thông điệp, lựa chọn kênh truyền thông và phương thức thực hiện hoạt động QHCC, cách thức đánh giá, thẩm định mức độ thành công của một kế hoạch QHCC và những lưu ý trong xây dựng chiến lược, chương trình QHCC đối với một số loại nhóm công chúng tiêu biểu, đặc thù
56. Tổ chức sự kiện								3TC	PRS3004
	Học phần tiên quyết:	Quan hệ công chúng đại cương		PRS1100
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự kiện và hoạt động tổ chức sự kiện như khái niệm, phân loại sự kiện, về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam; tìm kiếm, xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, bao gồm việc xây dựng chiến lược cho các loại hình sự kiện khác nhau, viết đề án tổ chức sự kiện, thiết kế, lập dự toán ngân sách và lên kế hoạch quảng bá cho sự kiện; cách thức thực hiện các hạng mục công việc, các hoạt động trong sự kiện, quản lý các vấn đề và xử lý tình huống trong sự kiện, đánh giá hiệu quả sự kiện cũng như những vấn đề cần làm sau khi tổ chức sự kiện.
57. Văn hóa, văn minh phương Đông					3TC	ORS2005
Phương Đông, theo một số người phương Tây, là một khu vực văn hóa đầy “tính
bí hiểm”. Văn hóa phương Đông có nhiều điểm khác biệt so với văn hóa phương Tây.
Nội dung của môn học nhằm vào những nét khái quát về văn hóa phương Đông.
Những vấn đề dưới đây thuộc về nội dung của môn học này:
+ Sơ lược về lịch sử và các nền văn hóa – văn minh phương Đông
+ Các khu vực văn hóa – văn minh phương Đông
+ Những đặc điểm chủ yếu của văn hóa phương Đông
+ Sự ảnh hưởng của các nền văn hóa – văn minh phương Đông ra khu vực và
thế giới
+ Thành tựu và những mặt hạn chế của văn hóa phương Đông
+ Một số đặc điểm chủ yếu của một số nền văn hóa – văn minh tiêu biểu: Ấn
Độ, Trung Quốc, Ai Cập - Lưỡng Hà, Đông Nam Á.
58. Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại				3TC	ANT3009
	Học phần tiên quyết:	Nhân học đại cương		ANT1100
	Hơn 20 năm qua, Việt Nam có những thay đổi mạnh mẽ trong kinh tế, văn hoá, xã hội.  Khoá học sẽ cung cấp cho sinh viên những bài giảng, tài liệu và phim nhân học gần đây về  những biến đổi trong văn hoá xã hội dưới tác động của chính sách mở cửa và toàn cầu hoá.  Bằng cách sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau như bài viết, truyện ngắn, phim, khoá học sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về kế sinh nhai, về toàn cầu hóa, về quyền lực, về mối quan hệ giới tính, quan hệ gia đình, cũng như những vấn đề hồi sinh và phát triển của văn hoá, tín ngưỡng từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược hiện nay ở Việt Nam.  Đồng thời, sinh viên cũng hiểu những cái truyền thống, cái hiện đại có vai trò ra sao trong việc tạo nên một hệ thống giá trị đạo đức nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 

59. Quyền lực chính trị							3TC	POL3012
Học phần tiên quyết:	Chính trị học đại cương     	POL1052
	Học phần quyền lực chính trị nghiên cứu các quan hệ quyền lực trong đời sống chính trị - xã hội. Nội dung môn học bao quát [và được tổ chức theo trật tự logic] các nội dung cơ bản sau: quan niệm, khái niệm, phân loại đến chức năng, kết cấu và đặc trưng của quyền lực chính trị; phương thức thực thi, các nhân tố bảo đảm thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị; quyền lực nhà nước; con người với tính cách chủ thể của quyền lực chính trị; tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở một số nước trến thế giới hiện nay đến việc tổ chức; thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, quyền lực của nhân dân ở Việt Nam hiện nay, v.v.. Các nội dung cơ bản nói trên được tiếp cận cả trên phương diện lý luận chung và những vấn đề hiện đại, thời sự trong nghiên cứu quyền lực chính trị của xã hội đương đại.
60. Phong cách học tiếng Việt						3TC	LIN1102
Học phần tiên quyết:	Dẫn luận ngôn ngữ học     	LIN2033
	Môn học phong cách học tiếng Việt chia làm những nội dung chính với nhiều vấn đề chuyên sâu. Cụ thể là: Lịch sử nghiên cứu phong cách học trên thế giới và Việt Nam. Các phương pháp phân chia phong cách chức năng. Đặc điểm ngôn ngữ của các phong cách  chức năng tiếng Việt. Giá trị phong cách của các đơn vị ngôn ngữ và các biện pháp tu từ.
61. Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam			3TC	REL1101
	Học phần có nội dung cơ bản là cách tiếp cận tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội Việt Nam. Đặc điểm chung của tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội Việt Nam. Một số khái niệm cơ bản, nguồn gốc, bản chất, vai trò cũng như tình hình phát triển của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hiện nay. Khái niệm, nội dung, giá trị tích cực và hạn chế của tín ngưỡng thành hoàng làng, tín ngương thờ tổ nghề và lễ hội trong tín ngưỡng thành Hoàng làng, tổ nghề ở Việt Nam hiện nay. Khái niệm, những cơ sở ra đời của tín ngưỡng Mẫu của người Việt và nghi thức hầu đồng. Những giá trị cũng như những hạn chế của tín ngưỡng Mẫu trong giai đoạn hiện nay. Bối cảnh ra đời, phát triển, giáo lý, lễ nghi và lề luật, tổ chức của đạo Cao Đài. Cơ sở ra đời, giáo lý, lễ nghi và tổ chức của Phật giáo Hoà Hảo. Một số lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng tiêu biểu miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam hiện nay. 
62. Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam			3TC	ANT1101
Học phần tiên quyết:	Nhân học đại cương     	ANT1100
Môn học gồm 2 nội dung chính: Các dân tộc ở Việt Nam và Chính sách dân tộc ở Việt Nam. Môn học sẽ cung cấp cho người học các kiến thức từ nguồn gốc lịch sử, tên gọi, địa bàn cư trú, các sinh hoạt kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là sự đóng góp của cả 54 dân tộc vào quá trình dựng nước và giữ nước. 
Môn học cũng cung cấp những kiến thức về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ cơ sở lý luận đến thực tiễn và các nguyên tắc cơ bản để xây dựng và thực hiện chính sách. Các chính sách đó đã trải nghiệm qua thực tiễn đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân các dân tộc ở nước ta.
63. Các lý thuyết quản trị    						3TC ARO1160
Học phần trình bày một cách có hệ thống các khái niệm công cụ và những lý thuyết cơ bản về quản trị; điều kiện kinh tế - xã hội và tiền đề cho sự ra đời của các lý thuyết quản trị tiêu biểu; quan điểm và tư tưởng cơ bản của các trường phái, các học thuyết quản trị tiêu biểu ở phương Đông và phương Tây; nhận xét, đánh giá, chỉ ra ý nghĩa và khả năng áp dụng các lý thuyết đó trong thực tế.
CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 
Các học phần bắt buộc
64. Ngôn ngữ báo chí 							3TC	JOU2017
Học phần tiên quyết: 	Báo chí truyền thông đại cương		JOU151
Ngôn ngữ báo chí là học phần về bản chất và những vấn đề cốt yếu nhất của ngôn ngữ báo chí với tư cách là một phân ngôn ngữ có đặc điểm, cấu trúc riêng và đòi hỏi những ứng xử ngôn ngữ riêng khi vận hành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về ngôn ngữ báo chí, từ đó hình thành nên ở họ những kỹ năng căn bản để sử dụng ngôn ngữ báo chí như là một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin. Từ việc nắm vừng bản chất của ngôn ngữ báo chí, sinh viên hình thành khả năng viết tức thời về bất cứ một sự kiện, hiện tượng hay một con người nào đó cho bất cứ một loại hình báo chí nào.
Sinh viên nắm được lý thuyết chung và cơ sở khoa học của những kĩ năng viết cho các loại hình truyền thông đại chúng. Những vấn đề nội dung căn bản nhất là: xác lập ngôn ngữ chuẩn mực cho truyền thông; Những đặc điểm ngôn ngữ truyền thông nhằm vận dụng đúng đặc trưng ngôn ngữ của từng loại hình, phương tiện truyền thông là báo in, báo ảnh, báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ngôn ngữ quảng cáo. Trên cơ sở đó, người học có thể xác định hành vi ngôn ngữ đúng đắn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh, thể loại báo chí và đối tượng truyền thông.
65.  Kỹ năng viết cho báo in						3TC	JOU3064
	Học phần tiên quyết: Báo chí truyền thông đại cương (JOU1051)/ Ngôn ngữ báo chí (JOU2017)
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng viết báo cơ bản như: 
- Đặc điểm của loại hình báo in và công chúng của báo in. 
- Thu thập thông tin, kỹ năng phỏng vấn lấy thông tin cơ bản, khai thác mạng internet và các nguồn tư liệu khác để thu thập thông tin. 
- Xử lý thông tin trên cơ sở những hệ nguyên tắc cơ bản của báo chí: tính chính xác, chân thực, giá trị thông tin, tính khách quan, công bằng ...
- Sinh viên được giới thiệu các kỹ năng viết cho báo in thông qua thực hành viết các thể loại báo chí hoặc vận dụng các thể loại báo chí để đưa tin về các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng vận dụng ngôn ngữ, phương thực thể hiện cho phù hợp với đối tượng công chúng của báo in. 
Những kỹ năng thu nhận được từ học phần này sẽ giúp sinh viên có kiến thức cơ bản để chuẩn bị tiếp thu tốt hơn những kiến thức và kỹ năng của những học phần tiếp theo của ngành báo chí và truyền thông.
66. Kỹ năng viết cho báo điện tử						3TC   JOU3059
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ báo chí (JOU2017)/ Kỹ năng viết cho báo in (JOU3064)
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản:
	- Nguyên lý, đặc điểm của loại hình báo điện tử và công chúng báo điện tử.
	- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để viết cho báo điện tử.
	- Kỹ năng viết và đưa tin trên báo điện tử, đặc biệt là kỹ năng tạo một sản phẩm truyền thông đa phương tiện (kết hợp ngôn ngữ viết, hình ảnh tĩnh/động, âm thanh) để chuyển tải nội dung thông điệp
67. Kỹ thuật phát thanh và truyền hình				3TC   JOU3044
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý phát thanh, nguyên lý truyền hình; giới thiệu các công nghệ và phương thức sản xuất chương trình của ngành phát thanh, truyền hình truyền thống và hiện đại.
	Những kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong ngành phát thanh, truyền hình cũng được trang bị cho sinh viên qua học phần này như kỹ năng sử dụng thiết bị trong trường quay truyền hình, sử dụng máy quay phim, sử dụng máy ghi âm, ghi hình, bàn trộn âm thanh, dựng hình ảnh, sử dụng các phần mềm biên tập âm thanh và hình ảnh....
	Kiến thức và kỹ năng được trang bị trong học phần này sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thành tốt các học phần tiếp theo về phát thanh và truyền hình.
68. Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình			4TC	JOU3040
Học phần tiên quyết: Kỹ năng viết cho báo in 		JOU3064
Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản khi viết cho phát thanh và truyền hình. Sinh viên được trang bị kiến thức về ngôn ngữ phát thanh, ngôn ngữ truyền hình. Hiểu và nắm được những đặc trưng, đặc điểm loại hình phát thanh và truyền hình chi phối như thế nào đến ngôn ngữ và phương pháp viết cho phát thanh hoặc truyền hình.
Sinh viên sẽ được rèn luyện những kỹ năng viết cho phát thanh hay viết lời bình cho truyền hình thông qua những bài tập cụ thể để có thể vận dụng một cách linh hoạt nhất ngôn ngữ để truyền thông trên hai loại hình phương tiện phát thanh và truyền hình.
69. Quản trị nội dung website						3TC	JOU3071
Học phần tiên quyết:	Ngôn ngữ báo chí 			JOU2017
Học phần Quản trị nội dung website trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về thiết kế, trình bày website, đồng thời đi sâu vào quy trình tổ chức và quản trị nội dung website trên cơ sở phương thức, nguyên tắc, những tiêu chí cơ bản và đặc điểm, tính năng của truyền thông website. Sinh viên sẽ được học kiến thức về tổ chức và sản xuất một số nội dung của một website, sử dụng thử nghiệm phần mềm quản trị nội dung phổ biến hiện nay. Ngoài ra, sinh viên sẽ được giới thiệu cách sản xuất và thiết kế các website và quá trình hoạt động, kinh doanh một website trên thực tế. Về thực hành, sinh viên sẽ được làm việc theo nhóm để sản xuất thử nghiệm nội dung website phục vụ nhu cầu của những mục đích truyền thông khác nhau. Viết và biên tập tin, bài cho website
70. Ảnh báo chí								3TC	JOU3058
Học phần Ảnh báo chí giúp cho sinh viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản của ảnh báo chí, định hình trong nhận thức được bản chất, đặc trưng, vai trò, vị trí của ảnh báo chí cũng như các hình thức diễn đạt tiêu biểu của ảnh báo chí hiện đại. 
	Giúp cho sinh viên cách nắm bắt các vấn đề xã hội, khai thác thông tin cần thiết từ thực tế, thể hiện sinh động bằng hình ảnh. Biết cách gửi gắm tư tưởng, tình cảm của tác giả vào những tác phẩm ảnh báo chí thông qua khả năng nhận thức xã hội
Ảnh báo chí là học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế nền tảng để làm hành trang trực tiếp cho quá trình tác nghiệp ảnh báo chí trong thực tiễn theo từng dạng ảnh và lĩnh vực nội dung của ảnh báo chí. Đồng thời, học phần trang bị những kỹ năng cơ bản mà một phóng viên ảnh cần phải đối diện khi tác nghiệp trên thực tế.
71. Biên tập văn bản báo chí						2TC	JOU3002
Học phần tiên quyết: 	Ngôn ngữ báo chí 			JOU2017
	Biên tập văn bản báo chí là môn học về hoạt động nghiệp vụ của bộ phận biên tập trong các toà soạn báo hiện nay, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác biên tập ngôn ngữ văn bản báo chí. Với những nội dung trên, Biên tập văn bản báo chí  hướng tới mục tiêu cung cấp cho người học những hiểu biết căn bản nhất về các hoạt động nghiệp vụ biên tập tại các toà soạn; về các khâu, các kỹ thuật... để biên tập một văn bản báo chí. Từ đó, môn học hình thành ở người học ý thức và khả năng tự biên tập; kỹ năng phối hợp hoạt động với bộ phận biên tập. Cùng các môn học khác, Biên tập văn bản báo chí cũng góp phần xây dựng ý thức tác nghiệp chủ động, độc lập, sáng tạo ở mỗi người học. 
72. Báo chí chuyên biệt							4TC	JOU3045
Học phần tiên quyết: 	Kỹ năng viết cho báo in		JOU3064
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xu hướng chuyên biệt hoá nội dung thông tin phù hợp với nhu cầu thông tin của công chúng đối tượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng làm báo theo từng lĩnh vực thông tin. 
Đây là học phần nghiêng nhiều về phần thực hành, thực tế do đó học phần này bước đầu hướng sinh viên đến việc tìm kiếm các đề tài trong hiện thực, tiếp cận nguồn thông tin, xử lý nguồn thông tin đó. Sinh viên cũng được trang bị những năng lực cơ bản để phản ứng với các sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội, tìm phương thức và loại hình phương tiện hợp lý để truyền tải thông tin đến công chúng. 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực nội dung thông tin trên báo chí, hiểu được đối tượng công chúng mục tiêu và vận dụng được những kỹ năng khai thác, xử lý thông tin, sử dụng ngôn ngữ để làm báo trong từng lĩnh vực nội dung thông tin.
73. Đại cương về kinh tế báo chí truyền thông			3TC	JOU3072
Đại cương về Kinh tế báo chí truyền thông là học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động kinh tế của các cơ quan báo chí truyền thông trong quá trình sử dụng con người, cơ sở vật chất kỹ, thuật, tài chính… để đi đến hiệu quả tối đa mà các doanh nghiệp báo chí nói riêng và công nghiệp truyền thông nói chung có thể đạt được trong nền kinh tế thị trường

Các học phần tự chọn định hướng chuyên ngành
Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử
74. Truyền thông đa phương tiện					3TC	JOU3049
Học phần tiên quyết:	Ngôn ngữ báo chí			JOU2017
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên để đạt được các mục tiêu sau:
- Hiểu biết về hệ thống các phương tiện truyển tải thông điệp truyền thông.
- Đặc tính, đặc điểm của từng loại phương tiện chi phối đến quy trình xây dựng và phát tán các thông điệp truyền thông.
- Hiệu quả truyền thông của một hệ thống đa phương tiện.
- Sinh viên có khả năng vận dụng tư duy đa phương tiện trong quá trình tiếp cận sự kiện truyền thông và tác nghiệp.
- Có kỹ năng xây dựng sản phẩm truyền thông theo thế mạnh của từng loại phương tiện và tư duy tích hợp các thế mạnh đó trong một chiến lược truyền thông.
75. Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông				3TC	JOU3077
Học phần tiên quyết:	Kỹ năng viết cho báo in	JOU3064
Sản xuất ấn phẩm truyền thông là học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc trưng, đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc tổ chức sản xuất một bài báo in, một trang báo in, một tờ báo in, một thông điệp quảng cáo trên báo in, một áp phích, tờ rơi... Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng xác định đề tài, tổ chức nội dung cũng như dàn trang, thiết kế ấn phẩm truyền thông.  Đồng thời, cung cấp những nguyên tắc về mặt kỹ năng, các kỹ năng cần thiết để tổ chức sản xuất ấn phẩm truyền thông
Tự chọn 2: Phát thanh - Truyền hình
76. Sản xuất chương trình tin tức/thời sự				3TC	JOU3080
Học phần tiên quyết:	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình	JOU3044
Học phần Sản xuất chương trình tin tức/ thời sự cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, kết cấu, các dạng chương trình tin tức phát thanh, chương trình tin tức truyền hình và quy trình, công nghệ sản xuất chương trình tin tức phát thanh - truyền hình hiện đại; rèn luyện cho sinh viên những thao tác nghiệp vụ cơ bản của phóng viên trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. 
Quy trình học kết hợp lý thuyết và thực hành giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức lý thuyết về sản xuất chương trình tin tức phát thanh truyền hình vào thực tiễn, tự tổ chức sản xuất một số dạng chương trình tin tức phát thanh - truyền hình hiện đại.
77. Sản xuất chương trình chuyên đề					3TC	JOU3081
Học phần tiên quyết: 	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình	JOU3044
Học phần  Sản xuất chương trình chuyên đề cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về đặc trưng, đặc điểm, quy trình sản xuất của dạng chương trình chuyên đề trên sóng phát thanh, truyền hình Việt Nam hiện nay. Học phần giúp sinh viên có khả năng phân loại, định hướng chuyên môn thông qua các nội dung kiến thức về từng mảng lĩnh vực chính yếu trong hoạt động thông tin của báo chí truyền thông. Học phần cũng hệ thống hóa các đặc trưng về phong cách, quy trình sản xuất của loại hình phát thanh, truyền hình, giúp sinh viên có khả năng nhận biết và vận dụng kiến thức của mình để sản xuất chương trình chuyên đề phù hợp với từng loại hình. Học phần thiết kế nội dung thực hành tác nghiệp linh hoạt, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức vào quy trình sản xuất thực tế các chương trình chuyên đề theo phương thức hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp.

Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – Quảng cáo
78. Đại cương về quảng cáo						3TC	PRS3005
Học phần nhằm một số mục tiêu như khuyến khích sinh viên suy nghĩ về khái niệm quảng cáo, tác dụng của nó, cách sáng tạo ra tác phẩm quảng cáo, và một số vấn đề liên quan đến phương thức truyền thông này. 
	Do vậy, học phần giới thiệu về cấu trúc của quảng cáo cũng như lịch sử, vấn đề, thách thức trong quảng cáo từ các góc nhìn sáng tạo, kinh doanh, nghiên cứu… Tóm lại, khóa học cung cấp một cái nhìn tổng thể cho những ai chỉ đơn giản là quan tâm yêu thích quảng cáo, và cả những sinh viên muốn theo đuổi quảng cáo như một nghề kiếm sống. Thêm vào đó, học phần cung cấp cơ sở nền tảng kiến thức cho các khóa học nâng cao về quảng cáo như: sáng tạo tác phẩm quảng cáo, lập kế hoạch truyền thông, và quản lý truyền thông
79. Kỹ năng viêt cho quan hệ công chúng				3TC	PRS3003
Học phần tiên quyết:	Quan hệ công chúng đại cương	PRS1100
Kỹ năng viết cho Quan hệ công chúng là học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng viết trong lĩnh vực quan hệ công chúng như: thông cáo báo chí, diễn văn, kịch bản phỏng vấn, thư xúc tiến, thư xác nhận, thư thông tin… Đồng thời với việc rèn luyện kỹ năng viết, học phần còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy hệ thống, sắp xếp và tổ chức công việc, biết cách vận dụng logic và ngôn ngữ để truyền đạt thông điệp mong muốn của mình tới người tiếp nhận.   
Sau khi được tiếp cận lý thuyết căn bản, sinh viên sẽ thực hành viết các dạng bài tập thực tế, dựa trên các vấn đề thực tiễn. Sản phẩm viết của sinh viên đạt chất lượng có thể được sử dụng trong hoạt động PR của các tổ chức, các doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu cao nhất khi kết thúc học phần này là sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để viết các dạng văn bản cơ bản khác nhau trong lĩnh vực PR ở mức độ chuyên nghiệp. 

THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP
80. Thực tập thực tế 							3TC 	JOU4064
	Là học phần trong đó sinh viên sẽ tham quan, kiến tập tại một số cơ quan báo chí truyền thông để thu thập những hiểu biết về thực tế hoạt động của ngành báo chí truyền thông như công tác phóng viên ở các cơ quan báo chí - truyền thông, hoạt động xây dựng nội dung và hình thức, biên tập sản phẩm truyền thông. 
Học phần cũng có thể được tổ chức dưới hình thức chuyến thâm nhập thực tế tới các vùng, miền của đất nước do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông tổ chức. Trong thời gian thực tập, dưới sự hướng dẫn của nhóm giảng viên, các sinh viên sẽ được tiếp cận với các cơ quan báo chí truyền thông tại địa phương, tìm hiểu thực tiễn tác nghiệp tại các cơ quan. Đồng thời, sinh viên cũng được chia nhóm, thâm nhập thực tế, rèn luyện kỹ năng phát hiện đề tài, thu thập thông tin, xử lý thông tin để viết bài cho báo in, báo điện tử hoặc sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình… Các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng tác phẩm như máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm v.v… cần được trang bị để sinh viên có thể thực hành kỹ năng sử dụng thiết bị phục vụ việc sản xuất sản phẩm truyền thông.
81. Thực tập tốt nghiệp							5TC 	JOU4050
	Là học phần được thiết kế vào các kỳ cuối của tiến trình đào tạo cử nhân Báo  chí  học (có thể tổ chức vào học kỳ hè hoặc học kỳ 7). Sinh viên sẽ được hướng dẫn để tự liên hệ đến nơi thực tập theo sở nguyện, hoặc nhận địa điểm thực tập do Khoa chỉ định. Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp có sự hướng dẫn của giảng viên của Khoa Báo chí truyền thông và cơ sở thực tập. Cuối kỳ thực tập, sinh viên phải báo cáo bằng văn bản kết quả các công việc đã làm, những bài học sinh viên rút ra sau quá trình thực tập, và ý kiến đánh giá của cơ sở thực tập. Sinh viên được khuyến khích tham gia càng nhiều càng tốt vào các hoạt động tác nghiệp tại cơ sở thực tập hoặc có sản phẩm được đăng tải, phát sóng tại các cơ quan báo chí, truyền thông khác trong thời gian của kỳ thực tập. 
82. Khóa luận/sản phẩm tốt nghiệp hoặc				5TC	JOU4051 
Căn cứ vào khả năng và số lượng cán bộ giảng dạy trong và ngoài Khoa, những sinh viên có học lực tốt sẽ được phép làm khóa luận tốt nghiệp hoặc sản phẩm tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của GV về một đề tài cụ thể, có tính khoa học và thực tiễn liên quan đến các khía cạnh khác nhau của ngành báo chí - truyền thông. Trong đó, những khóa luận tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc theo thẩm định của GV hướng dẫn và phản biện sẽ được bảo vệ tại hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Những khóa luận còn lại sẽ được chấm bởi GV hướng dẫn và phản biện. 
Những SV còn lại sẽ học hai học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp. SV thuộc diện làm khóa luận tốt nghiệp nếu muốn có thể làm đơn xin phép được học học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp khi có sự đồng ý của GV hướng dẫn.

CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
83. Các loại hình báo chí truyền thông					2TC 	JOU4054       
Học phần Các loại hình báo chí truyền thông giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức về từng loại hình báo chí truyền thông đã và đang tiếp tục được nghiên cứu. Sinh viên đã từng được học các môn chuyên ngành – các loại hình báo chí truyền thông riêng biệt trong các kì học trước. Việc hệ thống lại các kiến thức đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn và có những nhận định đúng đắn, đầy đủ hơn về mỗi loại hình, sau khi đã thực sự trải qua việc học lý thuyết kết hợp với thực tế - thực tập. Học phần đề cập tới từng loại hình: báo viết, báo nói, báo hình, báo ảnh, báo mạng điện tử, và một số các phương thức truyền thông mới. Môn Các loại hình báo chí truyền thông tập trung vào việc hệ thống lại các khối kiến thức của mỗi loại hình, phân biệt các đặc trưng, đặc điểm; các vấn đề đặt ra của mỗi loại hình; xu hướng phát triển… Để hoàn thành tốt học phần này, sinh viên phải chủ động ôn lại toàn bộ kiến thức đã được học về các chuyên ngành.  
84. Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông			3TC	JOU4053
Học phần  Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông giúp sinh viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ sở ngành. Nội dung học phần tập trung vào cơ sở lý luận báo chí truyền thông và hệ thống thể loại báo chí. Trên cơ sở các kiến thức cơ sở ngành đã học, sinh viên chủ động xây dựng bài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Kiến thức của học phần có phần mở rộng và nâng cao hơn phần nội dung của các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, liên hệ với việc sử dụng các thể loại trong hoạt động thực tiễn báo chí hiện đại.

[bookmark: _Toc50643249]PHẦN IV: PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc50643250]Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với các học phần của chương trình Báo chí hệ chuẩn 2019


					
							VIỆN TRƯỞNG




						PGS.TS Đặng Thị Thu Hương
image1.png





Đ


?


I H


?


C QU


?


C GIA HŔ N


?


I


 


TRƯ


?


NG Đ


?


I H


?


C KHOA H


?


C XĂ H


?


I VÀ NHÂN VĂN


 


--------------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


CHƯƠNG TR


ÌNH 


ĐÀO T


?


O


 


CHU


?


N


 


TR̀NH 


Đ


?


 


Đ


?


I H


?


C


 


 


 


NGÀNH BÁO CHÍ


 


Mã s


?


: 


7320101


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hà N


?


i, 20


19




Đ ? I H ? C QU ? C GIA HÀ N ? I   TRƯ ? NG Đ ? I H ? C KHOA H ? C XÃ H ? I VÀ NHÂN VĂN   --------------------------------------               CHƯƠNG TR ÌNH  ĐÀO T ? O   CHU ? N   TRÌNH  Đ ?   Đ ? I H ? C       NGÀNH BÁO CHÍ   Mã s ? :  7320101                           Hà N ? i, 20 19

